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ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC

ĐỀ THAM KHẢO 2025
ĐỀ 1

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số .Phát biểu nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D.

.
Câu 2. Trong không gian, cho một vật thể nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)

cùng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b. Mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có

hoành độ x  cắt vật thể theo mặt cắt có diện tích . Nếu  là hàm số liên tục

trên  thì thể tích vật thể được tính bởi công thức:

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Biết  là tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba của một mẫu số

liệu ghép nhóm. Khi đó khoảng tứ phân vị  của mẫu số liệu đó là

A. . B. . C. . D. .
Câu 4. Trong  không  gian  ,  phương  trình  nào  sau  đây  là  phương  trình  đường  thẳng  nhận

 là vectơ chỉ phương?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian  , phương trình mặt phẳng đi qua điểm   và có vectơ pháp

tuyến  là
A. . B. . C. . D. .
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Câu 8. Cho hình chóp   có đáy   là hình vuông cạnh  , tâm ,   (như
hình vẽ). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. D. .

Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. B. C. D. 
Câu 10. Cho cấp số cộng 1; 4; 7; 10;....Hỏi số nào dưới đây là một số hạng của cấp số cộng đã cho?

A. . B. . C. . D. 
Câu 11. Cho  hình chóp   có  đáy   là  hình  vuông  cạnh  .  Tính  độ  dài  của  vectơ

. 

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số  có bảng xét dấu đạo hàm như sau

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng B. Hàm số đồng biến trên khoảng 

C. Hàm số đồng biến trên khoảng D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) . 

b) .

c) Trong khoảng  phương trình  có 3 nghiệm. 
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d) Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 2.
Câu 2. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối

thiểu 5 m. Một ô tô  đang chạy với vận tốc  thì gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô tô
 hãm  phanh  và  chuyển  động  chậm  dần  đều  với  vận  tốc  được  biểu  thị  bởi  công  thức

 (đơn vị tính bằng , thời gian  tính bằng giây).
a) Thời điểm xe ô tô  dừng lại là .

b) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây ( ) kể từ

khi hãm phanh được tính theo công thức .
c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô  đi được quãng đường .
d) Để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu, ô tô  phải bắt đầu hãm phanh khi cách ô tô  ít

nhất là .

Câu 3. Trong  không  gian  ,  cho  điểm  ,  đường  thẳng   và  mặt  phẳng

.

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là .
b) Điểm  thuộc đường thẳng .
c) Đường thẳng  đi qua điểm , cắt đường thẳng  và song song với mặt phẳng ( ) có

phương trình là .

d) Mặt cầu tâm  tiếp xúc đường thẳng cắt mặt phẳng theo giao tuyến là một

đường tròn có bán kính .
Câu 4. Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất

đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,6 và 0,55. Chọn ngẫu
nhiên một vận động viên.

a) Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là .

b) Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗivận động viên đội II là .

c) Xác suất để vận động viên đạt huy chương vàng là .
d) Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc

đội I là . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ  cho  điểm , , ,

, . Tìm số mặt phẳng cách đều  điểm , , , , .
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Câu 2. Một ngân hàng giới thiệu một loại thẻ tín dụng dùng để mua trả góp với lãi suất 0%. Ngoài ra,
ngân hàng quy định phí  trả  chậm mỗi  tháng là  4% khoản tiền  góp hằng tháng.  Vào ngày
25/01/2025, một người sử dụng thẻ đó chỉ để mua một chiếc xe máy trị giá 36 triệu đồng và trả
góp mỗi tháng 3 triệu đồng trong một năm. Ngày thanh toán đầu tiên của người này là ngày
25/2/2025 nhưng người này không thể thực hiện thanh toán đúng hạn và thực hiện thanh toán
vào ngàỳ 28/2/2025 với số tiền là  ngàn đồng. Tìm . 

Câu 3. Tổ Toán cần làm một mô hình bằng nhựa để làm đồ dùng dạy học. Mô hình trên được tạo thành
bởi khối chóp tứ giác  và khối lăng trụ đứng tam giác  (như hình vẽ). Biết

 và hai tứ giác  và là hai hình vuông có cạnh bằng ,
 mặt còn lại của mô hình là các hình tam giác và có đỉnh  đối xứng với đỉnh  qua .

Hỏi cần bao nhiêu   nhựa để tạo (đúc) nên mô hình trên? (biết rằng thể tích của mô hình
bằng tổng thể tích khối chóp tứ giác  và khối lăng trụ đứng tam giác )

Câu 4. Để chào mừng xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã X tiến hành ốp gạch trang trí
hai bên bề mặt cổng chào vào xã. Cổng chào được thiết kế như hình bên với các đường viền
cổng là dạng đường parabol.  Biết  rằng tiền vật liệu cho một mét vuông bề mặt cổng bằng
1.000.000 đồng và tiền công thợ cho một mét vuông là 200.000 đồng. Tổng kinh phí trang trí
cổng chào bằng bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng)? 
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Câu 5. Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng  ,
thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy
thùng là 100 nghìn đồng  và giá tôn làm thành xung quanh thùng là 70 nghìn đồng . Hỏi
người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu mét để chi phí mua
nguyên liệu là nhỏ nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 6. Một lớp học có 24 học sinh nam và 21 học sinh nữ. Đối với học sinh nam, tỉ lệ biết chơi bóng
chuyền trong số học sinh nam là ; đối với học sinh nữ, tỉ lệ biết chơi bóng chuyền trong số
học sinh nữ là  . Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp học trên. Tính xác  suất để chọn
được học sinh nam, biết học sinh đó biết chơi bóng chuyền. (kết quả tính biểu diễn là số thập
phân, được làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)?

---------------------------HẾT------------------------
ĐÁP ÁN

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọn A D A B A D C D A B C D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Câu 2. Câu 3. Câu 4.

a) Đ a) Đ a) Đ a) Đ

b) S b) S b) S b) S

c) S c) Đ c) Đ c) Đ

d) S d) Đ d) Đ d) Đ

Câu 1: Cho hàm số  f ( x )=sin2 x.

a) f ( π2 )=0. 

b) f ' ( x )=cos2x  .

c) Trong khoảng  phương trình  có 3 nghiệm. 
d) Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) bằng 2.

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai
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c) .

. 
Câu 2: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu
5 m. Một ô tô  đang chạy với vận tốc  thì gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô tô  hãm phanh 

và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức  (đơn vị tính bằng
, thời gian  tính bằng giây).

a) Thời điểm xe ô tô  dừng lại là .

b) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây ( ) kể từ 

khi hãm phanh được tính theo công thức .
c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô  đi được quãng đường .
d) Để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu, ô tô  phải bắt đầu hãm phanh khi cách ô tô  ít

nhất là 37 (m).

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Đúng vì khi ô tô  dừng lại thì 

b) Sai vì quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây ( ) 

được tính theo công thức .
c) Đúng vì quãng đường ô tô  đi được kể từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại là

Như vậy, ô tô  di chuyển quãng đường 32 mét trước khi dừng lại hoàn toàn.
d) Đúng vì để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 5 mét khi dừng lại, ô tô  phải bắt đầu 

hãm phanh khi cách ô tô  ít nhất là: 

Câu 3.    Trong không gian , cho điểm , đường thẳng  và

mặt phẳng .

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (  ) là .
b) Điểm  thuộc đường thẳng .
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c) Đường thẳng  đi qua điểm , cắt đường thẳng  và song song với mặt phẳng (

 ) có phương trình là .

d) Mặt cầu tâm  tiếp xúc đường thẳng cắt mặt phẳng theo giao tuyến 

là một đường tròn có bán kính 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Đúng

Thay  vào   ta có  
  nên b) Sai

Gọi . Do 

Vì  nên suy ra  là vectơ chỉ phương của đường thẳng
.

Do  nên suy ra: .

Vậy phương trình đường thẳng  là:  nên c) Đúng

Gọi  là hình chiếu vuông góc của lên đường thẳng .

Do  mặt cầu tâm  tiếp xúc đường thẳng nên bán kính mặt cầu

Do  nên mặt cầu tâm bán kính cắt mặt phẳng theo giao 

tuyến là một đường tròn bán kính  nên d) Đúng
Câu 4.  Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất

đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,6 và 0,55. Chọn ngẫu
nhiên một vận động viên.
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là .
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b)  Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là .

c)  Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là .
d)  Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc 

đội I là . 
a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng

a) Đúng

Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là .
b) Sai

Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là .
c) Đúng

Gọi  là biến cố: “Vận động viên đạt huy chương vàng”,  là biến cố: “Thành viên đội I” 

thì biến cố đối của  là : “Thành viên đội II ”.

Do đó,  ; 

Xác suất đạt huy chương vàng của vận động viên đội I’ .

Xác suất đạt huy chương vàng của vận động viên  đội II’  .
Theo công thức xác suất toàn phần ta có : 

.
d) Đúng

Ta có .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ  cho  điểm , , , ,

. Tìm số mặt phẳng cách đều  điểm , , , , .

K

I
F

H

Q

P

E

N

M

C

B
A

D

Trả lời:  5
Bài giải.  
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Ta có ,  suy ra  là hình bình hành, điểm D nằm ngoài mp(AECB)
Do đó  là hình chóp. Gọi M;N;P;Q; K;H; F;I lần lượt là trung điểm của DA; AC; BE; BD; EC; 
DC; DE và AB. 
Có  mặt phẳng cách đều  điểm , , , , , các mặt phẳng đó đi qua trung điểm các cạnh của hình 

chóp. Đó là các mặt phẳng , , ,  , .

Câu 2 . Một ngân hàng giới thiệu một loại thẻ tín dụng dùng để mua trả góp với lãi suất 0%. Ngoài ra, 
ngân hàng quy định phí trả chậm mỗi tháng là 4% khoản tiền góp hằng tháng. Vào ngày 25/01/2025, một 
người sử dụng thẻ đó chỉ để mua một chiếc xe máy trị giá 36 triệu đồng và trả góp mỗi tháng 3 triệu đồng 
trong một năm. Ngày thanh toán đầu tiên của người này là ngày 25/2/2025 nhưng người này không thể 
thực hiện thanh toán đúng hạn và thực hiện thanh toán vào ngàỳ 28/2/2025 với số tiền là  ngàn đồng. 
Tìm . 
Trả lời:  3120
Bài giải.  
Vì người này thanh toán chậm so với hạn thanh toán ngày 25/2/2025 nên sẽ bị tính phí trả chậm là:

 (đồng).
Như vậy khi thanh toán vào ngày 28/2/2025, người này phải trả:

 (đồng).
Đáp số: .

Câu 3. Tổ Toán cần làm một mô hình  bằng nhựa để làm đồ dùng dạy học. Mô hình trên  được tạo thành 
bởi khối chóp tứ giác  và khối lăng trụ đứng tam giác  (như hình vẽ). Biết

  và hai tứ giác  và là hai hình vuông có cạnh bằng 
,  mặt còn lại của mô hình là các hình tam giác và có đỉnh  đối xứng với đỉnh  qua . 

Hỏi cần bao nhiêu  nhựa để tạo (đúc) nên mô hình trên? (biết rằng thể tích của mô hình  
bằng tổng thể tích khối chóp tứ giác  và khối lăng trụ đứng tam giác )
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Trả lời:  1440
Bài giải.  

 Gọi  là thể tích cần tìm. Ta có   

 Hạ  .

Trong tam giác  vuông tại C, ta có:  . 
Ta có SABFE là hình chóp có đáy là hình chữ nhật ABFE, và S đối xứng với C qua AF  nên 

chiều cao 

.  

Có ADE.BCF là hình lăng trụ  .

Thay vào  ta có cm3.
Câu 4. Để chào mừng xã đạt chuẩn nông thôn mới, Ủy ban nhân dân xã X tiến hành ốp gạch trang trí hai 

bên bề mặt cổng chào vào xã. Cổng chào được thiết kế như hình bên với các đường viền cổng là
dạng đường parabol. Biết rằng tiền vật liệu cho một mét vuông bề mặt cổng bằng 1.000.000 
đồng và tiền công thợ cho một mét vuông là 200.000 đồng. Tổng kinh phí trang trí cổng chào 
bằng bao nhiêu (đơn vị: triệu đồng)? 
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Trả lời:  22,4
Bài giải.  

Gọi đường viền lớn của cổng là parabol  đi qua các điểm ,  

và . Khi đó: .

Gọi đường viền nhỏ của cổng là parabol  đi qua các điểm ,  

và . Khi đó: .

Suy ra: Diện tích bề mặt cổng ốp gạch là: .

Vậy: Tổng kinh phí trang trí cổng chào bằng 
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Câu 5. Một người bán gạo muốn đóng một thùng tôn đựng gạo có thể tích không đổi bằng  ,
thùng tôn hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông, không nắp. Trên thị trường, giá tôn làm đáy

thùng là 100 nghìn đồng  và giá tôn làm thành xung quanh thùng là 70 nghìn đồng . Hỏi
người bán gạo đó cần đóng thùng đựng gạo với cạnh đáy bằng bao nhiêu mét để chi phí mua
nguyên liệu là nhỏ nhất? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Trả lời:  2,41
Bài giải.  

Gọi chiều dài cạnh đáy hình vuông và chiều cao của thùng đựng gạo lần lượt là ;

. Ta có thể tích của thùng là: .

Diện tích đáy hình hộp là  và diện tích xung quanh là  nên chi phí để làm thùng tôn là

 (nghìn đồng).

Đặt  với .

Trên khoảng  ta có .

Ta có bảng biến thiên:

Vậy để chi phí mua nguyên liệu là nhỏ nhất thì cạnh đáy hình hộp bằng .
Câu 6. Một lớp học có 24 học sinh nam và 21 học sinh nữ . Đối với học sinh nam, tỉ lệ biết chơi bóng 
chuyền trong số học sinh nam là ; đối với học sinh nữ, tỉ lệ biết chơi bóng chuyền trong số học sinh 
nữ là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp học trên. Tính xác suất để chọn được học sinh nam, 
biết học sinh đó biết chơi bóng chuyền. (kết quả tính biểu diễn là số thập phân, được làm tròn đến chữ số 
hàng phần trăm)?
Trả lời:  0,58
Bài giải.  

Gọi  là biến cố “học sinh được chọn là học sinh nam" thì  là biến cố “học sinh được chọn là học sinh 

nữ". Ta có:  và . 

 là biến cố: "Học sinh được chọn là học sinh biết chơi bóng chuyền " thì  là biến cố: "Học sinh được 

chọn là học sinh không biết chơi bóng chuyền ". Ta có:  và .
Học sinh chọn được học sinh nam, biết học sinh đó biết bơi 
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.
---------------------------HẾT------------------------

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 2

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ lựa chọn một phương án (3,0 điểm).

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là

A. 
44x C . B. 

23x C . C. 
4x C . D. 

41
4

x C
.

Câu 2: Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  và . Thể tích của khối 
tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng

A. . B. C. . D. .
Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau 

Nhóm Tần số

10

7

5

9

9

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian , phương trình của đường thẳng đi qua  và có một một vectơ 

chỉ phương  là

A.                    B.

.

C. .                    D. 
.
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Câu 5: Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị
hàm số là

A. . B. .
C. . D. .
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Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. .               C. . D. .

Câu 7:  Trong không gian  , cho mặt phẳng  . Véctơ nào dưới đây là một

véctơ pháp tuyến của mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Đường thẳng BC 
vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9: Nghiệm phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho cấp số cộng  có . Công sai  của cấp số cộng là:
A. 1. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 11: Cho hình hộp . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau

A. .              B. .

C. .             D. .

Câu 12: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi 
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai (4,0 điểm).

Câu 1: Cho hàm số 

a) Hàm số đồng biến trên .
b) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
c) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 3.
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Câu 2: Một ô tô đang chạy với tốc độ  thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên 
đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô 

chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian tính bằng giây kể

từ lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong  kể từ lúc đạp phanh.

a) Công thức biểu diễn hàm số .
b) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.

c) Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là .
d) Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến 

khi xe ô tô dừng hẳn là .
Câu 3: Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 

0,6. Khả năng thắng thầu của cả 2 dự án là 0,4. Gọi  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Xác suất và .

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là .

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .
Câu 4: Một máy bay đang di chuyển về phía sân bay. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của máy bay là

 (trong đó  là độ cao của máy bay so với mặt đất). Máy bay đang di chuyển 

thẳng tới sân bay với vận tốc . Sân bay có tọa độ và máy bay đang tiến dần đến vị trí 
hạ cánh tại sân bay.

a) Phương trình tham số của đường thẳng mà máy bay di chuyển theo là

b) Khoảng cách từ vị trí hiện tại của máy bay đến sân bay là

c) Với vận tốc trung bình của máy bay là km/h, thời gian để máy bay hạ cách là khoảng 5,5 giờ.
d) Nếu hệ thống kiểm soát không lưu yêu cầu liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay 40km thì 

khi máy bay ở vị trí nó còn cách sân bay là km.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 (3,0 điểm).
Câu 1: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng 1,  vuông góc với mặt phẳng

 và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết 
quả đến hàng phần mười).
Câu 2: Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của 
bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau 
khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi 
trường học được mô tả trong hình vẽ.Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.
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Câu 3: Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay 

cách điểm xuất phát về phía Bắc  và về phía Tây , đồng thời cách mặt đất . Xác 
định khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát của nó.

Câu 4: Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol  có kích thước như hình vẽ, biết chiều

cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng . Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật 
sao cho chiều cao cửa đi là , phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu 

đồng/ .Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm(làm tròn kết quả đến hàng 
phần mười).

Câu 5: Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn 
công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100m và vận tốc bơi của chiến sĩ 
bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng,mục tiêu cách chiến sỹ 1km theo đường 
chim bay và chiến sỹ cách bờ bên kia 100m.Hãy cho biết chiến sỹ phải bơi bao nhiêu mét để đến được 
mục tiêu nhanh nhất(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Câu 6: Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3 bóng 
bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn màu vàng. Lấy 
ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn từ hộp II ra. Tính xác 
suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.

---------------------------HẾT------------------------------
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ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là

A. 
44x C . B. 

23x C . C. 
4x C . D. 

41
4

x C
.

Lời giải

Ta có 

4
3d

4
xx x C  . Chọn D.

Câu 2: Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  và . Thể tích của khối tròn 
xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng

A. . B. C. . D. .
Lời giải

Chọn A
Câu 3: Cho mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau: 

Nhóm Tần số

10

7

5

9

9

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có bảng thống kê sau:

Nhóm Giá trị đại diện Tần số

30 10

40 7

50 5

60 9

70 9

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm là: 
Phương sai của mẫu số liệu là:
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Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là: .

Câu 4: Trong không gian , phương trình của đường thẳng đi qua  và có một một vectơ 

chỉ phương  là:

A. B. .       C. .     D.

.

Câu 5: Cho hàm số  có đồ thị
như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. . B. .
C. . D. .

Lời giải
Từ đồ thị hàm số ta thấy tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là

.
Câu  6:  Tập  nghiệm  của  bất  phương  trình

 là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Điều kiện: .

Ta có: .

Kết hợp điều kiện, tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .

Câu 7: Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào dưới đây là một véctơ

pháp tuyến của mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

.

Suy ra: mặt phẳng  có một véctơ pháp tuyến là .

Ta có: 

Vậy: 
 
là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng .
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Câu 8: Cho hình chóp  có đáy  là hình vuông và . Đường thẳng BC vuông
góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng  vì  và .

Câu 9: Nghiệm phương trình  là:
A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho cấp số cộng  có . Công sai  của cấp số cộng là:
A. 1. B. 2. C. 8. D. 4.
Câu 11: Cho hình hộp . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau:

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Từ bảng biến thiên, suy ra trên khoảng  hàm số đồng biến.
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số 

A. Hàm số đồng biến trên .
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 3.
C. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1.

D. Giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 3.
Lời giải

A- ĐÚNG B-SAI C-ĐÚNG D-ĐÚNG
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-1 1
+ 0 - 0 +

3
-1

A. Đúng.
B. Sai. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 

C. Đúng. Đồ thị hàm số cắt trục  tại điểm có tọa độ 
D. Đúng.

, . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên  bằng 3

Câu 2: Một ô tô đang chạy với tốc độ  thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên 
đường. Người lái xe phản ứng một giây sau đó bằng cách đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô 

chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian tính bằng giây kể từ

lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được tính bằng đơn vị m trong  kể từ lúc đạp 
phanh.

A. Công thức biểu diễn hàm số .
B. Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.

C. Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là .
D. Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi 

xe ô tô dừng hẳn là 
Lời giải

A- ĐÚNG B-SAI C-ĐÚNG D-SAI

A. Công thức biểu diễn hàm số .

Ta có .

Do  nên .

Vậy .
 Chọn ĐÚNG
B. Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.

Xe ô tô dừng hẳn khi .
 Chọn SAI

C. Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là .

Sau 3 giây kể từ lúc đạp phanh, quãng đường xe ô tô di chuyển được là .
 Chọn ĐÚNG
D. Quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến khi 

xe ô tô dừng hẳn là .

Ta có .
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Vậy quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến 

khi xe ô tô dừng hẳn là .
 Chọn SAI
Câu 3: Một công ty truyền thông đấu thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của dự án 1 là 0,5 và dự án 2 là 

0,6. Khả năng thắng thầu của 2 dự án là 0,4. Gọi  lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

a) Xác suất và .

b) Xác suất công ty thắng thầu đúng 1 dự án là .

c) Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .

d) Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là .
Lời giải

A- ĐÚNG B-ĐÚNG C-SAI D-SAI

a) . Đúng.
b) Gọi là biến cố thắng thầu đúng 1 dự án.

 Đúng.
c) Gọi D là biến cố thắng dự án 2 biết thắng dự án 1.

. Sai.
d) Gọi là biến cố thắng dự án 2 biết không thắng dự án 1.

. Sai.
Câu 4: Một máy bay đang di chuyển về phía sân bay. Tại thời điểm hiện tại, vị trí của máy bay là

 (trong đó 5000m là độ cao của máy bay so với mặt đất). Máy bay đang di chuyển thẳng 

tới sân bay với vận tốc 700km/h. Sân bay có tọa độ và máy bay đang tiến dần đến vị trí hạ cánh 
tại sân bay.

a) Phương trình tham số của đường thẳng mà máy bay di chuyển theo là

b) Khoảng cách từ vị trí hiện tại của máy bay đến sân bay là

c) Với vận tốc của máy bay là 700km/h, thời gian để máy bay hạ cánh là khoảng 5,5 giờ.
d) Nếu hệ thống kiểm soát không lưu yêu cầu liên lạc với máy bay khi nó còn cách sân bay 40km thì khi 
máy bay ở vị trí (6;6;200) nó còn cách sân bay là 40km.

Lời giải
A- ĐÚNG B-SAI C-SAI D-SAI

a) Đúng.

Véc tơ chỉ phương của đường thẳng BC là: do đó phương trình tham số là
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b) Sai.

c) Sai.

Thời gian hạ cánh là giờ
d) Sai.

Tọa độ máy bay tại thời điểm còn cách sân bay 40km phải thỏa mãn điều kiện khoảng cách là 40km. 

Tính khoảng cách từ (6;6;200) đến (0;0;0): 
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông cạnh bằng 1,  vuông góc với mặt phẳng

 và . Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng  bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả
đến hàng phần mười).

Lời giải

Trong , gọi  là hình chiếu của  đến đường thẳng . Khi đó .

Mặt khác .

Từ .
Đáp án: 0,5
Câu 2: Một nhân viên của bảo tàng nghệ thuật đang có kế hoạch giới thiệu nội dung cuộc triển lãm của 
bảo tàng đến ba trường học trong khu vực. Người đó muốn đến từng trường và quay trở lại bảo tàng sau 
khi thăm cả ba trường. Thời gian di chuyển (đơn vị: phút) giữa các trường học và giữa bảo tàng với mỗi 
trường học được mô tả trong hình vẽ. Tìm thời gian đi ít nhất để thực hiện chu trình trên.

Lời giải
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Từ viện bảo tàng, thời gian di chuyển đến trường B là ngắn nhất: 19 phút.
Từ trường B, thời gian di chuyển đến trường A là ngắn nhất: 38 phút.
Từ trường A, thời gian di chuyển đến trường C là ngắn nhất: 32 phút.
Đến đây, không còn địa điểm nào chưa đi qua nên quay lại viện bảo tàng với thời gian di chuyển: 51

phút.
Do đó, chu trình xuất phát từ viện bảo tàng, qua trường A, trường B, trường C rồi quay lại viện bảo

tàng có thời gian đi là ít nhất và thời gian đi là: 19 + 38 + 32 + 51 = 140 (phút).
Đáp án: 140
Câu 3: Một chiếc máy bay không người lái bay lên tại một điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay 

cách điểm xuất phát về phía Bắc  và về phía Tây , đồng thời cách mặt đất . Xác 
định khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát của nó.

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ , với gốc đặt tại điểm xuất phát của chiếc máy bay, mặt phẳng  trùng với 

mặt đất, trục  hướng về phía Bắc, trục  hướng về phía Tây, trục  hướng thẳng đứng lên trời, đơn
vị đo lấy theo kilômét (Như hình vẽ).

 

Chiếc máy bay có tọa độ .

Khoảng cách của chiếc máy bay với vị trí tại điểm xuất phát là: 

Đáp án: 

Câu 4: Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol  có kích thước như hình vẽ, biết chiều

cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng . Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật 
sao cho chiều cao cửa đi là , phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là 1,5 triệu 

đồng/ .Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm(làm tròn kết quả đến hàng 
phần chục).
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Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ: 

Từ hình vẽ, ta có parabol  có dạng: .

Do  có đồ thị là parabol có đỉnh  và đi qua điểm có tọa độ là  nên

.  Vậy  có phương trình .

Theo giả thiết điểm  thuộc đồ thị có tung độ bằng 2 suy ra hoành độ là nghiệm phương trình

. Theo đồ thị điểm D có hoành độ dương nên 

Chiều rộng của cửa là .

Ta có, diện tích của  tạo với trục hoành là: .

Diện tích hình chữ nhật  là 

Diện tích cần trang trí là .

Chi phí để trang trí phần tô đậm là  ( đồng)

Số tiền gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm là  (triệu đồng)
Đáp án:  (triệu đồng)
Câu 5: Trong một bài thực hành huấn luyện quân sự có một tình huống chiến sĩ phải bơi qua sông để tấn 
công mục tiêu ở ngay phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng 100m và vận tốc bơi của chiến sĩ 
bằng một phần ba vận tốc chạy trên bộ. Biết dòng sông là thẳng,mục tiêu cách chiến sỹ 1km theo đường 
chim bay và chiến sỹ cách bờ bên kia 100m.Hãy cho biết chiến sỹ phải bơi bao nhiêu mét để đến được 
mục tiêu nhanh nhất(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Lời giải
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Gọi  là mục tiêu;  là vị trí chiến sỹ và  là đường bơi của chiến sỹ.

Chọn một đơn vị độ dài là 100m suy ra 
Gọi vận tốc bơi của chiến sỹ là một đơn vị vận tốc thì vận tốc chạy của chiến sỹ là 3 đơn vị vận tốc. 

Gọi  là quãng đường chiến sỹ bơi suy ra 

Vậy quãng đường chiến sỹ chạy là 

Thời gian chiến sỹ đến được mục tiêu là: 

Xét hàm  có 
Bảng biến thiên:

Vậy thời gian chiến sỹ đến mục tiêu ngắn nhất khi 

Vậy chiến sỹ phải bơi .

Đáp án: 
Câu 6: Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3 bóng 
bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn màu vàng. Lấy 
ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng bàn từ hộp II ra. Tính xác 
suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.

Lời giải.
Gọi :"Lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp II" và

:"Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 1 quả màu vàng".
Ta có : ''Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 2 quả màu vàng".

TH1.  xảy ra

+) Số cách lấy 4 quả bóng bàn ở hộp  là , có 1 cách lấy 3 quả trắng và 2 cách lấy 1 quả vàng. Ta 

có .
+) Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 9 quả màu trắng và 5 quả màu vàng.
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Do đó .
TH2.  xảy ra

+) Số cách lấy 4 quả ở hộp I là , có  cách lấy ra 2 quả trắng và 1 cách lấy ra 2 quả màu vàng từ 

hộp I. Ta có  hoặc có thể tính .
+) Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 8 quả màu trắng và 6 quả màu vàng.

Vậy .
Cuối cùng áp dụng công thức xác suất toàn phần:

Đáp án: 
         

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 3

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. . B. .

C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

, trục hoành và hai đường thẳng , . Thể tích khối tròn xoay được tạo thành
khi quay  quanh trục hoành là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 3.  Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi
được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)
Tần số 13 45 24 12 6
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 21,15. B. 20,015. C. 21,25. D. 20,5.

Câu 4. Trong không gian , cho đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương
, phương trình tham số của  là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Tập nghiệm S của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian , một vectơ pháp tuyến  của mặt phẳng có phương trình 

là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Trong không gian   cho hai mặt phẳng   và  .

Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9.  Nghiệm của phương trình  là

    A. .                        B. .                          C. . D. .

Câu 10. Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

A. B. 

C. D. 
Câu 11. Cho hình hộp . Mệnh đề nào sau đây sai?

A.  và  chéo nhau. B.  và  chéo nhau.
C.  song song với . D.  cắt .

Câu 12. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 28



uigeli.xyz

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,
thí sinh chọn đúng – sai.

Câu 1.  Cho hàm số . 

a) Giá trị của hàm số tại  bằng 2.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .
c) Có hai giá trị của  thuộc đoạn  để hàm số đạt giá trị bằng .
d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 3.

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc , trong đó thời gian 
tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 12 giây thì ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp,

ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc  và gia tốc là  cho đến khi dừng
hẳn (Gia tốc là đạo hàm của vận tốc). Các mệnh đề sau đúng hay sai ?
a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 144 m.
b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp là .
c) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 3 giây.
d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc xuất phát đến khi dừng hẳn là 168 m.

Câu 3. Có hai chuồng cho thỏ ở. Chuồng I có 5 chú thỏ trắng và 5 chú thỏ đen; chuồng II có 6 chú thỏ
trắng và 4 chú thỏ đen. Có 2 chú thỏ ngẫu nhiên chạy từ chuồng I sang chuồng II, sau đó có 1 chú thỏ từ
chuồng II chạy ra ngoài. Gọi A là biến cố: “chú thỏ chạy ra ngoài là thỏ trắng “và B là biến cố: “chú thỏ
chạy ra ngoài là của chuồng I ban đầu “.
a) Biến cố  là : “ chú thỏ chạy ra ngoài là của chuồng II ban đầu “.

b) Hai biến cố  và  là xung khắc.

c) Xác suất của biến cố A là .

d) Biết chú thỏ chạy ra ngoài là thỏ trắng, xác suất để chú thỏ đó là của chuồng I bằng .

Câu 4. Cho hàm số . Khi đó:
a) Tập xác định của hàm số là .

b) 

c)  khi , 

     khi .
d) Hàm số đã cho có đồ thị như ở Hình bên.
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1.  Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang vuông tại A  và ,  3,  2 3,B AB BC AD    SA

vuông góc với mặt đáy và 3.SA   Khoảng cách giữa SB  và  bằng bao nhiêu ?
Câu 2. Công ty giao hàng nhanh có 4 kho hàng A, B, C, D. Quản lý muốn lên kế hoạch cho xe giao hàng
đi qua tất cả các kho hàng để lấy hàng và quay lại kho hàng ban đầu, với điều kiện là mỗi kho hàng chỉ
ghé qua một lần. Khoảng cách giữa các kho hàng (km) được mô tả trong hình bên. Quãng đường ngắn
nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là bao nhiêu
kilômet ?

                                                               
Câu 3. Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ . Điểm  là chân bàn tiếp xúc với mặt đất

thuộc đường thẳng  cắt mặt bàn  tại điểm . Độ dài chân

bàn , khi đó hãy tính độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất (đơn vị ).

Câu 4. Một gia đình muốn làm cái cổng (như hình vẽ).
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Phần phía trên cổng có hình dạng là một parabol với , phần phía dưới là một hình chữ
nhật có kích thước . Diện tích cái cổng bằng bao nhiêu mét vuông ? .
Câu 5. Người quản lí của một khu chung cư có 100 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có
người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng,
trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống.
Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu triệu đồng để doanh thu là lớn nhất ?
Câu 6. Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một loại
xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có 6% những
người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt
kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị
mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quà đến hàng phần trăm)?

--------- HẾT--------
BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I.
1C 2A 3B 4C 5D 6A 7A 8D 9A 10C

11D 12D
PHẦN II.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) Đ a)  Đ a) Đ a) Đ
b) S b) Đ b) Đ b) S
c) S c) Đ c) Đ c) S
d) Đ d) S d) S d) Đ

PHẦN III.
Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án 1 15 40 34 9 0,03

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi

thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu

A. . B. .

C. . D. .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 31

5
 1;2; 1A 



uigeli.xyz

Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

, trục hoành và hai đường thẳng , . Thể tích khối tròn xoay được tạo thành 
khi quay  quanh trục hoành là

A. . B. .

C. . D. .
Câu 3.  Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi
được thống kê lại ở bảng sau:

Thời gian (phút)
Tần số 13 45 24 12 6
Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 21,15. B. 20,015. C. 21,25. D. 20,5.

HD giải
Chọn B
+ Cỡ mẫu: .

Thời
gian(phút)

Giá trị đại diện 19,25 19,75 20,25 20,75 21,25
Tần số 13 45 24 12 6

+ Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

.

Câu 4. Trong không gian , cho đường thẳng  đi qua điểm  và có một vectơ chỉ phương
, phương trình tham số của  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Đường tiệm cận ngang của đồ thị  là

A. . B. . C. . D. .
HD giải

Chọn D

Ta có 
 và 

Suy ra  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 6. Tập nghiệm S của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
HD giải

Chọn A
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Điều kiện: 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .

Câu 7. Trong không gian , một vectơ pháp tuyến  của mặt phẳng có phương trình 

là

A. . B. . C. . D. .

HD giải

Chọn A

Phương trình 

Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

Câu 8. Trong không gian   cho hai mặt phẳng   và  .

Với giá trị nào của m thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?

A. B. C. D. 

HD giải

Chọn D

Hai mặt phẳng  vuông góc với nhau khi và chỉ khi

Câu 9.  Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
HD giải

Chọn A

Ta có: .

Câu 10. Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.

A. B. 

C. D. .
HD giải

Chọn C
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Ba  số:   theo  thứ  tự  lập  thành  cấp  số  nhân  

 
Câu 11. Cho hình hộp . Mệnh đề nào sau đây sai?

A.  và  chéo nhau. B.  và  chéo nhau.
C.  song song với . D.  cắt .

Câu 12. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

HD giải

Chọn D.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng  và .

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu,
thí sinh chọn đúng – sai.

Câu 1: Cho hàm số . 

a) Giá trị của hàm số tại  bằng 2.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .
c) Có hai giá trị  của  thuộc đoạn  để hàm số đạt giá trị bằng .
d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng 3.

 
HD giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

a)  Ta có:
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b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 

c) Ta có : 

Vì  nên  
d) Ta có 

Câu 2: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc , trong đó thời gian  
tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 12 giây thì ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, 

ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc  và gia tốc là  cho đến khi dừng 
hẳn (Gia tốc là đạo hàm của vận tốc). Các mệnh đề sau đúng hay sai ?
a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 144 m.
b) Vận tốc của ô tô tại thời điểm người tài xế phanh gấp là .
c) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 3 giây.
d) Tổng quãng đường ô tô chuyển động từ lúc xuất phát đến khi dừng hẳn là 168 m.

HD giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai
a) Đúng.

b) Đúng.

c) Đúng.

Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là  (giây).
d) Sai.

Vậy .

Câu 3. Có hai chuồng cho thỏ ở. Chuồng I có 5 chú thỏ trắng và 5 chú thỏ đen; chuồng II có 6 chú thỏ
trắng và 4 chú thỏ đen. Có 2 chú thỏ ngẫu nhiên chạy từ chuồng I sang chuồng II, sau đó có 1 chú thỏ từ
chuồng II chạy ra ngoài. Gọi A là biến cố: “chú thỏ chạy ra ngoài là thỏ trắng “ và B là biến cố : “ chú thỏ
chạy ra ngoài là của chuồng I ban đầu “.
a) Biến cố  là : “ chú thỏ chạy ra ngoài là của chuồng II ban đầu “.

b) Hai biến cố  và  là xung khắc.
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c) Xác suất của biến cố A là .

d) Biết chú thỏ chạy ra ngoài là thỏ trắng, xác suất để chú thỏ đó là của chuồng I bằng .
HD Giải

c)

.
d)

.

Câu 4. Cho hàm số . Khi đó:
a) Tập xác định của hàm số là .

b) 

c)  khi , 

     khi .
d) Hàm số đã cho có đồ thị như ở Hình bên.

HD giải.
- Tập xác định: .
- Sự biến thiên: 

+  Giới hạn tại vô cực: .
+ Chiều biến thiên:

 và  hoặc 

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  và , nghịch biến trên khoảng .

Hàm số đạt cực đại tại ; hàm số đạt cực tiểu tại .
- Đồ thị

+ Giao điểm của đồ thị với trục tung: .

+ Giao điểm của đồ thị với trục hoành tại  hoặc . Vậy đồ thị hàm số giao với trục 

hoành tại ba điểm  và .

Vậy đồ thị hàm số  được cho ở Hình .
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 

Câu 1. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình thang vuông tại A  và ,  3,  2 3,B AB BC AD    SA  

vuông góc với mặt đáy và 3.SA   Tính khoảng cách giữa SB  và .CD
HD giải

Gọi H  là trung điểm của AD  ta có
          , , , ,d CD SB d CD SHB d D SHB d A SHB  

Ta có 
    22 2 22

1 1 1 1 3 1
, 3SA SB AHd A SHB

    

.

Vậy khoảng cách giữa SB  và CD  là 1.
Đáp án: 1

Câu 2. Công ty giao hàng nhanh có 4 kho hàng A, B, C, D. Quản lý muốn lên kế hoạch cho xe giao hàng
đi qua tất cả các kho hàng để lấy hàng và quay lại kho hàng ban đầu, với điều kiện là mỗi kho hàng chỉ
ghé qua một lần. Khoảng cách giữa các kho hàng (km) được mô tả trong hình bên.  Quãng đường ngắn
nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng ban đầu là bao nhiêu?

                                                 

 HD giải
Xe giao hàng có thể xuất phát từ một trong 4 kho hàng A, B, C, D.

Giả sử xe giao hàng xuất phát từ kho A.
Để đi qua tất cả các kho hàng và quay trở về A, xe giao hàng có thể đi theo một trong các đường đi:
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Nếu xuất phát từ đỉnh khác thì chỉ là phép thay thế bước đi trong sơ đồ trên.
Vậy quãng đường ngắn nhất để xe giao hàng hoàn thành việc lấy hàng ở các kho và quay trở lại kho hàng 
ban đầu là 15km.
Đáp án: 15

Câu 3. Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ . Điểm  là chân bàn tiếp xúc với mặt đất

thuộc đường thẳng  cắt mặt bàn  tại điểm . Độ dài chân

bàn , khi đó hãy tính độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất (đơn vị )

HD giải

Đường thẳng  có vectơ chỉ phương .

Mặt phẳng  có vectơ pháp tuyến .
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 (vì hai góc phụ nhau)

Độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là khoảng cách từ chân bàn A đến mặt phẳng 

Suy ra .
Đáp án:

Câu 4. Một gia đình muốn làm cái cổng (như hình vẽ).

Phần phía trên cổng có hình dạng là một parabol với  , phần phía dưới là một hình
chữ nhật có kích thước . Diện tích cái cổng bằng bao nhiêu mét vuông ?

HD giải

Ta có :      

Chọn hệ  trục  tọa  độ  .  Khi  đó,  parabol  có  dạng:  .  Parabol  đi  qua  đỉnh

 và  nên: . 

Vậy .

 diện tích phần trên của cổng là: .
                   Diện tích cái cổng :24+ 10 = 34 (m2)
Đáp án: 34
Câu 5. Người quản lí của một khu chung cư có 100 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có
người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 8 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng,
trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống.
Người quản lí nên đặt giá thuê mỗi căn hộ là bao nhiêu để doanh thu là lớn nhất?

HD Giải
Gọi x là số lần tăng giá (0 < x < 100, x là số nguyên).
Mỗi lần tăng giá thì số căn hộ cho thuê là 100 – x (căn).
Số tiền thuê căn hộ sau mỗi lần tăng là: 8 000 000 + 100 000x.
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Khi đó tổng số tiền cho thuê căn hộ 1 tháng là:
 y = (8 000 000 + 100 000x)(100 – x)
= 800 000 000 – 8 000 000x + 10 000 000x – 100 000x2

= 800 000 000 + 2 000 000x – 100 000x2

Bài toán trở thành tìm x để y lớn nhất
Ta có y' = −200 000x + 2 000 000; y' = 0 ⇔ x = 10.
Bảng biến thiên

   x 0                                  10                               100
y ' ( x )                   +                 0               -

y ( x )
                                    y(10)
8000000                                                          0

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy doanh thu lớn nhất khi người quản lí đặt giá thuê căn hộ là 8 000 000 +
100 000.10 = 9 000 000 (đồng).
Đáp án: 9

Câu 6. Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnh X mà tỉ lệ người mắc bệnh là 0,2% và một
loại xét nghiệm Y mà ai mắc bệnh X khi xét nghiệm Y cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có
6% những người không bị bệnh X lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Chọn ngẫu nhiên 1
người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y.
Xác suất người đó bị mắc bệnh X là bao nhiêu (làm tròn kết quà đến hàng phần trăm)?

HD Giải
Xét các biến cố:

A: “Người được chọn mắc bệnh X”;
B: “Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y”.

Theo giả thiết ta có: ;

Theo công thức Bayes, ta có:

Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y thì xác suất bị mắc bệnh X của người
đó là khoảng 0,03.

Đáp án: 0,03

--------- HẾT--------

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 4

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.

Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. B. 

C. D. 

Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

, trục hoành và hai đường thẳng  . Diện tích hình phẳng   được
tính bởi công thức:
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A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau: 

Nhóm Tổng

Tần số 10 7 5 9 9 n = 40

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào dưới đây là một véctơ chỉ

phương của đường thẳng ?

A. . B.  .       C. . D. .

Câu 5. Trong không gian  , mặt phẳng đi qua điểm   và vuông góc với đường thẳng

 có phương trình là

A. B.      C.        D. 

Câu 6. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ
thị hàm số là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. B. C. D. 

Câu 8. Nghiệm phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho cấp số nhân có , . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số này?
A. Thứ 5. B. Thứ 6.

C. Thứ 7. D. Không phải là số hạng của cấp số.

Câu 11. Cho tứ diện ABCD có tất cả cạnh đều bằng 2a, O là trọng tâm tam giác BCD.

Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  bằng: 

O

A

C

DB

A. B. C. D. 
Câu 12. Cho hình hộp . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau

A. . B. .

C. . D. .

Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng - Sai.

Câu 1. Cho hàm số .  Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Hàm số  có đạo hàm 

b) 
c) Hàm số đã cho đạt GTLN là 5 và GTNN là 1.  
d) Phương trình f(x) = 0 luôn có đúng 2 họ nghiệm .
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Câu 2. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối

thiểu 5m. Một ô tô  đang chạy với vận tốc  thì gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô tô
 hãm  phanh  và  chuyển  động  chậm  dần  đều  với  vận  tốc  được  biểu  thị  bởi  công  thức

 (đơn vị tính bằng , thời gian  tính bằng giây).
a) Thời điểm xe ô tô  dừng lại là .

b) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây ( ) kể từ

khi hãm phanh được tính theo công thức .
c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô  đi được quãng đường .

d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô  và ô tô  là 37m.

Câu 3. Một chiếc hộp có  viên bi, trong đó  viên bi màu đỏ và   viên bi màu vàng. Các viên
bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 65% số viên bi màu
đỏ đánh số và 55% số viên bi màu vàng đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.Lấy ra
ngẫu nhiên một viên bi trong hộp

a) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng .

b) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng  .

c) Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng .

d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ thấp

hơn xác suất viên bi đó là bi vàng.

Câu 4. Trong không gian Oxyz cho trước, chọn hệ trục tọa độ sao cho mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt
đất, tia Oz hướng lên trời, mỗi đơn vị là 1 km.  Thành phố Hội An phủ sóng wifi miễn phí trên
toàn thàng phố cho người du lịch và người dân. Thành phố đặt cột phát sóng  tại Bưu Điện Hội

An, với vị trí đặt bộ phát wifi tại điểm  và vùng phủ sóng có bán kính km.  Một

khách du lịch đang đứng tại Duy xuyên ở vị trí , dự định đi đến Vinpearl Nam Hội

An tọa lạc tại vị trí .

a) Đường ngắn nhất đi từ vị trí A đến vị trí B có phương trình là .
b) Giả sử khách du lịch đi theo đường thẳng AB để đến Vinpearl Nam Hội An  thì vị trí đầu tiên

mà người khách du lịch đó bắt được sóng wifi là .
c) Quãng đường ngắn nhất mà người  khách du lịch đó vừa di chuyển vừa nhận được sóng wifi
17.3 km ( kết quả đã làm tròn ở hàng phần chục).
d) Gọi H là hình chiếu vuông góc của bộ phát sóng wifi xuống mặt đất. Khi đó, người khách du
lịch đi theo đường thẳng ngắn nhất từ A đến B thì luôn đi qua H.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Trong  không  gian  ,  cho  mặt  phẳng   và  đường  thẳng  d:

 . Hãy tính góc ( đơn vị độ ) giữa mặt phẳng  và đường thẳng d. ( kết

quả làm tròn đến hàng phần chục)
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Câu 2. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và

thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng trên diện
tích mỗi ha. Hỏi số tiền  thu được lớn nhất là bao nhiêu khi trồng đậu và cà trên mảnh đất, biết
rằng tổng số công không quá 180. (Kết quả có đơn vị là triệu đồng và làm tròn đến hàng đơn
vị ).

Câu 3. Trên khu vực miền núi thì người dân thường xây dựng nhà ở dạng nhà sàn và được minh họa
như hình vẽ dưới đây: 
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Giả sử áp dụng hệ trục tọa độ như hình vẽ (đơn vị trên các trục là mét) . Xét một bên của 
mái nhà gồm có một hình chữ nhật  và một hình thang  với các điểm

 và điểm  là trung điểm . Biết góc giữa hai véctơ  
và  bằng . Giá trị của  bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3
bóng bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn
màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng
bàn từ hộp II ra. Tính xác suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.

Câu 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 4m.
Chủ nhà đã có sẵn các loại hoa và thích trồng hoa để nhìn khu
vườn sinh động. Do đó, chủ nhà chia khu vườn theo các nửa
đường Parapol có các đỉnh lần lượt tại A, B, C, D. Phần được tô
màu đen chủ nhà trồng hoa mười giờ, ô màu trắng ở giữa  chủ
nhà trồng  hoa hồng, phần diện tích còn chủ nhà dùng làm khu
vui chơi sinh hoạt của gia đình. Biết rằng chủ nhà thuê người
trồng hoa, chi phí để trồng hoa mười giờ là 20000 đồng trên một
mét vuông, chi phí để trồng hoa hồng là  50000 trên một mét
vuông. Tính chi phí để chủ nhà hoàn tất việc trồng hoa trên khu
vườn của mình (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng
phần chục )

Câu 6. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất  quả bóng
tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất  quả bóng trong một
giờ. Chi phí thiết lập các máy này là   nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt
động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát
là  nghìn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động
là thấp nhất?  

ĐÁP ÁN và LỜI GIẢI
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.
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Câu 1. Tìm nguyên hàm của hàm số .

A. B. 

C. D. 

Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên đoạn . Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số

, trục hoành và hai đường thẳng  . Diện tích hình phẳng   được
tính bởi công thức:

A. . B. . C. . D. .
Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau: 

Nhóm Tổng

Tần số 10 7 5 9 9 n = 40

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần mười) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào dưới đây là một véctơ chỉ

phương của đường thẳng ?

A. . B.      .       C. . D. .

Câu 5. Trong không gian  , mặt phẳng đi qua điểm   và vuông góc với đường thẳng

 có phương trình là

A. B.      C.        D. 

Câu 6. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng của đồ thị
hàm số là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. B. C. D. 

Câu 8. Nghiệm phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho là

A. B. C. D. 

Câu 10. Cho cấp số nhân có , . Số  là số hạng thứ mấy của cấp số này?
A. Thứ 5. B. Thứ 6.

C. Thứ 7. D. Không phải là số hạng của cấp số.

Câu 11. Cho tứ diện ABCD có tất cả cạnh đều bằng 2a, O là trọng tâm tam giác BCD.

O

A

C

DB

Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  bằng: 

A. B. C. D. 
Câu 12. Cho hình hộp . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau

A. . B. .
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C. . D. .

Phần II. Câu trắc nghiệm Đúng - Sai.
Câu 1. Cho hàm số .  Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Hàm số  có đạo hàm 

b) 
c) Hàm số đã cho đạt GTLN là 5 và GTNN là 1.  
d) Phương trình f(x) = 0 luôn có đúng 2 họ nghiệm .

Câu 2. Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối
thiểu 5m. Một ô tô  đang chạy với vận tốc  thì gặp ô tô  đang dừng đèn đỏ nên ô tô

 hãm  phanh  và  chuyển  động  chậm  dần  đều  với  vận  tốc  được  biểu  thị  bởi  công  thức

 (đơn vị tính bằng , thời gian  tính bằng giây).
a) Thời điểm xe ô tô  dừng lại là .

b) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây ( ) kể từ

khi hãm phanh được tính theo công thức .
c) Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô  đi được quãng đường .
d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô  và ô tô  là 37m.

Lời giải

a) Đúng vì khi ô tô  dừng lại thì 

b) Sai vì quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô  đi được trong thời gian  giây ( )

được tính theo công thức .
c) Đúng vì quãng đường ô tô  đi được kể từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại là

Như vậy, ô tô  di chuyển quãng đường 32 mét trước khi dừng lại hoàn toàn.
d) Đúng vì để đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 5 mét khi dừng lại, ô tô  phải bắt đầu
hãm phanh khi cách ô tô  ít nhất là: 

Câu 3. Một chiếc hộp có  viên bi, trong đó  viên bi màu đỏ và   viên bi màu vàng. Các viên
bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 65% số viên bi màu
đỏ đánh số và 55% số viên bi màu vàng đánh số, những viên bi còn lại không đánh số.Lấy ra
ngẫu nhiên một viên bi trong hộp

a) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ bằng .
b) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số bằng  .
c) Xác suất chọn được viên bi không đánh số bằng .
d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số, xác suất để viên bi đó là bi đỏ thấp
hơn xác suất viên bi đó là bi vàng.

Lời giải
Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 1 viên bi.
Gọi  là biến cố: “Chọn được viên bi màu đỏ”;  là biến cố: “Chọn được viên bi đã đánh số”

a) Xác suất chọn được viên bi màu đỏ là:  

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 47



uigeli.xyz
b) Xác suất chọn được viên bi màu vàng có đánh số là:

 
c) Xác suất chọn được viên bi không đánh số là: 

d) Giả sử viên bi được lấy ra là viên bi chưa được đánh số. Khi đó,

 Xác suất để viên bi đó là bi đỏ là  

Xác suất để viên bi đó là bi vàng là  
Câu 4. Trong không gian Oxyz cho trước, chọn hệ trục tọa độ sao cho mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt

đất, tia Oz hướng lên trời, mỗi đơn vị là 1 km.  Thành phố Hội An phủ sóng wifi miễn phí trên
toàn thàng phố cho người du lịch và người dân. Thành phố đặt cột phát sóng  tại Bưu Điện Hội

An, với vị trí đặt bộ phát wifi tại điểm  và vùng phủ sóng có bán kính km.  Một

khách du lịch đang đứng tại Duy xuyên ở vị trí , dự định đi đến Vinpearl Nam Hội

An tọa lạc tại vị trí .

a) Đường ngắn nhất đi từ vị trí A đến vị trí B có phương trình là .
b) Giả sử khách du lịch đi theo đường thẳng AB để đến Vinpearl Nam Hội An  thì vị trí đầu tiên

mà người khách du lịch đó bắt được sóng wifi là .
c) Quãng đường ngắn nhất mà người  khách du lịch đó vừa di chuyển vừa nhận được sóng wifi
17.3 km ( kết quả đã làm tròn ở hàng phần chục).
d) Gọi H là hình chiếu vuông góc của bộ phát sóng wifi xuống mặt đất. Khi đó, người khách du
lịch đi theo đường thẳng ngắn nhất từ A đến B thì luôn đi qua H.

Lời giải

+ Đường ngắn nhất đi từ A đến B là đường thẳng AB, nhận  làm vec tơ chỉ phương

và qua  nên có phương trình tham số là 

+ Phương trình mặt cầu tâm  và có bán kính bằng  là

Đường thẳng AB cắt mặt cầu tại hai điểm  và 
Nhận xét  , do đó  vị trí đầu tiên mà người khách du lịch đó bắt được sóng wifi là

      
+ Quãng đường ngắn nhất mà người  khách du lịch đó vừa di chuyển vừa nhận được sóng wifi

là  km

+ , ta thấy  và  là hai vec tơ không cùng phương nên người khách du lịch đó
đi theo đường thẳng ngắn nhất từ A đến B thì không  đi qua H.
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Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1. Trong  không  gian  ,  cho  mặt  phẳng   và  đường  thẳng  d:

 . Hãy tính góc ( đơn vị độ ) giữa mặt phẳng  và đường thẳng d. ( kết quả làm

tròn đến hàng phần chục)

Đáp án:    
Câu 2. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và

thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng trên diện
tích mỗi ha. Hỏi số tiền  thu được lớn nhất là bao nhiêu khi trồng đậu và cà trên mảnh đất, biết
rằng tổng số công không quá 180. (Kết quả có đơn vị là triệu đồng và làm tròn đến hàng đơn
vị ).
Đáp án:    

Lời giải

Gọi diện tích để trồng đậu là:  (ha); diện tích để trồng cà là:  (ha). ( Đk: )
Tổng số diện tích sử dụng là: .
Tổng số công cần sử dụng là: 

Ta có hệ bất phương trình: 

Vẽ các đường thẳng ,  ta được miền
nghiệm của hệ bất phương trình là phần tô đậm như hình vẽ

Số tiền  là: (triệu đồng)

Do đó  đạt giá trị lớn nhất  là 26  tại .
Vậy số tiền thu được lớn nhất là 26 (triệu đồng).

Câu 3. Trên khu vực miền núi thì người dân thường xây dựng nhà ở dạng nhà sàn và được minh họa
như hình vẽ dưới đây: 
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Giả sử áp dụng hệ trục tọa độ như hình vẽ (đơn vị trên các trục là mét) . Xét một bên của 
mái nhà gồm có một hình chữ nhật  và một hình thang  với các điểm

 và điểm  là trung điểm . Biết góc giữa hai véctơ  
và  bằng . Giá trị của  bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
Đáp án: 135

Lời giải

Từ hình vẽ, ta tìm được ,  và  . Do đó  và

.

Khi đó  
Vậy giá trị của  bằng  .

Câu 4. Có hai hộp bóng bàn, các quả bóng bàn có kích thước và hình dạng như nhau. Hộp I chứa 3
bóng bàn màu trắng và 2 bóng bàn màu vàng, hộp II chứa 6 bóng bàn màu trắng và 4 bóng bàn
màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả bóng bàn ở hộp I bỏ vào hộp II rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng
bàn từ hộp II ra. Tính xác suất để quả bóng bàn lấy từ hộp II có màu vàng.

Đáp án: 
Lời giải

Gọi  là biến cố :"Lấy được quả bóng bàn màu vàng từ hộp II" và
 là biến cố :"Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 1 quả màu vàng".

Ta có là biến cố : ''Lấy được 4 quả bóng bàn ở hộp I, trong đó có đúng 2 quả màu vàng".
TH1.  xảy ra

+) Số cách lấy 4 quả bóng bàn ở hộp  là , có 1 cách lấy 3 quả trắng và 2 cách lấy 1 quả 

vàng. Ta có .
+) Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 9 quả màu trắng và 5 quả màu vàng.

Do đó .
TH2.  xảy ra

+) Số cách lấy 4 quả ở hộp I là , có  cách lấy ra 2 quả trắng và 1 cách lấy ra 2 quả màu 

vàng từ hộp I. Ta có  hoặc có thể tính .
+) Sau khi bỏ 4 quả ở hộp I sang hộp II thì hộp II sẽ có 8 quả màu trắng và 6 quả màu vàng.

Vậy .
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Cuối cùng áp dụng công thức xác suất toàn phần:

 
Câu 5. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 4m. Chủ nhà đã có sẵn các loại hoa và

thích trồng hoa để nhìn khu vườn sinh động. Do đó, chủ nhà chia khu vườn theo các nửa đường
Parapol có các đỉnh lần lượt tại A, B, C, D. Phần được tô màu đen chủ nhà trồng hoa mười giờ,
ô màu trắng ở giữa  chủ nhà trồng  hoa hồng, phần diện tích còn chủ nhà dùng làm khu vui chơi
sinh hoạt của gia đình. Biết rằng chủ nhà thuê người trồng hoa, chi phí để trồng hoa mười giờ là
20000 đồng trên một mét vuông, chi phí để trồng hoa hồng là 50000 trên một mét vuông. Tính
chi phí để chủ nhà hoàn tất việc trồng hoa trên khu vườn của mình (đơn vị triệu đồng, kết quả
làm tròn đến hàng phần chục )

Lời giải 
Lập được các phương trình  Parabol

Tính được diện tích trồng hoa hồng là 

Tính được diện tích trồng hoa mười giờ là 
Từ đó tính được chi phí để chủ nhà hoàn tất việc trồng hoa trên khu vườn của mình là 2,85 triệu

đồng. 
Câu 6. Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất  quả bóng

tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất  quả bóng trong một
giờ. Chi phí thiết lập các máy này là   nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt
động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát
là  nghìn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động
là thấp nhất?  
Đáp số: .

Lời giải
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 Gọi số máy móc công ty sử dụng để sản xuất là .

Thời gian cần để sản xuất hết  quả bóng là: .

Tổng chi phí để sản xuất là: 

Ta có: .

Vậy công ty nên sử dụng  máy để chi phí hoạt động là thấp nhất.

---HẾT---

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 5

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 2.  Diện tích của hình phẳng  được giới hạn bởi đồ thị

hàm số  , trục hoành và hai đường thẳng  ,  

(phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức:

A. .        B. .

C. .       D. .
Câu 3. Mỗi ngày bác Tâm đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương
trong 20 ngày được thống kê lại trong bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:
A. B. C. D. .

Câu 4.  Trong không gian với hệ tọa độ  , cho mặt phẳng  đi qua điểm  và có một

véctơ pháp tuyến . Phương trình của  là
A. . B. . C. . D. .
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Câu 5. Phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Bất phương trình  có tập nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian , đường thẳng  đi qua điểm nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và  Khẳng
định nào sau đây đúng?

A. // B. // C. // D. //

Câu 9. Số nghiệm thực của phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho cấp số nhân  có số hạng thứ ba  và số hạng thứ năm . Biết công bội là

một số dương khi đó công bội của cấp số nhân  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số  có bảng biến thiên sau:

Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Phần II. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị .

a) Đạo hàm của hàm số là .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

c) Tiệm cận xiên của đồ thị  là đường thẳng .
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d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là .
Câu 2. Một người điều khiển ô tô đi trên đường từ vị trí A đến vị trí B trong thời gian 12 phút, với tốc độ

 thay đổi theo thời gian và có đồ thị như hình vẽ.

a) Trong 3 phút đầu tiên, ô tô tăng tốc với tốc độ 
b) Vận tốc của cô gái tại thời điểm phút thứ 8 là 480 mét/ phút.
c) Quãng đường ô tô đi được trong 2 phút cuối là 2640 mét.
d) Vận tốc trung bình của ô tô là 24 km/giờ.

Câu 3. Một thùng chứa 100 quả táo trong đó có 80% số quả táo được dán nhãn, số còn lại không được dán
nhãn. Bạn Hoàng lấy ra một quả trong thùng, sau đó bạn Hà lấy ra một quả thứ hai.
Gọi  là biến cố: "Quả táo bạn Hoàng lấy ra có dán nhãn".
Gọi  là biến cố: "Quả táo bạn Hà lấy ra có dán nhãn".

a) .

b) Xác suất có điều kiện .
c) Xác suất bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn bằng 0,8.
d) Biết rằng bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn. Xác suất để Hoàng cũng lấy ra quả táo có dán nhãn là

 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị phần trăm).
Câu 4. Một nắp bể nước hình chữ nhật  nằm cạnh bờ tường có
kích thước  được kéo ra từ mặt sàn, do tác dụng của trọng
lực nên nắp bể không thể mở ra được nếu không có người giữ. Người ta
dùng một sợi dây xích dài  và kéo căng nối đỉnh  của hình chữ
nhật với điểm  nằm phía trên bờ tường sao cho  và 
vuông góc với mặt sàn. Chọn hệ trục như hình vẽ, khi đó nắp bể
mở ra và tạo với mặt sàn một góc  (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính
bằng dm). Bỏ qua độ dày của nắp bể.

a) Điểm  thuộc mặt phẳng có phương trình .

b) Tọa độ điểm  là .

c) Góc giữa nắp bể và mặt sàn sau khi kéo lên là .

d) Phương trình mặt phẳng chứa nắp bể sau khi kéo lên là .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu 1. Cho hình chóp  có  là các tam giác đều và mặt bên  vuông góc với mặt

đáy. Gọi  là góc phẳng nhị diện . Tính .
Câu 2. Trong một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, luật chơi như sau: Trong một hộp có chứa 25 cái phiếu
được đánh số từ 1 đến 25, người chơi bốc thăm ngẫu nhiên 5 phiếu, nếu tổng bình phương các số trên
phiếu bốc được là số chia hết cho 4 thì trúng thưởng. Bạn Hoa là người đầu tiên bốc thăm, xác suất để Hoa

trúng thưởng là  (  là phân số tối giản). Tính .
Câu 3. Trong không gian  (đơn vị đo là ), bốn chiếc máy bay ở bốn hướng khác nhau khi vừa
bay vào vùng phủ sóng của một chiếc radar thì trên radar cùng lúc báo tín hiệu phát hiện mục tiêu. Tại
thời  điểm  radar  phát  hiện  mục  tiêu  thì  4  chiếc  máy  bay  ở  vị  trí  có  tọa  độ  lần  lượt  là

. Hỏi bán kính vùng phủ sóng của radar là bao nhiêu
km?
Câu 4. Một người thợ gốm sứ muốn thiết kế một cái bình hoa bằng cách
quanh hình  (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục . Hình
phẳng  nằm trong hình chữ nhật , giới hạn bởi các đoạn thẳng

 (  là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh ),
cung  tròn   (có  tâm  là  trung  điểm  của  đoạn  thẳng  )  cung
parabol  .  Biết   dm,   dm. Tiếp  tuyến của cung
tròn và cung parabol tại điểm  là trùng nhau Bình hoa đó có thể tích

bằng . bằng bao nhiêu?  Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 5. Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3 600 khổ giấy A4
trong  một  giờ.  Chi  phí  để  bảo
trì, vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí in ấn của  máy chạy trong một giờ là

ngàn đồng. Hỏi nếu in 50 000 khổ giấy A4 thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để thu được số
lãi lớn nhất.
Câu 6. Ở vùng  có hai nhóm, nhóm 1 là nhóm người có thu nhập tốt (trên 15 triệu đồng/tháng) và nhóm
2 là nhóm có thu nhập không tốt. Ở vùng  có 40% người có thu nhập tốt và 58% người không gửi tiết
kiệm. Khảo sát độc lập những người thuộc nhóm 1 và nhóm 2 và tính tỉ lệ phần trăm số người gửi tiết
kiệm của từng nhóm thì thấy rằng: Tỷ lệ người gửi tiết kiệm của nhóm 1 gấp đôi tỉ lệ người tiết kiệm của
nhóm 2. Giả sử một người ở vùng  không gửi tiết kiệm. Xác suất để người ấy có thu nhập tốt là bao
nhiêu ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Ta có .
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Câu 2.  Diện tích của hình phẳng  được giới hạn bởi đồ thị

hàm số  , trục hoành và hai đường thẳng  ,  

(phần tô đậm trong hình vẽ) tính theo công thức:

A. .        B. .

C. .       D. .
Lời giải

Chọn B
Áp dụng công thức tính diện tích hình phẳng ta có:

.
Câu 3. Mỗi ngày bác Tâm đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác Hương
trong 20 ngày được thống kê lại trong bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:
A. B. C. D. 

Lời giải

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là 

Do đó, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: 

Do đó, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

Câu 4.  Trong không gian với hệ tọa độ  , cho mặt phẳng  đi qua điểm  và có một

véctơ pháp tuyến . Phương trình của  là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn C

 có dạng .

Câu 5. Phương trình tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B
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Tập xác định .

Ta có  là đường tiệm cận đứng.

Câu 6. Bất phương trình  có tập nghiệm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Bất phương trình .

Vậy .

Câu 7. Trong không gian , đường thẳng  đi qua điểm nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Vì 
 
nên đường thẳng  đi qua điểm .

Câu 8. Cho hình chóp tứ giác . Gọi  và  lần lượt là trung điểm của  và  Khẳng
định nào sau đây đúng?

A. // B. // C. // D. //
Lời giải

Chọn A
là đường trung bình của tam giác 

Câu 9. Số nghiệm thực của phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Ta có 

.

Câu 10. Cho cấp số nhân  có số hạng thứ ba  và số hạng thứ năm . Biết công bội là

một số dương khi đó công bội của cấp số nhân  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 57



uigeli.xyz

Cấp số nhân  có công bội là .

Ta có hệ phương trình: .
Mà  nên .
Câu 11. Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Ta có (Vì ABCD là hình bình hành nên

).

Câu 12. Cho hàm số  có bảng biến thiên sau:

Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng và .
Phần II. Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị .

a) Đạo hàm của hàm số là .

b) Hàm số nghịch biến trên khoảng .

c) Tiệm cận xiên của đồ thị  là đường thẳng .

d) Khoảng cách giữa hai điểm cực trị là .
Lời giải

Trả lời: a) Đúng | b) sai | c) Đúng | d) Đúng

a) Mệnh đề đúng vì: Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b) Mệnh đề sai vì: .
Điều kiện .
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.

Suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng  và .

c) Mệnh đề đúng vì: .

Suy ra đồ thị  có tiệm cận xiên là .
d) Mệnh đề đúng vì:

Tọa độ 2 điểm cực trị: .
Câu 2. Một người điều khiển ô tô đi trên đường từ vị trí A đến vị trí B trong thời gian 12 phút, với tốc độ

 thay đổi theo thời gian và có đồ thị như hình vẽ.

a) Trong 3 phút đầu tiên, ô tô tăng tốc với tốc độ 
b) Vận tốc của cô gái tại thời điểm phút thứ 8 là 480 mét/ phút.
c) Quãng đường ô tô đi được trong 2 phút cuối là 2640 mét.
d) Vận tốc trung bình của ô tô là 24 km/giờ.

Lời giải
Trả lời: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng
a) Đúng

Trong 3 phút đầu tiên, ta thấy đồ thị hàm là đường thẳng đi qua 2 điểm 

nên (mét/phút) .
b) Đúng

Trong thời gian từ 7 phút đến 12 phút đồ thị hàm  đi 2 qua điểm  

    nên (mét/phút).

      mét/ phút.
c) Sai
Quãng đường ô tô đi được trong 2 phút cuối là 240 mét.
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             mét.
d) Đúng
Ta có tốc độ của ô tô được xác định bởi công thức sau: Vận tốc trung bình của ô tô là 24 km/giờ.

(mét/phút).

(m) 

Vận tốc trung bình của ô tô là: (mét/phút) = 24 (km/h)
Câu 3. Một thùng chứa 100 quả táo trong đó có 80% số quả táo được dán nhãn, số còn lại không được dán
nhãn. Bạn Hoàng lấy ra một quả trong thùng, sau đó bạn Hà lấy ra một quả thứ hai.
Gọi  là biến cố: "Quả táo bạn Hoàng lấy ra có dán nhãn".
Gọi  là biến cố: "Quả táo bạn Hà lấy ra có dán nhãn".

a) .

b) Xác suất có điều kiện .
c) Xác suất bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn bằng 0,8.
d) Biết rằng bạn Hà lấy ra quả táo có dán nhãn. Xác suất để Hoàng cũng lấy ra quả táo có dán nhãn là

 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị phần trăm).
Lời giải

Trả lời: a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Sai
a) Đúng.

Số quả táo trong thùng được dán nhãn là  (quả).

Ta có .

.
b) Sai.
Vì Hoàng đã lấy ra một quả có nhãn nên số quả táo trong thùng còn lại 99 quả, trong đó có 79 quả có dán

nhãn. Suy ra xác suất .
c) Đúng.

Ta có ; .
Ta có sơ đồ cây:
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Vậy

.
d) Sai.

Xác suất để Hoàng cũng lấy ra quả táo có dán nhãn khi biết Hà lấy được quả táo có dán nhãn là 
Áp dụng công thức Bayes, ta có

.
Câu 4. Một nắp bể nước hình chữ nhật  nằm cạnh bờ tường có
kích thước  được kéo ra từ mặt sàn, do tác dụng của trọng
lực nên nắp bể không thể mở ra được nếu không có người giữ. Người
ta dùng một sợi dây xích dài  và kéo căng nối đỉnh  của hình
chữ nhật với điểm  nằm phía trên bờ tường sao cho  và

vuông góc với mặt sàn. Chọn hệ trục  như hình vẽ, khi đó
nắp bể mở ra và tạo với mặt sàn một góc  (đơn vị trên mỗi trục tọa
độ tính bằng dm). Bỏ qua độ dày của nắp bể.

a) Điểm  thuộc mặt phẳng có phương trình .

b) Tọa độ điểm  là .

c) Góc giữa nắp bể và mặt sàn sau khi kéo lên là .

d) Phương trình mặt phẳng chứa nắp bể sau khi kéo lên là .
Lời giải

Trả lời: a) Sai | b) Sai | c) Sai | d) Đúng
a) Sai.
Điểm M nằm trên mặt phẳng (Oyz) với  dm .
b) Sai.
Chiếu C lần lượt lên các mặt phẳng ta được .
c) Sai.
Ta có: 
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.

Vậy góc giữa nắp bể và mặt sàn khi kéo lên là .
d) Đúng.
Cách 1: Mặt phẳng kéo lên  qua điểm  chứa  và 

Ta có:  và 

Vecto pháp tuyến của mặt  là 

Vậy phương trình mặt phẳng chứa nắp bể sau khi kéo lên là .

Cách 2: Mặt phẳng kéo lên  đi qua trục Oy nên có phương trình tổng quát là .

Mặt phẳng kéo lên  đi qua  nên .

Vậy phương trình mặt phẳng chứa nắp bể sau khi kéo lên là .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Cho hình chóp  có  là các tam giác đều và mặt bên  vuông góc với mặt

đáy. Gọi  là góc phẳng nhị diện . Tính .
Lời giải

Trả lời: 0,2

Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng .
Mà tam giác  đều nên suy ra .

Ta có 

.

Kẻ .

Mà  suy ra .

Từ (1) và (2) suy ra góc phẳng nhị diện   là góc .

Vì tam giác  đều nên .
Đặt .
Trong tam giác vuông , ta có:

.
Xét tam giác vuông , ta có:
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.
Trong tam giác vuông , ta có:

.

Suy ra .
Câu 2. Trong một trò chơi bốc thăm trúng thưởng, luật chơi như sau: Trong một hộp có chứa 25 cái phiếu
được đánh số từ 1 đến 25, người chơi bốc thăm ngẫu nhiên 5 phiếu, nếu tổng bình phương các số trên
phiếu bốc được là số chia hết cho 4 thì trúng thưởng. Bạn Hoa là người đầu tiên bốc thăm, xác suất để Hoa

trúng thưởng là  (  là phân số tối giản). Tính .
Lời giải

Trả lời: 663 

.
Gọi A là biến cố: “tổng bình phương các số trên phiếu bốc được là số chia hết cho 4”.

+TH1: Trong 5 số đó có 5 số đều là số chẵn: .

+TH2: Trong 5 số đó có 1 số chẵn và 4 số lẻ: .

         

Vậy 
Câu 3. Trong không gian  (đơn vị đo là ), bốn chiếc máy bay ở bốn hướng khác nhau khi vừa
bay vào vùng phủ sóng của một chiếc radar thì trên radar cùng lúc báo tín hiệu phát hiện mục tiêu. Tại
thời  điểm  radar  phát  hiện  mục  tiêu  thì  4  chiếc  máy  bay  ở  vị  trí  có  tọa  độ  lần  lượt  là

. Hỏi bán kính vùng phủ sóng của radar là bao nhiêu
km?

Lời giải
Trả lời: 50
Lời giải bài toán như sau:

Phương trình mặt cầu có dạng: 
Thay tọa độ vào phương
trình mặt cầu ta có hệ pt sau:

 (km).
Vậy bán kính vùng phủ sóng của radar là 50 (km).
Câu 4. Một người thợ gốm sứ muốn thiết kế một cái bình hoa bằng cách
quanh hình  (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục . Hình
phẳng  nằm trong hình chữ nhật , giới hạn bởi các đoạn thẳng
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 (  là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh ), cung tròn  (có tâm là trung

điểm của đoạn thẳng ), cung parabol  . Biết   dm,  dm. Tiếp tuyến của cung

tròn và cung parabol tại điểm  là trùng nhau. Bình hoa đó có thể tích bằng . bằng bao nhiêu?
Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải
Trả lời: 47,5

Ta có:

.

Phương trình đường tròn  tâm  bán kính  là  hay .

Gọi  là hàm số của cung tròn , khi đó:

.

Thể tích khi quay hình phẳng giới hạn bởi  bằng

.

Gọi  là hàm số cung parabol đi qua  và .

Khi đó ta có:  hay .

Tiếp  tuyến  của  cung  tròn  và  cung  parabol  tại  điểm   là  trùng  nhau  nên

.

Do đó, .

Thể tích khi quay hình phẳng giới hạn bởi  bằng

.
Thể tích của bình hoa đó bằng

.
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Câu 5.  Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 khổ giấy A4 trong một giờ. Chi phí để bảo
trì, vận hành một máy trong mỗi lần in là 50 nghìn đồng. Chi phí in ấn của  máy chạy trong một giờ là

ngàn đồng. Hỏi nếu in 50 000 khổ giấy A4 thì phải sử dụng bao nhiêu máy in để thu được số
lãi lớn nhất.

Lời giải
Trả lời: 4
Gọi  là số máy in được sử dụng ( ).
vậy  máy in được  khổ giấy A4 trong một giờ.
Thời gian cần thiết để in 50000 khổ giấy A4:

Thời gian (giờ) = 

Tổng chi phí vận hành  và in ấn trong  giờ là:

 (nghìn đồng)

(nghìn đồng)

(nghìn đồng).
Vậy để lãi lớn nhất thì chi phí vận hành và in ấn phải thấp nhất ta cần sử dụng 4 máy in. 
Câu 6. Ở vùng  có hai nhóm, nhóm 1 là nhóm người có thu nhập tốt (trên 15 triệu đồng/tháng) và nhóm
2 là nhóm có thu nhập không tốt. Ở vùng  có 40% người có thu nhập tốt và 58% người không gửi tiết
kiệm. Khảo sát độc lập những người thuộc nhóm 1 và nhóm 2 và tính tỉ lệ phần trăm số người gửi tiết
kiệm của từng nhóm thì thấy rằng: Tỷ lệ người gửi tiết kiệm của nhóm 1 gấp đôi tỉ lệ người tiết kiệm của
nhóm 2. Giả sử một người ở vùng  không gửi tiết kiệm. Xác suất để người ấy có thu nhập tốt là bao
nhiêu ? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải
Trả lời: 0,28
Gọi xác suất người gửi tiết kiệm ở nhóm 2 là .
Suy ra số người không gửi tiết kiệm ở nhóm 2 bằng .
Vì tỷ lệ người gửi tiết kiệm của nhóm 1 gấp đôi người gửi tiết kiệm của nhóm 2, nên ta có xác suất người
gửi tiết kiệm ở nhóm 1 là .
Do đó, số người không gửi tiết kiệm ở nhóm 1 bằng .
Gọi  là biến cố: “một người ở vùng  không gửi tiết kiệm”
       là biến cố: “người có thu nhập tốt”
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Từ sơ đồ cây, ta có xác suất người người ở vùng  không gửi tiết kiệm là

.
Ta có xác suất người có thu nhập tốt khi biết người đó không gửi tiết kiệm là

.

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 6

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số nhân có . Công bội  của cấp số nhân là

                A. .  B. .  C. . D. .

Câu 2. Nghiệm của phương trình  là:
A. . B. . C. . D. . 

Câu 3. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hàm số  liên tục, không âm trên đoạn  như Hình 3. Hình phẳng  giới hạn
bởi đồ thị hàm số  trục hoành và hai đường thẳng  quay quanh trục  tạo thành
một khối tròn xoay có thể tích bằng:
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A. B. C.    D. 

Câu 6. Bất phương trình  có tập nghiệm là

A. B. C. D. 
Câu 7. Một người công nhân của một nông trường thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây 
keo lá tràm 7 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng mẫu số liệu ghép nhóm sau

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ  vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

?

A. B.             C.          D. 
Câu 9. Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông cân tại B , SA  vuông góc với đáy. Gọi M  là
trung điểm AC . Khẳng định nào sau đây sai?

A. .BM AC^ B. ( ) ( ).SBM SAC^ C. ( ) ( ).SAB SBC^ D. ( ) ( ).SAB SAC^

Câu 10. Trong không gian , cho mặt cầu  có tâm  và bán kính bằng 2. Phương 

trình của  là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Cho hình hộp . Chọn đẳng thức đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị như Hình 1.
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Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là:
A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số 

a) Đạo hàm của hàm số là 

b) Trên đoạn  phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

c)  và 

d) Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  lớn hơn 
Câu 2. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc   thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật

trên đường cách đó . Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm

này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian tính

bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quảng đường xe ô tô đi được trong  (s) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian (s) là một nguyên hàm của hàm số 

b) .

c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là s.

d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 3. Một kho hàng có  sản phẩm loại I và  sản phẩm loại II, trong đó có  sản phẩm loại I
bị hỏng,  sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách
hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:
A: “Khách hàng chọn được sản phẩm loại I”,  B: “Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng”.

a) .

b) .

c) . 

d) .

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ  mỗi đơn vị trên trục có độ dài  Một trạm theo dõi
được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá

 Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí  đến vị trí  với vận tốc
 theo một đường thẳng.

a) Hai điểm  nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.
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b) Phương trình đường thẳng  là 

c) Vị trí đầu tiên vệ tinh do thám bị trạm theo dõi phát hiện là 
d) Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian ít hơn  phút.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Cho hình chóp đều  có . Gọi  lần lượt là trung điểm của , biết 

vuông góc với . Biết thể tích khối chóp  theo a là . Tính 
Câu 2. Trường THPT A tổ chức chuyến đi về nguồn cho học sinh tham quan 4 địa điểm A, B, C, D; Thời

gian (đơn vị: phút) di chuyển qua lại giữa các điểm tham quan được mô tả ở hình bên. Đoàn học
sinh của trường sẽ tham quan một địa điểm nào đó đầu tiên, rồi đi qua tất cả các địa điểm còn
lại, mỗi khi đã tham quan địa điểm nào rồi thì sẽ không quay lại đó nữa nhưng phải về địa điểm
ban đầu để trở về. Hỏi tổng thời gian tham quan các địa điểm thỏa mãn điều kiện trên nhận giá
trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

Câu 3. Hai chiếc khinh khí cầu cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc khinh khí cầu

thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Đông  và về phía Nam , đồng thời cách mặt đất

. Chiếc khinh khí cầu thứ hai cách điểm xuất phát về phía Bắc  và về phía Tây ,

đồng thời cách mặt đất . Xác định khoảng cách giữa chiếc khinh khí cầu thứ nhất và chiếc khinh

khí cầu thứ hai ( kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 4. Tìm chiều dài bé nhất của cái thang để nó có thể tựa vào tường và mặt đất, ngang qua cột đỡ cao
, song song và cách tường  kể từ gốc của cột đỡ như hình vẽ (kết quả làm tròn đến hàng phần

trăm).

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 69



uigeli.xyz
Câu 5.  Cho một cái cốc thủy tinh hình trụ bán kính đáy là cm, chiều cao là cm đang đựng một lượng

nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc (cm3), biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng

cốc thì ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy? (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Câu 6.  Có hai hộp đựng bi: hộp I có 6 viên bi vàng và 4 viên bi đỏ; hộp II có 7 viên bi vàng và 3 viên bi
đỏ. Chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I và chuyển nó sang hộp II. Sau đó, chọn ngẫu nhiên một viên bi
từ hộp II. Tính xác suất để viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I, biết rằng viên bi
đó là viên bi vàng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

 HẾT 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C B B B D C C A D C B B

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
a) Đ Đ Đ Đ
b) S Đ S Đ
c) Đ S Đ S
d) Đ Đ S S

Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án 75 99 219 5,59 240 0,08

Đúng/Sai

Câu 1. Cho hàm số 

a) Đạo hàm của hàm số là 

b) Trên đoạn  phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

c)  và 

d) Giá trị nhỏ nhất của  trên đoạn  lớn hơn 
Lời giải: a) Đ

b) S   
c) Đ
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d) Đ  và 

Câu 2. Một xe ô tô đang chạy với vận tốc   thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật

trên đường cách đó . Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm

này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ , trong đó  là thời gian tính

bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi   là quảng đường xe ô tô đi được trong  (giây) kể từ lúc đạp
phanh.

a)Quảng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) là một nguyên hàm của hàm số .

b) .
c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là  giây.
d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.
Lời giải

Do  nên quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  (giây) là một nguyên hàm của

hàm  số  .  Ta  có:   với   là  hằng  số.  Khi  đó,  ta  gọi  hàm  số

.

 Do  nên . Suy ra .

 Xe ô tô dừng hẳn khi  hay . Vậy thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe
ô tô dừng hẳn là 2 giây.

 Ta có xe ô tô đang chạy với tốc độ .
Do  đó,  quãng  đường  xe  ô  tô  còn  di  chuyển  được  kể  từ  lúc  đạp  phanh  đến  khi  xe  dừng  hẳn  là:

.
Vậy quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên đường đến

khi xe ô tô dừng hẳn là: .
Do  nên xe ô tô đã dừng hẳn trước khi va chạm với chướng ngại vật trên đường.
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.
Câu 3. [NB-TH-TH-VD] Một kho hàng có  sản phẩm loại I và  sản phẩm loại II, trong đó có

 sản phẩm loại I bị hỏng,  sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như 
nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:

A: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại I ";
B: "Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng".
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

     a) .

     b) .

c) . 

d) .
Lời giải.

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

a) Đúng

Ta có: .
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b) Đúng

Ta có: .
c) Đúng

Ta có: .

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có: 

.
d) Sai

Theo công thức Bayes, ta có: .
Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ  mỗi đơn vị trên trục có độ dài  Một trạm theo dõi

được đặt ở gốc tọa độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá

 Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí  đến vị trí  với vận tốc
 theo một đường thẳng.

a) Hai điểm  nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.

b) Phương trình đường thẳng  là 

c) Vị trí đầu tiên vệ tinh do thám bị trạm theo dõi phát hiện là 
d) Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian ít hơn  phút.

Lời giải:

a)  . cách trạm theo dõi lần lượt là   => Đúng

b)  => vectơ chỉ phương của  là  => Đúng
c) 30km = 3 đơn vị đọ dài trên trục

Phương trình mặt cầu 
Toạ độ giao điểm của và  là 
Vệ tinh đi từ  đến nên vị trí đầu tiên vệ tinh bị trạm do thám phát hiện là => Sai

d)  .  Quãng  đường  vệ  tinh  bay  trong  vùng  bị  phát  hiện  là  nên  thời  gian

phút
Sai
Trả lời ngắn
Câu 1. Cho hình chóp đều  có . Gọi  lần lượt là trung điểm của , biết 

vuông góc với . Biết thể tích khối chóp  theo a là . Tính 
Trả lời: 75

Lời giải
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F

D E

S

A C

B

Gọi  là trung điểm ; gọi 

Ta có 

Gọi  là hình chiếu của  lên  khi đó  là tâm đường tròn ngoại tiếp 

Tam giác  đều có cạnh là 

Vậy 
Hoặc sử dụng công thức tính thể tích chóp tam giác đều có cạnh bên bằng , cạnh đáy 
bằng 

Câu 4. Tìm chiều dài bé nhất của cái thang để nó có thể tựa vào tường và mặt đất, ngang qua cột đỡ cao
, song song và cách tường  kể từ gốc của cột đỡ như hình vẽ (kết quả làm tròn đến hàng phần

trăm).
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Lời giải
Đặt . Suy ra .

Áp dụng định lí Thales, ta có 

Vậy .

Do tam giác  vuông tại  nên suy ra 

Ra rút ra 

Đặt .
Bài toán trở thành tìm  với .
Ta có

Vậy 
Lập bảng biến thiên, ta có
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Dựa vào bảng biến thiên, ta có 

Do đó, ta có .
Câu 5.  Cho một cái cốc thủy tinh hình trụ bán kính đáy là cm, chiều cao là cm đang đựng một lượng
nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc, biết khi nghiêng cốc nước vừa lúc khi nước chạm miệng cốc thì
ở đáy mực nước trùng với đường kính đáy? (kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị).

Hướng dẫn giải
Cốc hình trụ có bán kính , chiều cao . 
Gán hệ trục tọa độ như hình vẽ bên 

Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục  tại điểm  ( ) cắt vật thể theo thiết diện có diện 

tích là .
Ta thấy thiết diện đó là một tam giác  vuông tại  như trong hình vẽ.

Ta có .

Vậy thể tích lượng nước trong cốc là .
Câu 6.  Có hai hộp đựng bi: hộp I có 6 viên bi vàng và 4 viên bi đỏ; hộp II có 7 viên bi vàng và 3 viên bi
đỏ. Chọn ngẫu nhiên một viên bi từ hộp I và chuyển nó sang hộp II. Sau đó, chọn ngẫu nhiên một viên bi
từ hộp II. Tính xác suất để viên bi được chọn từ hộp II là viên bi đã được chuyển từ hộp I, biết rằng viên bi
đó là viên bi vàng (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Ta có 
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Gọi à biến cố “lấy được quả bóng từ hộp II mà quả đó được chuyển từ hộp I sang”

là biến cố “lấy được quả bóng màu vàng từ hộp II”

 ;

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 7

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số nhân  với  và công bội . Tìm số hạng thứ  của cấp số nhân?
A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Với  là số thực dương tùy ý,  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A. B. C. D. 
Câu 4. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông góc với đáy.
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
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Câu 8. Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ

thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Trong không gian , cho hai điểm  và . Đường thẳng  có phương
trình là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 10. Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm của  có tọa
độ là

A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Cho hình lập phương . (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .
Câu 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được g
hi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng

hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

а)  .
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

c) Nghiệm của phương trình   trên đoạn  là  và .

d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn   là .
Câu 2.  Trong một đội tuyển có hai vận động viên  và  thi đấu.  thi đấu trước và có hy vọng  
thắng trận. Do ảnh hưởng tinh thần, nếu  thắng trận thì có  khả năng  thắng trận, còn nếu  
thua thì khả năng này của  chỉ còn . Gọi  là biến cố: "vận động viên  thắng"; là biến cố : 
"vận động viên  thắng".
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a) .                                                           b)  

c) Xác suất đội tuyển thắng hai trận là 0,48.            d)  Xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận là 0,86.

Câu 3. Cho hàm số  có . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  với  là một nguyên hàm của .

b) Hàm số  có dạng  với  là hằng số.

c) Nếu  thì .

d)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  và hai đường thẳng

 có dạng  thì .

Câu 4. Trong không gian , cho ba điểm  không thẳng hàng ,  ,  .Xét

tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Đường thẳng nhận làm véc tơ chỉ phương.

b) Đường thẳng có phương trình :

        c) Mặt phẳng  có phương trình song song với mặt phẳng 

d) Điểm  là điểm thỏa mãn đạt giá trị nhỏ nhất

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một hộ sản xuất kinh doanh hạt điều sấy mỗi ngày sản xuất được  kg . Tổng chi phí

sản xuất  kg được cho bởi hàm chi phí (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử hộ sản
xuất này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá  nghìn đồng/kg. Hỏi hộ sản xuất này cần sản xuất và bán
ra mỗi ngày bao nhiêu kilôgam hạt điều để thu được lợi nhuận lớn nhất?
Câu 2. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra  sản phẩm trong đó có  sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra
ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố Sản phẩm lấy ra lần thứ
hai bị lỗi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
 Câu 3.Cho hình chóp đều có chiều cao . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng

(làm tròn kết quả ở hàng phần trăm)  
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Câu 4.Trong không gian , nhà công vụ của một trạm hải đăng nằm trên mặt phẳng

 và phương trình trạm hải đăng  là đường thẳng . 

Người ta muốn làm một con đường  nằm trong mặt phẳng  đồng thời cắt và vuông góc với trạm hải 

đăng .  Giả sử phương trình đường thẳng  có dạng . Tính  .
Câu 5. Trong đợt hội trại “Mừng Đảng ,Mừng Xuân” được tổ chức tại một trường THPT A , Đoàn trường
có thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường
sẽ yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật , phần còn lại sẽ được trang trí
hoa văn cho phù hợp. Gọi S (mét vuông) là diện tích phần trang trí hoa văn nhỏ nhất. Tính giá trị của S
(làm tròn đến hàng phần trăm). 

Câu 6.  Có một hòn đảo nằm trong một vịnh biển, giả
sử rằng đường bao sát biển của hòn đảo được mô hình
hóa vào hệ trục tọa độ  là một phần bên phải trục
tung  của  đồ  thị  hàm  số  bậc  ba

 
và  giả  sử một  con  đường

trong đất liền chạy trên một đường thẳng  có  phương
trình  như hình vẽ, với đơn vị của hệ trục
là . Tập đoàn đầu tư du lịch  muốn làm một cây cầu vượt biển có dạng một đoạn thẳng nối từ con
đường trong đất liền ra hòn đảo để khai thác du lịch sinh thái. Tính độ dài ngắn nhất (đơn vị: mét) của cây
cầu cần làm với kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. 

………………………………………….Hết…………………………………………………

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
PHẦN I. Từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số nhân  với  và công bội . Tìm số hạng thứ  của cấp số nhân?
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Có 

Câu 2. Với  là số thực dương tùy ý,  bằng
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A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A. B. C. D. 
Câu 4. Cho hình chóp  có đáy  là tam giác vuông tại , cạnh bên  vuông góc với đáy.
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Ta thấy:  và .
Vậy tiệm cận đứng của hàm số đã cho là .

Câu 6. Cho hàm số  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Do theo bảng nguyên hàm: .

Câu 8. Cho hàm số  xác định và liên tục trên đoạn . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ

thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  được tính theo công thức

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng

 được tính bởi công thức: .
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Câu 9. Trong không gian , cho hai điểm  và . Đường thẳng  có phương
trình là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có .

Đường thẳng  đi qua điểm và nhận véc-tơ  làm véc-tơ chỉ 

phương có phương trình là .

Câu 10. Trong không gian , cho mặt cầu . Tâm của  có tọa
độ là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

Mặt cầu  có tâm .
Câu 11. Cho hình lập phương . (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây sai?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn D
Mệnh đề sai là: ,  và  là hai Vectơ đối nhau.

Câu 12. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được g
hi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là
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Số trung bình: 
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng

hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

а)  .
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

c) Nghiệm của phương trình   trên đoạn  là  và .

d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn   là .
                                                                          Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai

c) Sai. Ta có , Xét  do .

d) Sai.  Xét hàm số  trên  .

Ta có ,  có nghiệm trên  là .

Ta có . Trong 3 số trên  là lớn nhất. 

Câu 2.  Trong một đội tuyển có hai vận động viên  và  thi đấu.  thi đấu trước và có hy vọng 

thắng trận. Do ảnh hưởng tinh thần, nếu  thắng trận thì có  khả năng  thắng trận, còn nếu 

thua thì khả năng này của  chỉ còn . Gọi  là biến cố: "vận động viên  thắng"; là biến cố :

"vận động viên  thắng".

b) .                                                           b)  

d) Xác suất đội tuyển thắng hai trận là 0,48.            d)  Xác suất đội tuyển thắng ít nhất một trận là 0,86.

                                                                    Lời giải:

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng

Đặt  : "vận động viên  thắng";  : "vận động viên  thắng".

a)Theo đề Câu ta có:  mệnh đề Đúng

b)  Mệnh đề Sai

c) Xác suất đội tuyển thắng 2 trận là  mệnh đề Đúng

d) Đội tuyển thắng ít nhất một trận nghĩa là có ít nhất một trong hai vận động viên , hoặc  thắng. Xác

suất cần tính là: , mệnh đề Đúng
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Câu 3. Cho hàm số  có . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  với  là một nguyên hàm của .

b) Hàm số  có dạng  với  là hằng số.

c) Nếu  thì .

d)  Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  và hai đường thẳng

 có dạng  thì .
Đáp án:

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai

b)  Ta có 

       =
c) Đúng. Ta có 

  Do . Vậy 
d) Sai: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số  và hai đường thẳng

 được xác định bởi công thức 

 
Vậy 

Câu 4. Trong không gian , cho ba điểm  không thẳng hàng ,  ,  .Xét

tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Đường thẳng nhận làm véc tơ chỉ phương.

b) Đường thẳng có phương trình :

        c) Mặt phẳng  có phương trình song song với mặt phẳng 
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d) Điểm  là điểm thỏa mãn đạt giá trị nhỏ nhất

Lời giải
                                                                    Lời giải:

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

d)Đúng

Giả sử 

.

Dấu  xảy ra , , , khi đó .

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
HƯỚNG DẪN GIẢI:

Câu 1. Một hộ sản xuất kinh doanh hạt điều sấy mỗi ngày sản xuất được  kg . Tổng chi phí

sản xuất  kg được cho bởi hàm chi phí (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử hộ sản
xuất này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá  nghìn đồng/kg. Hỏi hộ sản xuất này cần sản xuất và bán
ra mỗi ngày bao nhiêu kilôgam hạt điều để thu được lợi nhuận lớn nhất?
Hướng dẫn giải

Số tiền bán được là  (nghìn).
Lợi nhuận thu được là

Ta có 

 
 Bảng biến thiên

Vậy hộ sản xuất này cần sản xuất và bán ra mỗi ngày kg hạt điều sấy để thu được lợi nhuận tối  đa.
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Câu 2. Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra  sản phẩm trong đó có  sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra
ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra. Tính xác suất của biến cố Sản phẩm lấy ra lần thứ
hai bị lỗi (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).Đáp số: .
Xét các biến cố:

: sản phẩm lấy ra lần 1 bị lỗi.
: sản phẩm lấy ra lần 2 bị lỗi.

Ta có  ,

          ,

Câu 3:Cho hình chóp đều có chiều cao . Tính khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng

(làm tròn ở hàng phần trăm)  ĐS: 1,15

HO

A D

B C

S

I

- Gọi ,  là trung điểm . Trong , kẻ .

Có .

Mà  nên  .

- Vì O là trung điểm BD nên .

Có ,  .

Câu 4:Trong không gian , nhà công vụ của một trạm hải đăng nằm trên mặt phẳng

 và phương trình trạm hải đăng  là đường thẳng . Người ta 

muốn làm một con đường  nằm trong mặt phẳng  đồng thời cắt và vuông góc với trạm hải đăng .  

Giả sử phương trình đường thẳng  có dạng . Tính  .
 Trả lời: 4
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HD:Ta có  là VTCP của  và  là VTPT của .

Gọi . Do  nên .

Suy ra tọa độ  thỏa hệ: .

Gọi  là véc-tơ chỉ phương của . Lại có:  ta chọn .

Vậy phương trình đường thẳng  là  
  a+b+c+d= 4
.
Câu 5. Trong đợt hội trại “Mừng Đảng ,Mừng Xuân” được tổ chức tại một trường THPT , Đoàn trường có
thực hiện một dự án ảnh trưng bày trên một pano có dạng parabol như hình vẽ. Biết rằng Đoàn trường sẽ
yêu cầu các lớp gửi hình dự thi và dán lên khu vực hình chữ nhật , phần còn lại sẽ được trang trí
hoa văn cho phù hợp. Gọi S (mét vuông) là diện tích phần trang trí hoa văn nhỏ nhất. Tính giá trị của S

(làm tròn đến hàng phần trăm). ĐS: 

Lời giải

Đặt hệ trục tọa độ như hình vẽ, khi đó phương trình đường parabol có dạng: .

Parabol cắt trục tung tại điểm  và cắt trục hoành tại  nên:

 .

Do đó, phương trình parabol là .
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường parabol và trục hoành là:
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.

Gọi   với .
Ta có  và . Diện tích hình chữ nhật  là

 .
Diện tích phần trang trí hoa văn là:

.

Xét hàm số  với .

Ta có .
Bảng biến thiên:

Như vậy, diện tích phần trang trí nhỏ nhất là bằng .
Câu 6:Có một hòn đảo nằm trong một vịnh biển, giả sử rằng đường bao sát biển của hòn đảo được mô
hình  hóa  vào  hệ  trục  tọa  độ   là  một  phần  bên  phải  trục  tung  của  đồ  thị  hàm  số  bậc  ba

 
và giả sử một con đường trong đất liền chạy trên một đường thẳng có phương

trình  như hình vẽ, với đơn vị của hệ trục là . Tập đoàn đầu tư du lịch  muốn làm một
cây cầu vượt biển có dạng một đoạn thẳng nối từ con đường trong đất liền ra hòn đảo để khai thác du lịch
sinh thái. Tính độ dài ngắn nhất (đơn vị: mét) của cây cầu cần làm với kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
Trả lời:188
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Gọi  là điểm nằm trên đường bao sát biển của hòn đảo (thuộc đồ thị hàm số bậc ba đã
cho) để từ đó xây dựng cây cầu nối với con đường trong đất liền.

Gọi  là tiếp tuyến của đồ thị hàm số  tại điểm , khi đó, để độ dài của cây cầu ngắn nhất thì
 phải song song với con đường trong đất liền.

Đường thẳng  có hệ số góc , do đó tiếp tuyến  có hệ số góc 

.
Nhận  thấy:  độ  dài  ngắn  nhất  của  cây  cầu  bằng  khoảng  cách  từ  điểm   đến  đường  thẳng

.

.

Vì đơn vị của hệ trục là  nên độ dài ngắn nhất của cây cầu là 
………………………………………………………..Hết…………………………………………………
…

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 8

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thì hàm số  là đường thẳng

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. .

D. .

Câu 4: Trong không gian mặt phẳng  đi qua điểm nào dưới đây?

A. B. . C. . D. .
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Câu 5: Trong không gian  Oxyz, cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây là
một vectơ chỉ phương của d?

A. B. C. D. 

Câu 6: Trong không gian , cho mặt cầu . bán kính của
mặt cầu đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Cho hai biến cố  với  và . Khi đó  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Biểu đồ sau biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 đến 2005.

Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó.

A. 5,1 B. 5,5 C. 0,4 D. 4,7.
Câu 9: Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tìm khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên.
A. 19,5 B. 9,5 C. 24,5 D. 19.

Câu 10: Cho hàm số  liên tục trên . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các

đường   và   (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây là
đúng?

A. . B. .

C. . D. .
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Câu 11: Đo chiều cao (tính bằng ) của  học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như

sau:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

A. B. . C. D. 

Câu 12: Hàm số nào sau đây là môṭ nguyên hàm của hàm số ?

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi

câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong  không  gian  ,  cho  đường  thẳng   và  mặt  phẳng

. 

a)  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng .

b)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

c) .

d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng  (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

Câu 2: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau.

a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
b) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
Câu 3: Một xe ô tô đang chạy với tốc độ  thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật

trên đường cách đó  Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ

thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ  trong đó  là

thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong 
(giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  là một nguyên hàm của hàm số 

b) 
c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
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d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Câu 4: Khi điều tra tình hình sức khoẻ của người cao tuổi tại một địa phương, người ta thấy rằng có
 người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị

bệnh tiểu đường là  , trong những người không bị bệnh tiểu đường là  . Chọn ngẫu
nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khoẻ. Gọi A là biến cố chọn được người bị bệnh tiểu
đường. Gọi B là biến cố chọn được người bị bệnh huyết ấp cao.

a) .

b) .

c) .

d) .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh . Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có

chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô đen như hình vẽ dưới).

Diện tích mỗi cánh hoa của viên gạch bằng (đơn vị cm2, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
Câu 2: Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (bổ dọc

cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa
được (đơn vị cm3, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 3: Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ

toạ độ  như Hình với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng . Tìm được tọa độ của

vectơ , khi đó  bằng bao nhiêu?
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Câu 4: Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người
nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu
nhiên một người dân của tỉnh X thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %?

Câu 5: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy
là hình vuông và diện tích bề mặt bằng 108  cm2. Tìm diện tích đáy của chiếc hộp khi thể tích
của chiếc hộp là lớn nhất.

Câu 6: Một sợi dây kim loại dài 120cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất được uốn thành
hình vuông, đoạn dây thứ hai được uốn thành vòng tròn (tham khảo hình bên dưới).

Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn đạt giá trị nhỏ nhất là (làm tròn đến hàng đơn vị)?
-------------------------HẾT----------------------
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 92



uigeli.xyz
LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1: Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng .

D. Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .
Lời giải

Tập xác định: .

Ta có ,  suy ra hàm số đồng biến trên khoảng .
Từ đồ thị suy ra điểm cực tiểu của hàm số đã cho là 

Câu 2: Tiệm cận đứng của đồ thì hàm số  là đường thẳng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Tập xác định của hàm số là .

Ta có .
Suy ra tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng .

Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. .

D. .
Lời giải

Ta có 

Câu 4: Trong không gian mặt phẳng  đi qua điểm nào dưới đây?

A. B. . C. . D. .
Lời giải

Thay từng đáp án vào , ta có;

Thay  vào , ta được: 

Vậy ta có : 

Câu 5: Trong không gian  Oxyz, cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây là
một vectơ chỉ phương của d?

A. B. C. D. 
Lời giải
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Vectơ chỉ phương của d là:

Câu 6: Trong không gian , cho mặt cầu . bán kính của
mặt cầu đã cho bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: 

Suy ra bán kính của mặt cầu đã cho bằng .

Câu 7: Cho hai biến cố  với  và . Khi đó  bằng:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: .
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

Câu 8: Biểu đồ sau biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn 1990 đến 2005.
Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu đó.

A. 5,1 B. 5,5 C. 0,4 D. 4,7.
Lời giải

Ta có giá trị lớn nhất của mẫu số liệu là 5,1 và giá trị nhỏ nhất của mẫu số liệu là 0,4⇒ R = 5,1 – 0,4 = 4,7.
Câu 9: Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm được ghi lại trong bảng sau:

Tìm khoảng tứ phân vị của bảng số liệu trên.
A. 19,5 B. 9,5 C. 24,5 D. 19.

Lời giải
Mẫu số liệu trên được sấp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:
16 16 18 20 20 24 25 25 28 29 30 30
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Trung vị của mẫu số liệu trên là: 
24+25

2
=25 ⇒ Q2=24,5

Q1=19.
Q3=28,5.
Do đó, tứ phân vị của mẫu số liệu: Q1=19 ;Q2=24,5 ;Q3=28,5
Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là: ΔQ=Q3−Q1=28,5−19=9,5

Câu 10: Cho hàm số  liên tục trên . Gọi  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các

đường   và   (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây là
đúng?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Ta có 
Câu 11: Đo chiều cao (tính bằng ) của  học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như

sau:

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu trên là

A. B. . C. D. 
Lời giải

Ta có bảng sau

Ta có chiều cao trung bình:
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Phương sai của mẫu số liệu:

 Độ lệch chuẩn: 

Câu 12: Hàm số nào sau đây là môṭ nguyên hàm của hàm số ?

A. . B. . C. . D. .
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Trong  không  gian  ,  cho  đường  thẳng   và  mặt  phẳng

. 

a)  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng .

b)  là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng .

c) .

d) Góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng  bằng  (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).
Lời giải

a) Do  nên  là một vectơ chỉ phương của đường thẳng
. Suy ra a) Đúng.

b) Do  nên  là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng . 
Suy ra b) Đúng.

c) Ta có 

. Suy ra c) Sai

d) Từ ý c) suy ra . Suy ra d) Đúng.

Câu 2: Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau.

a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 
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b) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 
c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
Lời giải

a) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng 

Đúng vì dựa vào bảng biến thiên của hàm số thì hàm số nghịch biến trên các khoảng

 và . Mà 
b) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 

Đúng vì dựa vào bảng biến thiên của hàm số thì hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất
bằng  khi 
c) Hàm số đạt giá trị lớn nhất bằng 

Sai vì dựa vào bảng biến thiên của hàm số và  nên hàm số  
không có giá trị lớn nhất. (  là giá trị cực đại của hàm số.)

d) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 

Sai vì hàm số đã cho chỉ đồng biến trên khoảng 
Câu 3: Một xe ô tô đang chạy với tốc độ  thì người lái xe bất ngờ phát hiện chướng ngại vật

trên đường cách đó  Người lái xe phản ứng một giây, sau đó đạp phanh khẩn cấp. Kể từ

thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với tốc độ  trong đó  là

thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi  là quãng đường xe ô tô đi được trong 
(giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian  là một nguyên hàm của hàm số 

b) 
c) Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
d) Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

Lời giải

a) Do   nên quãng đường   mà xe ô tô đi được trong thời gian   (giây) là một

nguyên hàm của hàm số  Suy ra a) Đúng

b) Ta  có:   với   là  hằng  số.  Khi  đó,  ta  gọi  hàm  số

- Do  nên  Suy ra  Suy ra b) Đúng

c) Xe ô tô dừng hẳn khi  hay  Vậy thời gian kể từ lúc đạp phanh
đến khi xe ô tô dừng hẳn là 2 giây. Suy ra c) Sai
- Ta có xe ô tô đang chạy với tốc độ 
Do đó, quãng đường xe ô tô còn đi chuyển được kể từ lúc đạp phanh đến khi xe dừng hẳn là:

Vậy quãng đường xe ô tô đã di chuyển kể từ lúc người lái xe phát hiện chướng ngại vật trên

đường đến khi xe ô tô dừng hẳn là: 
Do  nên xe ô tô đã dừng hẳn trước khi va chạm với chướng ngại vật trên đường. 
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Suy ra d) Đúng.

Câu 4: Khi điều tra tình hình sức khoẻ của người cao tuổi tại một địa phương, người ta thấy rằng có
 người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Số người bị bệnh huyết áp cao trong những người bị

bệnh tiểu đường là  , trong những người không bị bệnh tiểu đường là  . Chọn ngẫu
nhiên 1 người cao tuổi để kiểm tra sức khoẻ. Gọi A là biến cố chọn được người bị bệnh tiểu
đường. Gọi B là biến cố chọn được người bị bệnh huyết ấp cao.

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) . Suy ra a) Đúng.

b) . Suy ra b) Sai

c) . Suy ra c) Đúng

d) . Suy ra d) Sai
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1: Một viên gạch hoa hình vuông cạnh . Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có

chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô đen như hình vẽ dưới).

Diện tích mỗi cánh hoa của viên gạch bằng (đơn vị cm2, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
Lời giải

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng ), các cánh hoa tạo bởi các

đường parabol có phương trình , , , .
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Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phàn tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi

hai đồ thị hàm số ,  và hai đường thẳng .
Do đó diện tích một cánh hoa bằng

 .
Câu 2: Một cốc rượu có hình dạng tròn xoay và kích thước như hình vẽ, thiết diện dọc của cốc (bổ dọc

cốc thành 2 phần bằng nhau) là một đường Parabol. Tính thể tích tối đa mà cốc có thể chứa
được (đơn vị cm3, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Parabol có phương trình 
Thể tích tối đa cốc:

.
Câu 3: Một chiếc xe đang kéo căng sợi dây cáp  trong công trường xây dựng, trên đó đã thiết lập hệ

toạ độ  như Hình với độ dài đơn vị trên các trục tọa độ bằng . Tìm được tọa độ của

vectơ , khi đó  bằng bao nhiêu?
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Câu 7: Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người
nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu
nhiên một người dân của tỉnh X thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %?

Lời giải

Gọi  là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra  là biến cố “người không nghiện thuốc lá”
Gọi  là biến cố “người bị bệnh phổi”
Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá

Ta cần tính 

Với 
Ta có

Vậy 
Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh X là 

Câu 8: Một nhà sản xuất muốn thiết kế một chiếc hộp có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, có đáy
là hình vuông và diện tích bề mặt bằng 108  cm2. Tìm diện tích đáy của chiếc hộp khi thể tích
của chiếc hộp là lớn nhất.

Lời giải
 Hình hộp trên có độ dài cạnh đáy là x ( cm ,x>0¿ và chiều cao là h ( cm ,h>0¿

 Diện tích bề mặt của hình hộp là 108  cm2 nên x2+4 xh=108 ⇒ h=108−x2

4 x
(  cm)

 Thể tích của hình hộp là: V=x2 ⋅h=x2 ⋅ 108−x2

4 x
=108 x−x3

4
(  cm3 )

 Ta có: V '=−3 x2+108
4

,V '=0⇔ x=6 (do x>0 )

 Bảng biến thiên:
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 Do đó, thể tích của hình hộp là lớn nhất khi độ dài cạnh đáy x=6  cm. Khi đó, diện tích đáy 
của chiếc hộp là S=36 cm2.

Câu 9: Một sợi dây kim loại dài 120cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn dây thứ nhất được uốn thành
hình vuông, đoạn dây thứ hai được uốn thành vòng tròn (tham khảo hình bên dưới).

Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn đạt giá trị nhỏ nhất là (làm tròn đến hàng đơn vị)?
Lời giải

Gọi độ là của đoạn dây thứ hai là cm.

Khi đó, độ dài của đoạn dây thứ nhất là cm .

Diện tích của hình vuông bằng và diện tích của hình tròn bằng .
Tổng diện tích của hình vuông và hình tròn:

, .

Ta có  là một hàm số bậc hai, đạt giá trị nhỏ nhất tại .

Vậy .

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 9

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số có bảng xét dấu của đạo hàm dưới 
đây

x 5 6
f’(x) - 0 + 0 -

 Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

A. B. (5;6) C. D. 

Câu 2: Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 101



uigeli.xyz

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Trong không gian toạ độ  phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của mặt 
phẳng?

A. B. 

C. D. 
Câu 4: Trong không gian tọa độ  vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng

?

A. B. C. D. 

Câu 5: Cho . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 6: Cho hàm số  liên tục trên  thỏa mãn  Giá trị của biểu thức

 bằng
A. B. C. D. 

Câu 7: Cho hình chóp tam giác đều . Mặt bên  là tam giác gì?
A. Đều. B. Vuông. C. Vuông cân. D. Cân.

Câu 8: Cho hai vectơ  và  có  và . Khi đó cosin của góc giữa hai vectơ

 và  bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Xét mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi Bảng 1. 
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Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho cấp số cộng  có . Tính công sai .
A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Tập  nghiệm của phương trình   là:

A.           B. C. D. 

Câu 12: Tìm tập nghiệm  của phương trình 

A. .           B. .           C. .           D.  
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho hàm số 

a) 

b) 

c) Tập hợp nghiệm của phương trình  trên đoạn  là 

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là 
Câu 2: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với tốc độ  trong đó t là thời gian tính 
bằng giây kể từ khi ô tô bắt đầu chuyển động. Đi được 6 (s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và 

phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc 
a) Tốc độ của ô tô tại thời điểm 10 (s) tính từ lúc xuất phát là 10 (m/s)
b) Quãng đường ô tô chuyển động được trong 6 giây đầu tiên là 90 m
c) Quãng đường  S mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng lại 

được tính theo công thức 
d) Quãng đường mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho  đến khi dừng lại
là 190 m

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm A(10;3;0) và chuyển 

động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương  , hướng chuyển động cùng chiều với hướng 

vectơ  với tốc độ là 4,5 (m/s) (đơn vị trên mỗi trục là mét).
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a) Phương trình tham số của đường cáp là : 

b) Giả sử sau thời gian t (s) kể từ khi xuất phát , cabin đến điểm M. Khi đó, tọa độ điểm M là

c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ , khi đó quãng đường AB dài 800 m.
d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 
Câu 4: Một két nước ngọt đựng 24 chai nước có khối lượng và hình thức bề ngoài như nhau, trong đó có 
16 chai loại I và 8 chai loại II. Bác Tùng lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai chai (lấy không hoàn lại). Xét các 
biến cố:  "Lần thứ nhất lấy ra chai nước loại I;  "Lần thứ hai lấy ra chai nước loại I".

a) 

b) 

c) 

d) 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1: Một Chi đoàn thanh niên đi dự trại ở một đơn vị bạn, họ dự định dựng một lều trại có dạng parabol
(nhìn từ mặt trước, lều trại được căng thẳng từ trước ra sau, mặt sau trại cũng là parabol có kích thước 
giống như mặt trước) với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 
mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích (đơn vị: m3) phần không gian phía trong trại
để cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.
Câu 2:  Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở môt địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy 
phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R  của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A 
chuyển động trên đường thẳng d  (như Hình 4)

Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O  của hệ trục tọa độ Oxyz thì máy dò A di
chuyển theo đường thẳng có phương trình

5
5
7 2

x t
y t
z t

 
  
    (trong đó ( )t h  là thời gian chuyển động).
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Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P 

nhất có tâm  ; ;I a b c . Tính P a b c   .
Câu 3: Trong tiết học Toán, giáo viên phát cho  tổ một tấm bìa hình vuông  cạnh bằng cm. 
Giáo viên yêu cầu  tổ sử dụng tấm bìa này và cắt tấm bìa theo các tam giác cân  
để sau đó gấp các tam giác sao cho bốn đỉnh  trùng nhau tạo thành 

khối chóp tứ giác đều. Khi đó thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng là  
với  là các số nguyên dương. Tính 
Câu 4: Chi phí xuất bản  cuốn tạp chí (bao gồm: Lương cán bộ, công nhân viên, giấy in,…)

được cho bởi công thức ,  được tính theo đơn vị nghìn đồng. Chi phí phát 
hành cho mỗi cuốn là 4 nghìn đồng. Tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho cuốn tạp chí là . Tỉ 

số  được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản  cuốn.  là số tiệm 
cận của đồ thị hàm số và là số lượng tạp chí cần xuất bản sao cho chi phí trung bình là thấp nhất. 
Tính 
Câu 5: Một người cần lập một mật khẩu là một dãy gồm 6 kí tự, trong đó có 1 kí tự thuộc tập hợp

 kí tự thuộc tập hợp  kí tự thuộc tập hợp  3 kí tự còn lại là 3 chữ số đôi một 
khác nhau. Số cách tạo một mật khẩu như vậy là bao nhiêu?
Câu 6: Hai con tàu  và  đang ở cùng một vĩ tuyến và cách nhau 5 hải lí. Cả hai tàu đồng thời cùng 
khởi hành. Tàu A chạy về hướng Nam với 6 hải lí/giờ, còn tàu  chạy về vị trí hiện tại của tàu  với vận
tốc 7 hải lí/giờ. Hỏi sau bao lâu thì khoảng cách giữa hai tàu là bé nhất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần 
trăm)

ĐÁP ÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi 
thí sinh chỉ chọn một phương án.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B A A D D B D C B D B D

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Ta có:  và 

Khi đó, với  thì 

Ta có:  Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên 
đoạn  là 
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S.
Câu 2: 
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a)Sau 6 giây đầu, vận tốc của ô tô đạt v(6) = 5.6 = 30 (m/s).

Trong 4 giây tiếp theo, ô tô giảm vận tốc theo gia tốc 
nên vận tốc của ô tô sau 4 giây giảm tốc là v = 30 + (-5).4 = 10 (m/s).

b)Quãng đường ô tô di chuyển được trong 6 giây đầu tiên là 

c)Gọi là thời gian tính bằng giây kể từ lúc ô tô phanh gấp cho đến khi dừng lại.
Vận tốc của ô tô được tính bằng công thức v = 30 + (-5).t (m/s) với t được tính từ lúc bắt đầu phanh.

Sau   giây thì ô tô dừng hẳn nên ta có (giây).
Như vậy, ô tô mất 6 giây để dừng hẳn kể từ lúc phanh. Trong quá trình đó, vận tốc của ô tô là

Vậy, quãng đường ô tô đi được từ lúc phanh cho đến khi dừng hẳn là 
d) Quãng đường  mà ô tô chuyển động được kể từ lúc bắt đầu chuyển động cho  đến khi dừng lại là 190 m
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) S.

Câu 3: 
a) Đ 
b) Đ

điểm M thuộc d nên từ đó ta có

Theo giả thiết, cabin từ A với vận tốc 4,5 m/s trong t giây thì đến M nên AM=4,5t

Nên  do đó 
 c) S

từ câu b) ta tìm được tọa độ  là vị trí cabin sau t giây

áp dụng với điểm B, giả sử sau  giây thì cabin đến vị trí B, khi đó 

theo gt  nên 

quảng đường AB là 
 d) S.

véc tơ chỉ phương của đường cáp là  véc tơ pháp tuyến của (0xy) là 

nên  ta có: 
góc  là góc giữa đường cáp và mặt phẳng (Oxy) nên 

Câu 4: Ta có: 
Nếu lần thứ nhất lấy ra chai loại I thì két còn 23 chai nước, trong đó có 15 chai loại I, 8 chai loại II. Suy ra
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Nếu lần thứ nhất lấy ra chai loại II thì két còn 23 chai nước, trong đó có 16 chai loại I, 7 chai loại II. Suy 

ra 
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

Ta có: 

Đáp án: a) S, b) S, c) Đ, d) Đ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
Câu 1: Một Chi đoàn thanh niên đi dự trại ở một đơn vị bạn, họ dự định dựng một lều trại có dạng parabol
(nhìn từ mặt trước, lều trại được căng thẳng từ trước ra sau, mặt sau trại cũng là parabol có kích thước 
giống như mặt trước) với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 
mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là 3 mét. Hãy tính thể tích (đơn vị: m3) phần không gian phía trong trại
để cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp.

Lời giải

Gắn hệ trục tọa độ  vào parabol sao cho đỉnh của parabol là , parabol cắt trục  tại

2 điểm là . Tìm được parabol .
Cắt lều trại bằng mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa parabol ta được thiết diện có diện 

tích  bằng diện tích của hình phẳng giới hạn bởi  và trục  ta có

.

Khi đó thể tích phần không gian phía trong trại là:  m3

Đáp số: 36.
Câu 2: 

Gọi M  là vị trí của máy dò A  trên đường thẳng d .

Ta có  5 ;5 ;7 2M t t t    Để máy điện tín gần trạm dò tìm nhất thì OM  ngắn nhất.
2 2 2 2 2 2

2 2 2

(5 ) (5 ) (7 2 ) 50 20 2 49 28 4
99 48 6 6( 8 16) 3 6( 4) 3 3

OM t t t t t t t
t t t t t

           

          

Dấu bằng xảy ra khi 4t  .
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Khi đó máy dò A ở vị trí  1;1; 1M  . Khi đó 1P a b c    .
Đáp số: 1P 

Câu 3.  Trong tiết học Toán, giáo viên phát cho  tổ một tấm bìa hình vuông  cạnh bằng cm. 
Giáo viên yêu cầu  tổ sử dụng tấm bìa này và cắt tấm bìa theo các tam giác cân  
để sau đó gấp các tam giác sao cho bốn đỉnh  trùng nhau tạo thành 

khối chóp tứ giác đều. Khi đó thể tích lớn nhất của khối chóp tứ giác đều tạo thành bằng là  
với  là các số nguyên dương. Tính 

Lời giải

Đặt cạnh hình vuông là .  là tâm hình vuông .

Khi đó , .
Khi gò các tam giác thành hình chóp tứ giác đều  thì  nên . Suy ra

.

Thể tích khối chóp là .

Xét hàm số  với  ta tìm được max  khi

Đáp số: 45.

Câu 4: Tổng chi phí cho x cuốn tạp chí là:   

Ta có 

Xét hàm số  trên khoảng  
Hàm số  có tiệm cận xiên:  và tiệm cận đứng 
Do đó 

Ta có  tìm min của hàm số  trên 

Ta có: 
Bảng biến thiên của hàm số  là:
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Suy ra  
Vậy chi phí trung bình cho x cuốn tạp chí thấp nhất khi x=1000 ( cuốn ). Chi phí cho mỗi cuốn khi đó là 9 
nghìn đồng. khi đó b=9 vậy b-2a=1000-20=980
Đáp số: 980.

Câu 5: Số cách tạo một mật khẩu là: 
Đáp số: 8640.

Câu 6: Tại thời điểm , sau khi xuất phát, khoảng cách giữa hai tàu là . Khi đó tàu  đang ở vị trí  

và tàu  đang ở vị trí  như hình vẽ trên.

Ta có 

Quãng đường tàu  đi được là .

Quãng đường tàu  đi được là .

Vậy .

Đặt  với .

Bài toán trở thành tìm .

Ta có 
Lập bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên, ta có  (hải lí)
Đáp số: .

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN
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ĐỀ 10 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phuơng án.

Câu 1: Cho hàm số  liên tục trên đoạn  và có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới.

Hàm số  đạt cực tiểu tại điểm
A. . B. . C. . D. .

Câu 2.  Cấp số cộng  có  và . Số hạng  của cấp số cộng là:
A. 5. B. 7. C. 10. D. -1.

Câu 3. Tập nghiệm của phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Đường cong trong hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. .    B. .                C. .                 D. .
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Câu 7. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là
A. . B. . C. . D. . 

Câu 8. Nghiệm của bất phương trình  là:

A. . B. . C. .      D. .

Câu 9. Cho hình hộp . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. .             B. .

C. .             D. .
Câu 10. Trong không gian , vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm  và . Vectơ nào dưới
đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?

A. .           B. .            C. .           D. .
Câu 12. Cho hình chóp  có cạnh bên  vuông góc với đáy. Mệnh đề nào sau đây là sai?

B

C

S

A

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho hàm số .

a) ; .  
b) Đạo hàm của hàm số đã cho là . 

c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .

d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là .
Câu 2.  Các khẳng định sau đây là đúng hay sai?

 a ) . 

b )  .

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 111



uigeli.xyz

      c) .

      d)  Cho và . Khi đó 

Câu 3. Một lớp học có  là học sinh nam và  là học sinh nữ. Số học sinh giỏi môn Toán chiếm tỉ lệ 
40% trong học sinh nữ và chiếm tỉ lệ 60% trong học sinh nam. Giáo viên cần chọn ngẫu nhiên một học 
sinh của lớp. Gọi A là biến cố : “Chọn được học sinh nam”, B là biến cố “Chọn được học sinh nữ”, C là 
biến cố “Chọn được học sinh giỏi môn Toán”.

a) .
b) .

c) Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. Xác suất để chọn được một học sinh giỏi môn Toán là  .
d) Chọn ngẫu nhiên hai học sinh của lớp. Biết rằng lớp học có 60 học sinh, xác suất để có ít nhất một học 

sinh giỏi môn Toán là .
Câu 4. Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu 
sân bay Cát Bi – Hải Phòng ở vị trí O (0; 0; 0) và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 
600 km. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang chuyển động theo đường thẳng d có phương trình

                        

và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).
a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong 

không gian là  
b) Quãng đường mà máy bay nhận  được tín hiệu của đài kiểm soát không lưu khoảng  km.

c) Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu khoảng 260 km.

d) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng  là . 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình lăng trụ đứng  có độ dài cạnh bên bằng  đáy là tam giác  vuông

cân tại  Gọi  là trung điểm của cạnh  Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
 và 

Câu 2.  Một tòa nhà có 12 cửa sổ vòm cần lắp một phần gương như hình minh họa ở bên. Biết kinh phí để

lắp gương là đồng . Hỏi chủ nhà cần bao nhiêu tiền để lắp gương cho các phần của 12 cửa
sổ?  ( Đơn vị tính : Triệu đồng )
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Câu 3. Cho một hộp kín có 7 thẻ ATM của BIDV và 5 thẻ ATM của Agribank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2
thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Agribank nếu biết lần thứ nhất
đã lấy được thẻ ATM của BIDV. ( Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu  4.  Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất   quả bóng

tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất  quả bóng trong một giờ. Chi phí

thiết lập các máy này là  nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn

toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là  nghìn đồng một giờ. Số
máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?
Câu 5. . Ba chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc

máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Nam  và về phía Đông , đồng thời cách mặt

đất  . Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Bắc   và về phía Tây ,

đồng thời cách mặt đất . Chiếc máy bay thứ ba nằm chính giữa của chiếc máy bay thứ nhất và thứ

hai, đồng thời ba chiếc máy bay này thẳng hàng. Xác định khoảng cách của chiếc máy bay thứ ba với vị trí

tại điểm xuất phát của nó ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu  6. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm , như hình vẽ.

Bước đầu chúng được lấy “ thăng bằng” để có cùng độ cao, biết  là hình thang vuông ở  và

 với độ dài , , . Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường

phải thoát nước về góc sân ở  nên người ta lấy độ cao ở các điểm , ,  xuống thấp hơn so với độ

cao ở  là , , tương ứng. Tìm giá trị của ? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

------ HẾT ------

ĐÁP ÁN
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Phần II
Câu 1. a)Đ  b)S  c)Đ  d) S
Câu 2. a)Đ  b)S  c)S  d) Đ
Câu 3. a)Đ  b)S  c)S  d) Đ
Giải

a) Đ . 

b) S. 

c) S. .
d)Đ. Số sinh viên nam là 40, số sinh viên nữ là 20. Số sinh viên nam quê ở Đà Nẵng là 24, số sinh viên nữ
quê ở Đà Nẵng là 8. Tổng số sinh viên quê ở Đà Nẵng là 32 . Gọi D là biến cố: “Chọn được ít nhất một
sinh viên quê ở Đà Nẵng”

Câu 4. a)S  b)Đ   c)S   d)S
Giải
a. S. 

b. Đ. Thay vào (S): ta được

Suy ra  km
c. S. Gọi I là trung điểm . Suy ra 
Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát là 

d. S. nên góc giữa đường thẳng và mặt phẳng  là .
Phần III
Câu 1.  
Đáp án: 

Lời giải
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Gọi E là trung điểm của  Khi đó 

Khi đó 

Ta có 

Gọi I là trung điểm của  kẻ  tại 

Vì  cân tại  nên  Mà  suy ra 

Ta có 

 vuông tại  có  là đường cao nên

Vậy 
Câu 2. Lời giải

Đáp án:

 Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ;  

 Phương trình hai parabol  

 Diện tích phần lắp kính: 

 Vậy số tiền lắp gương cho các phần của 12 cửa sổ bằng: ( triệu đồng)
Câu 3. Lời giải 

Đáp án:

Gọi A là biến cố “lần thứ hai lấy được thẻ ATM Agribank“, B là biến cố “lần thứ nhất lấy được thẻ ATM

của BIDV “. Ta cần tìm 
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Sau khi lấy lần thứ nhất (biến cố B đã xảy ra) trong hộp còn lại  11 thẻ (trong đó 5 thẻ Agribank) nên 

Câu 4. Lời giải

Đáp án: 15

Gọi số máy móc công ty sử dụng để sản xuất là .

Thời gian cần để sản xuất hết  quả bóng là: 

Tổng chi phí để sản xuất là: 

Ta có: .
x 0 15 +

P’(x) - 0 +

P(x)
6600

Vậy công ty nên sử dụng 15 máy để chi phí hoạt động là thấp nhất.
Câu 5. Đáp án: 11,6

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ , với gốc đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc máy bay, mặt phẳng 

trùng với mặt đất, trục  hướng về phía Bắc, trục  hướng về phía Tây, trục  hướng thẳng đứng

lên trời, đơn vị đo lấy theo kilômét (xem hình vẽ).

Chiếc máy bay thứ nhất có tọa độ .

Chiếc máy bay thứ hai có tọa độ .
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Do chiếc máy bay thứ ba nằm chính giữa của chiếc máy bay thứ nhất và thứ hai, đồng thời ba chiếc máy

bay  này  thẳng  hàng  nên  ở  vị  trí  trung  điểm,  suy  ra  chiếc  máy  bay  thứ  ba  có  tọa  độ

.

Khoảng cách của chiếc máy bay thứ ba với vị trí tại điểm xuất phát của nó là:

Câu 6. Đáp án: 

Lời giải

z

y

x

B'

C'

D'

D

C

B
A

Chọn hệ trục tọa độ  sao cho: , tia ; tia .

Khi đó, ; ; ; .

Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm , ,  xuống thấp hơn so với độ cao ở  là , , 

tương ứng ta có các điểm mới ; ; .

Theo bài ra có bốn điểm ; ; ;  đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng .

Do  nên có: .

Vậy .

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 11

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi
thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số ?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 2: Cho hàm số y = có đồ thị như Hình 3. Gọi  là diện tích hình phẳng được tô màu. Thể
tích  của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  quanh trục  là

A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là

. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian  toạ  độ  ,  vectơ  nào sau  đây là  vectơ  chỉ  phương của  đường thẳng

?

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Cho hàm số  có đồ thị như Hình 2.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là:

A. . B. . C. . D. .
Câu 6:   Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7: Trong không gian mặt phẳng  đi qua điểm nào dưới đây?

A. B. . C. . D. .

Câu 8: Trong không gian  đường thẳng đi qua hai điểm   và   có phương
trình là
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A. B. 

C. D. 

Câu 9: Phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 11: Cho khối hộp chữ nhật  , biết  ;  ;  . Tính thể tích

của khối hộp đó? 

A. . B. . C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số có đồ thị như Hình 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

                                        

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .

C. 
Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số  nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi
câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số bậc ba . 
a) Tập xác định của hàm số là . 

b) Đạo hàm của hàm số là .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng  và . 

d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  là .  

Câu 2: Trong không gian  , cho điểm   và đường thẳng  . Mặt

phẳng  đi qua  và chứa đường thẳng . 
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a) Một vectơ chỉ phương của  là .

b) Đường thẳng  qua điểm . 

c) Phương trình tham số của  có dạng: . 

d) Phương trình mặt phẳng  là: .  

Câu 3:  Cho hàm số  . Hình phẳng   giới hạn bởi đồ thị hàm số  , trục

, trục  và đường thẳng . Hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị hàm số ,

trục , trục  và đường thẳng  với .

a) 

b) Diện tích của hình phẳng  bằng 6.

c) Diện tích của hình phẳng  bằng .

d) Nếu diện tích của  bằng  diện tích của  thì . 
Câu 4: Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:

- Có  bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Có  bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- Trong số các bệnh nhân bị stress có  bệnh nhân bị đau dạ dày.
Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 0,3.
b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là 0,8.
c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 0,24.
d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là 0,6.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Khi đặt hệ tọa độ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng
một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong
và  nằm  trên  mặt  cầu  tương  ứng).  Biết  mặt  cầu  (S)  có  phương  trình:

. Khoảng cách xa nhất giữa hai vùng phủ sóng là bao nhiêu
kilômét?

Câu 2: Một doanh nghiệp có  nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ có bằng đại học là  và tỉ lệ
nhân viên nam có bằng đại học là . Chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên Nam và 1 nhân viên nữ
của doanh nghiệp. Biết rằng chỉ một trong hai nhân viên có bằng đại học, tính xác suất người đó
là nhân viên nữ. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Câu 3: Trong một khung lưới ô vuông gồm các hình lập phương, người ta đưa ra một cách kiểm tra bốn
nút lưới (đỉnh hình lập phương) bất kì có đồng phẳng hay không bằng cách gắn hệ trục toạ độ

 vào khung lưới ô vuông và lập phương trình mặt phẳng đi qua ba nút lưới trong bốn nút

lưới đã cho. Giả sử có ba nút lưới mà toạ độ lần lượt là , ,  và mặt phẳng

đi qua ba nút lưới đó có phương trình . Giá trị của  là bao nhiêu?
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Câu 4: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc   phụ thuộc vào

thời gian  có đồ thị vận tốc như hình bên. Trong thời gian 1 giờ kể từ
khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có

đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian
còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Quãng đường

 mà vật chuyển động được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng
phần chục) là bao nhiêu?

Câu 5: Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc
điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua 

điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là  (nghìn đồng),  . Đại lí
nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

Câu 6: Tất cả các học sinh của trường A đều tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hoặc bóng rổ, mỗi học
sinh chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Có học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng
chuyền và học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Số học sinh nữ chiếm 
trong câu lạc bộ bóng chuyền và trong câu lạc bộ bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.
Xác suất chọn được học sinh nữ là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chọn D D A D C B A C A A B A

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
(Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm)
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu Câu Câu Câu

a) Đ a) Đ a) S a) Đ

b) Đ b) S b) Đ b) Đ

c) S c) Đ c) Đ c) Đ

d) Đ d) S d) S d) Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
 (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)

Câu 1   2 3 4 5 6

Chọn 6 0,56 -10 21,6 1000 0,49
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1.  Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số ?

A. . B. . C. . D. .
Giải

Chọn D.

Vì: .

Câu 2. Cho hàm số y = có đồ thị như Hình 3. Gọi  là diện tích hình phẳng được tô màu. Thể tích
 của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng  quanh trục  là

A. . B. . C. . D. .
Giải

Chọn D.

Hình phẳng  được giới hạn bởi: Đồ thị hàm số , trục hoành  và hai đường thẳng
. Do đó khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng  quay quanh trục  có thể

tích là 
Câu 3. Một mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của một lớp (đơn vị là centimét) có phương sai là

. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng:

A. . B. . C. . D. .
Giải

Chọn A.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: .
 

Cho khối hộp chữ nhật , biết ; ; . Tính thể tích của khối hộp
đó? 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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+ Ta có: , .

+ .

Câu 4  . Trong không gian  toạ  độ  ,  vectơ  nào sau  đây là  vectơ  chỉ  phương của  đường thẳng

?

A. . B. . C. . D. .
Giải

Chọn D.

Đường thẳng  có vecto chỉ phương là .

Câu 5.  Cho hàm số  có đồ thị như Hình 2.

Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là:

A. . B. . C. . D. .
Giải

Chọn C.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 6.  Tập nghiệm của bất phương trình  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 7 . Trong không gian mặt phẳng  đi qua điểm nào dưới đây?
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A. B. . C. . D. .
Lời giải

Thay  vào , ta được: 

Vậy ta có : 

Câu 8.  Trong không gian đường thẳng đi qua hai điểm  và  có phương trình
là

A. B. 

C. D. 
Giải

Chọn C.

Đường thẳng AB có vecto chỉ phương là .

Câu 9. Phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có 

.
Vậy .

Câu 10.  Cho cấp số cộng  với  và . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng
A  .   . B. . C. . D. .

Lời giải

Công sai của cấp số cộng đã cho là 
Vậy công sai là .

Câu 11. Cho khối hộp chữ nhật , biết ; ; . Tính thể tích của
khối hộp đó? 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
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+ Ta có: , .

+ .

Câu 12. Cho hàm số có đồ
thị như Hình 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và .

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .

C. 
Hàm số đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên khoảng .

D. Hàm số  nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng .
Giải

Chọn A. 
Đồ thị từ trái sang phải đi xuốn

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1: Cho hàm số bậc ba . 
a) Tập xác định của hàm số là . 

b) Đạo hàm của hàm số là .

c) Hàm số đồng biến trên khoảng  và . 

d) Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  là .  
Giải

Ta có: .

; .
Bảng biến thiên
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Hàm số nghịch biến trên khoảng  và , đồng biến trên .

. Suy ra tâm đối xứng của đồ thị là . 
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.

Câu 2: Trong không gian  , cho điểm   và đường thẳng  . Mặt

phẳng  đi qua  và chứa đường thẳng . Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn
đúng hoặc sai.

a) Một vectơ chỉ phương của  là .

b) Đường thẳng  qua điểm . 

c) Phương trình tham số của  có dạng: . 

d) Phương trình mặt phẳng  là: .  
Giải

Một vectơ chỉ phương của  là .

Đường thẳng  không qua điểm  vì .

 có 1 vectơ chỉ phương là  và qua  nên  có phương trình tham số

là: .

. 

Mặt phẳng  có 1 vectơ pháp tuyến là . 

Phương trình  có dạng: .  
Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.

Câu 3: Cho hàm số . Hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục 

, trục  và đường thẳng . Hình phẳng  giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục

, trục  và đường thẳng  với .

a) 
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b) Diện tích của hình phẳng  bằng 6.

c) Diện tích của hình phẳng  bằng .

d) Nếu diện tích của  bằng  diện tích của  thì .
Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai

 a) Ta có: .

b) Diện tích của hình phẳng  là .

c) Diện tích của hình phẳng  là

.

d) Nếu diện tích của  bằng  diện tích của  thì 

Câu 4: Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:
- Có  bệnh nhân bị đau dạ dày.
- Có  bệnh nhân thường xuyên bị stress.
- Trong số các bệnh nhân bị stress có  bệnh nhân bị đau dạ dày.
Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là 
b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là 
c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là 

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là 

Giải
Xét các biến cố: : “Chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress”;

: “Chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày”

Khi đó, .
Suy ra xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là

;
Xác suất chọn được bêṇh nhân thường xuyên bị stress, biết bêṇh nhân đó bị đau dạ dày, là

.
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) Đ, d) Đ.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.
HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Khi đặt hệ tọa độ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng
một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong
và  nằm  trên  mặt  cầu  tương  ứng).  Biết  mặt  cầu  (S)  có  phương  trình:
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. Khoảng cách xa nhất giữa hai vùng phủ sóng là bao nhiêu
kilômét?

Giải

Ta có: .
Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là đường kính của mặt cầu, tức là 
km.
Trả lời: 
6

Câu 2: Một doanh nghiệp có  nhân viên là nữ. Tỉ lệ nhân viên nữ có bằng đại học là  và tỉ lệ
nhân viên nam có bằng đại học là . Chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên Nam và 1 nhân viên nữ
của doanh nghiệp. Biết rằng chỉ một trong hai nhân viên có bằng đại học, tính xác suất người đó
là nhân viên nữ. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải
Đáp án: .
Gọi  là biến cố “ Nhân viên nam được chọn có bằng đại học”;  là biến cố “Nhân viên nữ 
được chọn có bằng đại học”;  là biến cố “Chỉ 1 trong 2 nhân viên có bằng đại học”.

Ta cần tính . Ta có

Câu 3: Trong một khung lưới ô vuông gồm các hình lập phương, người ta đưa ra một cách kiểm tra bốn
nút lưới (đỉnh hình lập phương) bất kì có đồng phẳng hay không bằng cách gắn hệ trục toạ độ

 vào khung lưới ô vuông và lập phương trình mặt phẳng đi qua ba nút lưới trong bốn nút

lưới đã cho. Giả sử có ba nút lưới mà toạ độ lần lượt là , ,  và mặt phẳng

đi qua ba nút lưới đó có phương trình . Giá trị của  là bao nhiêu?
Giải

 . 

 .

Suy ra .

Ta có   là một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng   nên phương

trình mặt phẳng  là

.

Suy ra , , . Vậy .
Trả lời: 
- 1 0

Câu 4: Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc  phụ thuộc vào thời gian  có đồ thị
vận tốc như hình bên. Trong thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một

phần của đường parabol có đỉnh  và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời
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gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành. Quãng đường  mà vật chuyển
động được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là bao nhiêu?

Giải

Gọi phương trình của parabol    parabol có đỉnh  và đi qua điểm

 nên ta có hệ như sau: 

Với  ta có .

Vậy quãng đường vật chuyển động được là 
Trả lời: 
2 1 , 6

Câu 5: Một hãng điện thoại đưa ra quy luật bán buôn cho từng đại lí, đó là đại lí càng nhập nhiều chiếc
điện thoại của hãng thì giá bán buôn một chiếc điện thoại càng giảm. Cụ thể, nếu đại lí mua 

điện thoại thì giá tiền của mỗi điện thoại là  (nghìn đồng),  . Đại lí
nhập cùng một lúc bao nhiêu chiếc điện thoại thì hãng có thể thu về nhiều tiền nhất từ đại lí đó?

Giải

Số tiền hãng thu được khi đại lí nhập  chiếc điện thoại là .

Ta có: . Khi đó, 

Bảng biến thiên của hàm số là:

Vậy đại lí nhập cùng lúc  chiếc điện thoại thì hãng có thể thu nhiều tiền nhất từ đại lí đó
với (đồng).
Trả lời: 
1 0 0 0
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Câu 6: Tất cả các học sinh của trường A đều tham gia câu lạc bộ bóng chuyền hoặc bóng rổ, mỗi học

sinh chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ. Có học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng
chuyền và học sinh của trường tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Số học sinh nữ chiếm 
trong câu lạc bộ bóng chuyền và trong câu lạc bộ bóng rổ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh.
Xác suất chọn được học sinh nữ là bao nhiêu?

Giải
Xét các biến cố: A: “ Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ bóng chuyền”;
B: “ Chọn được học sinh nữ”.

Theo giả thiết, ta có: .
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất chọn được học sinh nữ là:

.
Trả lời: 
0 , 4 9

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 12

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí
sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho cấp số nhân  với  và  Công bội  của cấp số nhân đã cho là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình:

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Tìm tập nghiệm  của bất phương trình .

A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Một công ty thống kê lương của nhân viên theo tuần (đơn vị: USD) theo bảng sau:

Lương theo tuần (USD)

Số công nhân
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này bằng bao nhiêu? (làm tròn tới hàng phần chục)
A. 11,7. B. 12. C. 11,4. D. 12,5.

Câu 6. Cho hình chóp có . Khẳng định nào dưới đây đúng?
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A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Gọi  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 

Câu 8. Trong không gian  đường thẳng đi qua điểm  và nhận vectơ  làm 
vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Số nghiệm của phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ , vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của 

mặt phẳng ?'

A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho . Tọa độ của vectơ  là:

A. B. C. D. 

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
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PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

c) Số nghiệm của phương trình  trên đoạn  là 2. 

d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là .
Câu 2. Một chiếc xe đang duy chuyển trên đoạn đường thẳng với vận tốc ban đầu là 50km/h. Khi đến một 
đoạn đường rộng rãi, tài xế bắt đầu tăng tốc để phù hợp với tuyến đường. Sau 3 giây xe bắt đầu tăng tốc 

theo quy luật , t là thời gian tính từ lúc bắt đâu tăng tốc. Xe tiếp tục tăng tốc
trong 20 giây và sau đó đạt vận tốc ổn định. Biết xe đi được 350m trong thời gian tăng tốc.

a) Giá trị của b bằng 13,89
b) Tính giá trị của a bằng 1.36

c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian  giây  kể từ khi tăng

tốc được tính theo công thức 
d) Sau 20 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là .

Câu 3. Một siêu thị muốn khảo sát mức độ quan tâm của khách hàng đối vói một chương trình khuyến 
mãi sắp tới. Họ đã thực hiện khảo sát 300 khách hàng và nhận được kết quả: 160 khách hàng trả lời “ sẽ 
tham gia” và 140 khách hàng trả lời “ Không tham gia”. Dữ liệu từ chương trình cho thấy tỷ lệ khách hàng
thực sự tham gia trong hai nhóm này là 80%và 20%

Gọi A là biến cố “ hách hàng thực sự tham gia chương trình”. B là biến cố “ Khách hàng trả lời sẽ tham
gia chương trình”.

a) Tính xác suất P(B).
b) Tính xác suất có điều kiện P(A|B)
c) Tính xác suất P(A).
d) Trong số những người thực sự tham gia chương trình có  người đã trả lời "sẽ tham gia" khi

được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).
Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai đường thẳng:

 và .

Gọi  là mặt phẳng đi qua điểm  và chứa đường thẳng .

a) Vectơ có toạ độ  là một vectơ chỉ phương của . 

b) Điểm  thuộc đường thẳng . 

c) Góc giữa hai đường thẳng  và  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) bằng .

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng  bằng .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới 

dài , cạnh đáy trên dài , cạnh bên dài  (Hình 1).
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 Hình 1

Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là  đồng . Số tiền để mua bê
tông tươi làm chân tháp là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?
Câu 2. Một đoàn tàu gồm  toa đỗ ở sân ga. Có  hành khách bước lên tàu, mỗi hành khách độc lập với 
nhau chọn ngẫu nhiên  toa. Tính xác suất để mỗi toa có ít nhất  hành khách bước lên tàu (kết quả làm 
tròn đến hàng phần trăm).
Câu 3. Ở mỗi vùng quê Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt
và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi,…Bác Nam tính xây một sân trước 

cửa nhà hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là  và . Để tiện cho việc 

thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác Nam xây vị trí  thấp hơn vị trí  là , vị trí  

thấp hơn vị trí  là . Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ, hãy xác định xem vị trí  thấp hơn vị
trí  bao nhiêu cm ? (làm tròn đến cm) 

Câu 4. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp dự định dựng một cái lều trại có hình 
parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang  mét, chiều dài  mét,
đỉnh trại cách nền  mét. Tính thể tích phần không gian bên trong trại.

Câu 5. Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm  trên bờ một con sông thẳng rộng , và 

muốn đến điểm  cách bờ đối diện . Người này có thể chỉ chèo thuyền hoặc kết hợp chèo thuyền 

với chạy bộ, càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm  rồi chạy bộ 
đến điểm , hoặc anh ta có thể chèo thuyền thẳng đến , hoặc anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến 

điểm  nào đó ở giữa  và  rồi chạy bộ đến điểm  (hình minh họa). Biết rằng vận tốc chèo thuyền 

của anh ta là  (đã tính vận tốc dòng nước), vận tốc chạy bộ của anh ta là . Trong tất cả các 
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phương án đến  bằng cách chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có tổng 
thời gian là bao nhiêu giờ? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Câu 6. Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các 
viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp 
thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “ Viên bi lấy ra từ 

hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là  (  là phân số tối giản). Tính
.

---------------------------- Hết -------------------------------

PHẦN ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Mã
đề

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B B C A A C A C A A B C
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1

điểm.
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4

a)Ð - b)S - c)Ð -
d)Ð

a)Ð - b)S - c)Ð -
d)Ð

a)Ð - b)S - c)Ð -
d)S

a)S - b)S - c)S -
d)Ð

PHẦN III: Trắc nghiệm trả lời ngắn
- Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Mã đề Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6

142 0,62 13 36 1,27 53

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu
thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số .

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho cấp số nhân  với  và  Công bội  của cấp số nhân đã cho là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 3. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  là đường thẳng có phương trình:
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Tập xác định: .

Ta có .

Suy ra  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Câu 4. Tìm tập nghiệm  của bất phương trình .

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có:  nên bất phương trình .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
Câu 5. Một công ty thống kê lương của nhân viên theo tuần (đơn vị: USD) theo bảng sau:

Lương theo tuần (USD)

Số công nhân
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu này bằng bao nhiêu? (làm tròn tới hàng phần chục)
A. 11,7. B. 12. C. 11,4. D. 12,5.

Lời giải
Ta có: 

Khi đó: 

Phương sai của mẫu số liệu: 

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu là: 

Câu 6. Cho hình chóp có . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vì  nên 
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Câu 7. Gọi  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường . Mệnh đề 
nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 
Lời giải

Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  được tính bằng công thức:

Câu 8. Trong không gian  đường thẳng đi qua điểm  và nhận vectơ  làm 
vectơ chỉ phương có phương trình tham số là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Ta có phương trình tham số của đường thẳng là .

Câu 9. Số nghiệm của phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Ta có: .

Câu 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ , vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của 

mặt phẳng ?'

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  là .

Câu 11. Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho . Tọa độ của vectơ  là:

A. B. C. D. 
Lời giải

Tọa độ của vectơ  là 

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng 
nào dưới đây?
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A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn

đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số .

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

c) Số nghiệm của phương trình  trên đoạn  là 2. 

d) Giá trị lớn nhất của  trên đoạn  là .
Lời giải

(a) Đ

(b) S

(c) Đ

(d)  so sánh suy ra giá trị lớn nhất là 
Câu 2. Một chiếc xe đang duy chuyển trên đoạn đường thẳng với vận tốc ban đầu là 50km/h. Khi đến một 
đoạn đường rộng rãi, tài xế bắt đầu tăng tốc để phù hợp với tuyến đường. Sau 3 giây xe bắt đầu tăng tốc 

theo quy luật , t là thời gian tính từ lúc bắt đâu tăng tốc. Xe tiếp tục tăng tốc
trong 20 giây và sau đó đạt vận tốc ổn định. Biết xe đi được 350m trong thời gian tăng tốc.

a) Giá trị của b bằng 13,89
b)Tính giá trị của a bằng 1.36

c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian  giây  kể từ khi tăng

tốc được tính theo công thức 
d) Sau 20 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là .

Lời giải
(a)Đ
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Vận tốc ban đầu của xe 50km/=

Xe bắt đầu tăng tốc t=0 
(b) S

 
(c) Đ
(d)Đ

km/h
Câu 3. Một siêu thị muốn khảo sát mức độ quan tâm của khách hàng đối vói một chương trình khuyến 
mãi sắp tới. Họ đã thực hiện khảo sát 300 khách hàng và nhận được kết quả: 160 khách hàng trả lời “ sẽ 
tham gia” và 140 khách hàng trả lời “ Không tham gia”. Dữ liệu từ chương trình cho thấy tỷ lệ khách hàng
thực sự tham gia trong hai nhóm này là 80%và 20%

Gọi A là biến cố “ hách hàng thực sự tham gia chương trình”. B là biến cố “ Khách hàng trả lời sẽ tham
gia chương trình”.

a) Tính xác suất P(B).
b) Tính xác suất có điều kiện P(A|B)
c) Tính xác suất P(A).
d) Trong số những người thực sự tham gia chương trình có  người đã trả lời "sẽ tham gia" khi

được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).
Lời giải

Bảng phân loại khách hàng theo thực tế

Phản hồi khảo sát Thực  sự  tham
gia

Khách  hàng  không
tham gia

Trả lời sẽ tham gia:160 0.8x160=128 160-128=32
Trả  lời  Không  tham
gia:140

0.2x140=28 140-28=112

(a) Đ

(b) S

(c) Đ

(d) S
số người thực sự tham gia chương trình là 176 người. số người thực sự tham gia khi tra lời sẽ tham gia

là 128 người

tỷ lệ thực tế 
Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai đường thẳng:

 và .
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Gọi  là mặt phẳng đi qua điểm  và chứa đường thẳng .

a) Vectơ có toạ độ  là một vectơ chỉ phương của . 

b) Điểm  thuộc đường thẳng . 

c) Góc giữa hai đường thẳng  và  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ) bằng .

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng  bằng .
Lời giải

(a)S VTCP 
(b) S 

(c) S

(d) 

(P) x + z -4 =0 vậy 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Cạnh đáy dưới 

dài , cạnh đáy trên dài , cạnh bên dài  (Hình 1).

 Hình 1

Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là  đồng . Số tiền để mua bê
tông tươi làm chân tháp là bao nhiêu triệu đồng (làm tròn đến hàng đơn vị của triệu đồng)?

<Key=142>
Lời giải:

Giả sử đáy dưới và đáy trên của tháp lần lượt có dạng hình vuông ABCD và MNPQ có cạnh lần lượt 6
m và 4 m như hình bên.
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Gọi O là giao điểm của các đường thẳng chứa cạnh bên của hình chóp cụt đều. Ta có: BD và NQ lần

lượt là giao tuyến của mặt phẳng  với hai mặt phẳng chứa đáy nên .

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của Q, N trên BD khi đó (m).

Vì tứ giác  là hình thang cân nên  (m).

Đường cao của khối chóp cụt đều là  (m). Diện tích của hai đáy lần lượt bằng 36 m2 và 16
m2. Thể tích của khối chóp cụt đều bằng.

 (m3).
Vậy số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp là:

 (đồng) (triệu đồng)
Câu 2. Một đoàn tàu gồm  toa đỗ ở sân ga. Có  hành khách bước lên tàu, mỗi hành khách độc lập với 
nhau chọn ngẫu nhiên  toa. Tính xác suất để mỗi toa có ít nhất  hành khách bước lên tàu (kết quả làm 
tròn đến hàng phần trăm).

<Key=0,62>
Lời giải:

Không gian mẫu là số cách sắp xếp  hành khách lên  toa tàu. Vì mỗi hành khách có  cách chọn toa
nên có  cách xếp.

Suy ra số phần tử của không gian mẫu là .
Gọi  là biến cố  hành khách bước lên tàu mà mỗi toa có ít nhất  hành khách . Để tìm số phần tử

của biến cố  ta đi tìm số phần tử của biến cố , tức có toa không có hành khách nào bước lên tàu, có 
khả năng sau:

● Trường hợp thứ nhất: Có  toa không có hành khách bước lên.

+) Chọn  trong  toa để không có khách bước lên, có  cách.
+) Sau đó cả  hành khách lên toa còn lại, có  cách.

Do đó trường hợp này có  cách.
● Trường hợp thứ hai: Có  toa không có hành khách bước lên.

+) Chọn. . trong  toa để không có khách bước lên, có  cách.

+) Hai toa còn lại ta cần xếp  hành khách lên và mỗi toa có ít nhất  hành khách, có .

Do đó trường hợp này có  cách.

Suy ra số phần tử của biến cố  là .

Suy ra số phần tử của biến cố  là .

Vậy xác suất cần tính .
Đáp án: 0,62

Câu 3. Ở mỗi vùng quê Việt Nam, trước mỗi nhà thường có một khoảng sân rộng để phơi lúa vào mùa gặt
và cũng là nơi để tổ chức một số sự kiện: đám cưới, đám hỏi, thôi nôi,…Bác Nam tính xây một sân trước 

cửa nhà hình chữ nhật ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là  và . Để tiện cho việc 

thoát nước khi trời mưa và khi rửa sân nên bác Nam xây vị trí  thấp hơn vị trí  là , vị trí  

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 140



uigeli.xyz
thấp hơn vị trí  là . Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ, hãy xác định xem vị trí  thấp hơn vị
trí  bao nhiêu cm ? (làm tròn đến cm) 

<Key=13>
Lời giải:

Ta có: ;

Dựa vào hình vẽ ta có: nên 

Đặt , suy ra 

Vậy vị trí  thấp hơn vị trí  là 
Câu 4. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp dự định dựng một cái lều trại có hình 
parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang  mét, chiều dài  mét,
đỉnh trại cách nền  mét. Tính thể tích phần không gian bên trong trại.

<Key=36>
Lời giải:

Xét hệ trục tọa độ  như hình vẽ Parabol  có qua đỉnh , đi qua hai

điểm  và  nên có hệ phương trình

Suy ra 

Diện tích mặt trước của lều trại là 
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Chọn hệ trục  như hình vẽ. Khi đó Thể tích phần bên trong khung lều trại là 
Câu 5. Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm  trên bờ một con sông thẳng rộng , và 

muốn đến điểm  cách bờ đối diện . Người này có thể chỉ chèo thuyền hoặc kết hợp chèo thuyền 

với chạy bộ, càng nhanh càng tốt. Chẳng hạn, anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm  rồi chạy bộ 
đến điểm , hoặc anh ta có thể chèo thuyền thẳng đến , hoặc anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến 

điểm  nào đó ở giữa  và  rồi chạy bộ đến điểm  (hình minh họa). Biết rằng vận tốc chèo thuyền 

của anh ta là  (đã tính vận tốc dòng nước), vận tốc chạy bộ của anh ta là . Trong tất cả các 
phương án đến  bằng cách chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có tổng 
thời gian là bao nhiêu giờ? Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

<Key=1,27>
Lời giải:

Trả lời: 1,27

Đặt  là quãng đường người đó chạy bộ, với điều kiện .

Khi đó: .

Quãng đường người đó chèo thuyền là .

Gọi (giờ) lần lượt là thời gian người đó chèo thuyền và thời gian người đó chạy bộ.

Ta có:  và .

Tổng thời gian chèo thuyền  đến  và đi bộ từ  đến  là .

Xét hàm số  trên đoạn .

Ta có: .

Cho  
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.

Bảng biến thiên của hàm số 

+ Tổng thời gian chèo thuyền  đến  và đi bộ từ  đến  là:  (giờ).

+ Thời gian chèo thuyền trực tiếp từ  đến  là  (giờ).
Vậy phương án nhanh nhất là chèo thuyền từ chèo thuyền  đến  và đi bộ từ  đến  có tổng thời

gian là  (giờ).
Câu 6. Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 4 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các 
viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp 
thứ hai, Sau đó lại lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Xác suất các biến cố: A: “ Viên bi lấy ra từ 

hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ” là  (  là phân số tối giản). Tính
.

<Key=53>
Lời giải:

Ta có sơ đồ hình cây
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Vậy ta có: .
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ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 13

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là:

A. B. C. D. 

Câu 2: Cho vật thể 
 
giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục  tại , . Gọi

 
là thiết diện của 

 
cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  tại điểm có hoành độ là

 với . Giả sử hàm số 
 
liên tục trên đoạn . Khi đó thể tích  của vật

thể 
 
được cho bởi công thức

A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của 30 học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau:

Điểm
Số học sinh

 Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho ba điểm , , . Phương
trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua  và song song với đường
thẳng ?

A. .                                        B. .

C. .                                         D. .

Câu 5: Tìm hệ số  để hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

A. . B. . C. . D. .
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là:
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A. . B. . C. . D. .
Câu  7:  Trong  không  gian  tọa  độ  vectơ  nào  sau  đây  là  vectơ  pháp  tuyến  của  mặt  phẳng

?

A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, cạnh bên  vuông góc với đáy .

Phát biểu nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho cấp số cộng  có  và  công sai . Số hạng  của cấp số cộng là

A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Cho hình hộp . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số  có đồ thị như Hình 1.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

      A. .                        B  . . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số 

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 

c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là 

d) Giá trị nhỏ nhất của trên đoạn  là 
Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách
điểm nhập làn 240 m , tốc độ của ô tô là . Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ
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 với , trong đó t  là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 16 giây và duy trì sự tăng tốc trong 30 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.
a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 208 m.
b) Giá trị của b là 8.
c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t  giây   kể từ khi tăng tốc

được tính theo công thức .
d) Sau 30 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100  km /h.

Câu 3. Một kho hàng có  sản phẩm loại I và sản phẩm loại II, trong đó có sản phẩm loại I
bị hỏng, sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một
khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm
a) Xác suất để không chọn được sản phẩm loại  là .
b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại  là
c) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng là .
d) Xác suất chọn được sản phẩm loại mà không bị hỏng là .

Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn  m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn
km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để

theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái
Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá

km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính  km. Chọn hệ trục tọa
độ  trong không gian có gốc  tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là
1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường

thẳng từ điểm  sau một thời gian vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi

theo dõi của hệ thống quan sát là điểm .

a) Đường thẳng  có phương trình chính tắc là .

b) Trên hệ tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển qua điểm .
c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là

.
d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi 
theo dõi của hệ thống quan sát là  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-
mét).

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
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Câu  1. Cho  hình  chóp  tam  giác   có   đôi  một  vuông  góc.  Biết  rằng

. Khoảng cách giữa  và  là
Đáp án: ……………………
Câu 2. Cho tứ diện ABCD, một con bọ đang đậu ở đỉnh A của tứ diện. Mỗi lần nghe một tiếng trống thì nó
nhảy sang một đỉnh bất kì của tứ diện ABCD mà kề với đỉnh nó đang đậu. Hỏi sau 4 tiếng trống nó có bao
nhiêu cách trở về đỉnh A?
Đáp án:………………… 

Câu 3. Trong không gian , một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm  và chuyển

động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là  với tốc độ là  m/s (đơn vị trên
mỗi trục toạ độ là mét). Giả sử sau  (s) kể từ lúc xuất phát , cabin đến điểm . Gọi tọa độ

. Tính .

Câu 4.  .  Một viên gạch hoa hình vuông cạnh  40 cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có
chung

đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên dưới).

Biết phần diện tích cách hoa tô đậm hoàn thiện với giá 250 đồng/c m2 và phần trắng còn lại hoàn thiện với
giá 150đồng/c m2. Số tiền khi hoàn thiện viên gạch (làm tròn đến hàng trăm, đơn vị nghìn đồng) có giá
bằng
Câu 5: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá   đồng một chiếc và mỗi 

tháng cơ sở bán được trung bình  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá
bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức
giá  đồng mà cứ tăng giá thêm  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn  chiếc. Biết
vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là  . Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi
chiếc khăn cần bán với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 6. Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính
phẩm và 4 phế phẩm, thùng 2 có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang
thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ
thùng II là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

ĐÁP ÁN CHI TIẾT 
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
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Câu 1: Nguyên hàm của hàm số  là:

A. B. C. D. 

Câu 2: Cho vật thể 
 
giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục  tại , . Gọi

 
là thiết diện của 

 
cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục  tại điểm có hoành độ là

 với . Giả sử hàm số 
 
liên tục trên đoạn . Khi đó thể tích  của vật

thể 
 
được cho bởi công thức

A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Thống kê điểm kiểm tra giữa kỳ môn Toán của 30 học sinh lớp 11C5 được ghi lại ở bảng sau:

Điểm
Số học sinh

 Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Gọi  là điểm số của  học sinh xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có:   nên trung vị

của mẫu số liệu  là .

Ta xác định được: .

Vậy trung vị của mẫu số liệu trên là: .

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ  cho ba điểm , , . Phương
trình nào dưới đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua  và song song với đường
thẳng ?

A. .                                        B. .

C. .                                         D. .
Lời giải
Chọn C

Đường thẳng đi qua  và song song  nhận  làm vectơ chỉ phương

 Phương trình đường thẳng cần tìm: .

Câu 5: Tìm hệ số  để hàm số  có đồ thị như hình vẽ:
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A. . B. . C. . D. .
                                                    Lời giải
Chọn D
Dựa  vào  đồ  thị  hàm số  đã  cho  ta  thấy:  Đồ  thị  hàm số  cắt  các  trục  tọa  độ  tại  các  điểm

 Suy ra .
Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải
Chọn A
Ta có: 

Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là .
Câu  7:  Trong  không  gian  tọa  độ  vectơ  nào  sau  đây  là  vectơ  pháp  tuyến  của  mặt  phẳng

?

A. . B. . C. . D. .
Câu 8: Cho hình chóp  có đáy là hình vuông, cạnh bên  vuông góc với đáy .

Phát biểu nào sau đây sai?

A. . B. . C. . D. .
Câu 9: Nghiệm của phương trình  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Cho cấp số cộng  có  và  công sai . Số hạng  của cấp số cộng là

A. . B. . C. . D. .
Câu 11: Cho hình hộp . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 12: Cho hàm số  có đồ thị như Hình 1.
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

      A. .                        B  . . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số 

a) .

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là 

c) Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là 

d) Giá trị nhỏ nhất của trên đoạn  là 
Giải

a) . Vậy a đúng

b) vậy b sai

c) Thay  vào  đúng nên c đúng

d) Khảo sát hàm và tính được giá trị nhỏ nhất là  nên sai
Câu 2. Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách

điểm nhập làn 240 m , tốc độ của ô tô là . Bốn giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc
độ  với , trong đó t  là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu
tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 16 giây và duy trì sự tăng tốc trong 30 giây kể từ khi bắt
đầu tăng tốc.

a) Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 208 m.
b) Giá trị của b là 8.
c) Quãng đường  (đơn vị: mét) mà ô tô đi được trong thời gian t  giây   kể từ khi tăng tốc

được tính theo công thức .
d) Sau 30 giây kể từ khi tăng tốc, tốc độ của ô tô không vượt quá tốc độ tối đa cho phép là 100  km /h.

Giải: KQ: Đ-Đ-S-Đ.
a) Tốc độ ban đầu của ô tô là 28,8 km/h = 8 m/s. 
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Quãng đường ô tô đi được trong 4 giây đầu tiên là: .

Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là:  .  Do đó a
đúng.
b) Thời điểm bắt đầu tăng tốc ta có . Do đó b đúng.
c) Quãng đường  ô tô đi được trong thời gian t giây   kể từ lúc bắt đầu tăng tốc  được ti hs

theo công thức . Do đó c sai.
d) T có 

Biết xe nhập làn sau 16 phút kể từ khi tăng tốc, nên ta có 

Tốc độ của ô tô sau 30 giây là . Do đó đúng.
Câu 3. Một kho hàng có  sản phẩm loại I và sản phẩm loại II, trong đó có sản phẩm loại I

bị hỏng, sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một
khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm
a) Xác suất để không chọn được sản phẩm loại  là .
b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại  là
c) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng là .
d) Xác suất chọn được sản phẩm loại mà không bị hỏng là .

Lời giải

a) S b) Đ c) Đ d) S

: "Khách hàng chọn được sản phẩm loại Γ  ";
"Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng". Khi đó:

a)  Ta có: xác suất  để không chọn được sản phẩm loại  I  là .
Mệnh đề sai.
b) Xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng trong số các sản phẩm loại  là

 Mệnh đề đúng.
c) Tìm xác suất chọn được sản phẩm không bị hỏng

. 
Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

. Mệnh đề đúng

d) Tính xác suất chọn được sản phẩm loại mà không bị hỏng tức tính 

Theo công thức Bayes, ta có: . Mệnh đề sai.
Câu 4. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn  m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn

km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để
theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái
Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá
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km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính  km. Chọn hệ trục tọa

độ  trong không gian có gốc  tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là
1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường

thẳng từ điểm  sau một thời gian vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi

theo dõi của hệ thống quan sát là điểm .

a) Đường thẳng  có phương trình chính tắc là .

b) Trên hệ tọa độ đã cho thiên thạch di chuyển qua điểm .
c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là

.
d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi 
theo dõi của hệ thống quan sát là  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-
mét).

Lời giải

a) Đ b) S c) Đ d) Đ
a) Đường thẳng  có phương trình chính tắc là.

Ta có là vectơ chỉ phương; đường thẳng lại đi qua  nên có phương 

trình . Mệnh đề đúng.

b) Thiên thạch di chuyển qua điểm .

Thay tọa độ điểm  vào phương trình ta được 
vô lý.  Mệnh đề sai.
c) Vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là

.
Ngoài thực tế khoảng cách từ tâm trái đất đến vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong 

phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là  ứng với  đơn vị trên hệ 
trục tọa độ, hay .
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.

Với  vô lý

Với . Mệnh đề đúng.
d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi 
theo dõi của hệ thống quan sát là  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị ki-lô-
mét).

Ta có 

Khoảng cách thực tế là . Mệnh đề đúng.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu  1. Cho  hình  chóp  tam  giác   có   đôi  một  vuông  góc.  Biết  rằng

. Khoảng cách giữa  và  là
Đáp án: .
Câu 2. Cho tứ diện ABCD, một con bọ đang đậu ở đỉnh A của tứ diện. Mỗi lần nghe một tiếng trống thì nó
nhảy sang một đỉnh bất kì của tứ diện ABCD mà kề với đỉnh nó đang đậu. Hỏi sau 4 tiếng trống nó có bao
nhiêu cách trở về đỉnh A?
Đáp án: 21 

Câu 3. Trong không gian , một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm  và chuyển

động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là  với tốc độ là  m/s (đơn vị trên
mỗi trục toạ độ là mét). Giả sử sau  (s) kể từ lúc xuất phát , cabin đến điểm . Gọi tọa độ

. Tính .

  Lời giải
  Trả lời: 

Phương trình tham số của đường cáp là : 

Do tốc độ chuyển động của cabin là  m/s nên độ dài  . 
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Vì vậy sau  (s) kể từ lúc xuất phát, cabin đến điểm  thì   .

Vì  

. Do 2 vec tơ  cùng hướng 

Vì .

Vậy tọa độ . Khi đó .
Câu 4.  .  Một viên gạch hoa hình vuông cạnh  40 cm. Người thiết kế đã sử dụng bốn đường parabol có

chung
đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô mầu sẫm như hình vẽ bên dưới).

Biết phần diện tích cách hoa tô đậm hoàn thiện với giá 250 đồng/c m2 và phần trắng còn lại hoàn thiện với
giá 150đồng/c m2. Số tiền khi hoàn thiện viên gạch (làm tròn đến hàng trăm, đơn vị nghìn đồng) có giá
bằng

Lời giải
Đáp án: 293.

Chọn hệ tọa độ như hình vẽ (1 đơn vị trên trục bằng ).
Diện tích một cánh hoa (nằm trong góc phàn tư thứ nhất) bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi

hai đồ thị hàm số ,  và hai đường thẳng .
Do đó diện tích một cánh hoa bằng

∫
0

2

(√2 x− x2

2 )d x ¿ ( 2√2
3 √(2 x )3− x3

6 )||0

2

=4
3

(dm2 )=400
3

( cm2)=4
3

(dm2 )=400
3

(cm2 ).

Diện tích của bốn cánh hoa là 
4.400

3
=1600

3
c m2 .

Diện tích phần trắng còn lại của viên gạch là 402−1600
3

=4400
3

c m2.
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Từ đó số tiền cho viên gạch trên là  250. 1600
3

+150. 3200
3

=293333 ,(3). Làm tròn thành  293

(nghìn đồng).
Câu 5: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá   đồng một chiếc và mỗi 

tháng cơ sở bán được trung bình  chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng
giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu
từ mức giá  đồng mà cứ tăng giá thêm  đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn  chiếc.
Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là . Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì
mỗi chiếc khăn cần bán với giá bao nhiêu nghìn đồng?

Đáp số: 39
Vì cứ tăng giá thêm  (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm  chiếc nên tăng  (nghìn đồng) thì 

  số xe khăn bán ra giảm  chiếc.
 Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là:  chiếc.
 Lúc đầu bán với giá   (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi   (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi
chiếc khăn thu được số lãi là:  (nghìn đồng).
Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

 (nghìn đồng).

 Xét hàm số  trên .

 Ta có: .

Lập bảng biến thiên của hàm số  trên  ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là   
đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là  đồng.

Câu 6. Có hai thùng I và II chứa các sản phẩm có khối lượng và hình dạng như nhau. Thùng I có 5 chính
phẩm và 4 phế phẩm, thùng 2 có 6 chính phẩm và 8 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng I sang
thùng II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ thùng II để sử dụng. Xác suất lấy được chính phẩm từ
thùng II là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
Lời giải: Đáp án: 0,44
Xét các biến cố:

 "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng I sang thùng II";
 "Lấy được 1 chính phẩm từ thùng II".

Khi đó, 
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất của biến cố  là:

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 14

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số . Một nguyên hàm của  trên  là 
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A. . B. .

C. . D. .

Câu 2. Trong không gian  cho hai điểm  và  Đường thẳng  có phương trình 
là

A. B. 

C. D. 

Câu 3. Cho hình chóp  có  và đáy  là hình vuông. Từ  kẻ . 

                                                         
Khẳng định nào sau đây đúng?

A.
 . B. . C. . D. .

Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Gọi  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường , , , . 
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 
Câu 6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được 
ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)
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Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai điểm , . Phương trình 
mặt cầu đường kính  có bán kính bằng

A. . B. . C. . D. .
Câu 9.  Một bác nông dân trồng cây trong khu vườn nhà mình. Ngày đầu bác trồng được  
cây, từ ngày thứ hai trở đi bác trồng được hơn  cây so với ngày hôm trước. Hỏi sau  ngày 
bác trồng được bao nhiêu cây?

A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Phương trình  có họ nghiệm là

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Cho hình hộp  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị của  như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho đồng biến biến trên khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số . 

a) .

b) Đồ thị của hàm số  đi qua điểm .

c) Phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

d) Điểm  thuộc đồ thị  của hàm số  có hoành độ . Khi đó, phương

trình tiếp tuyến của  tại  vuông góc với đường thẳng 
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Câu 2. Một ô tô đang chạy với vận tốc m/s thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên 

đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong 
đó  là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Ô tô dừng lại sau 10 giây.

b) Quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian (giây) là một nguyên hàm của hàm số

.
c) Từ thời điểm đạp phanh đến khi dừng lại, ô tô đi được quãng đường là .
d) Quãng đường mà ô tô đi được trong giây cuối bằng .

Câu 3. Một công ty kim cương thống kê có  người mua kim cương là nam, có số 
người mua kim cương là nam trên  tuổi và số người mua kim cương là nữ trên  tuổi 
(giả sử chỉ có 2 giới tính nam và nữ ).

a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là .

b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên  tuổi là .

c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên  tuổi là .
d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên  tuổi 
trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên  tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

Câu 4. Hải đăng là một ngọn tháp (nhà hoặc khung) được thiết kế để chiếu sáng từ một hệ 
thống đèn và thấu kính, hoặc thời xưa là chiếu sáng bằng lửa, với mục đích hỗ trợ cho các hoa 
tiêu trên biển định hướng và tìm đường. Vào năm 293 trước Công nguyên, ngọn hải đăng đầu 
tiên đã được người Phoenicia xây dựng trên hòn đảo Pharos tại Alexandria. Trong không gian 
với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là một mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là 

mặt phẳng , trục  hướng lên trên vuông góc với mặt biển, một ngọn hải đăng đỉnh cao 

 mét so với mực nước biển, biết đỉnh ở vị trí  và ngọn hải đăng này được thiết kế 
với bán kính phủ sáng là . 

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là

.

b) Người đi biển coi là một điểm ở vị trí  thì có thể nhìn thấy được ánh sáng của
ngọn hải đăng trên.
c) Ngọn Hải đăng phủ một vùng sáng trên mặt biển thì bán kính vùng sáng này là (làm 
tròn đến hàng phần chục của mét), giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình là không đáng kể.
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d) Giả sử người đi biển coi là một điểm từ vị trí  di chuyển theo đường thẳng 
đến chân ngọn Hải đăng với tốc độ  hải lý/giờ, biết một hải lý bằng 1852 mét. Khi đó người đó
mất  phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) để đến điểm đầu tiên nhìn thấy được ánh 
sáng ngọn Hải đăng trên.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột  tạo với mặt đất góc . Tại một 

thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng  của cây cột trên mặt đất dài  và tạo với cây 

cột một góc bằng  (tức là ). Biết góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng 
mặt trời tại thời điểm nói trên là . Tính khoảng cách từ đầu  của cây cột đến mặt đất (đơn 
vị tính là mét, kết quả làm tròn đến phần chục).

Câu 2. Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được  đôi giày, . Tổng chi phí sản 

xuất  đôi giày (đơn vị: nghìn đồng) là . Giả sử cơ sở này bán hết sản 

phẩm mỗi ngày với giá  nghìn đồng /một đôi. Gọi  là số tiền bán được và  là lợi 
nhuận thu được sau khi bán hết  đôi giày. Để lợi nhuận thu được trong một ngày là lớn nhất 
thì cơ sở nên sản xuất bao nhiêu đôi giày.

Câu 3. Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu
hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu 

nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng  với  là phân số tối 
giản. Giá trị  bằng bao nhiêu?

Câu 4. Một chiếc máy bay đang bay trên không trung. Xét hệ trục tọa độ  được gắn như hình vẽ, 

trong đó gốc  là vị trí của trạm kiểm soát không lưu và  (km) biểu thị vị trí máy bay trên 

không trung. Tại thời điểm 9 giờ, máy bay đang ở vị trí  và chuyển động với vận tốc

 . Khi máy bay đạt độ cao 10 km so với mặt đất, máy bay đổi vận tốc mới

 để hướng đến sân bay . 
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Giả sử tọa độ máy bay khi vừa đáp xuống sân bay  là . Tính giá trị của .
Câu 5. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp  dự định dựng một cái lều trại có dạng 
hình parabol như hình vẽ. 

Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang  mét, chiều dài  mét, đỉnh trại cách nền
 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng mét khối. Tính giá trị của .

Câu 6. Một hồ nước có hình dạng tam giác , cạnh  và . 
Hai bờ hồ  và  bị chặn không đi được, vì thế một người muốn di chuyển từ  đến  
thì phải chạy bộ đến điểm  thuộc bờ  rồi từ  bơi đến . Tính khoảng cách  để 

thời gian người đó đến  ngắn nhất, biết rằng vận tốc chạy bộ là  và vận tốc bơi là 

.

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C C B A B D B B D A A C

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai
Câu 1 2 3 4
a) Đ Đ Đ S
b) Đ Đ S S
c) S S Đ Đ
d) Đ S S Đ

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1 2 3 4 5 6

Đáp án

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số . Một nguyên hàm của  trên  là 

A. . B. .
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C. . D. .
Lời giải

Chọn C

Ta có: 

Câu 2. Trong không gian  cho hai điểm  và  Đường thẳng  có phương trình 
là

A. B. 

C. D. 
Lời giải

Chọn C

Phương trình đường thẳng  qua  có VTCP  là

Câu 3. Cho hình chóp  có  và đáy  là hình vuông. Từ  kẻ . 

                                                         
Khẳng định nào sau đây đúng?

A.
 . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Do . 

Do  là hình vuông nên . 

Từ .

Theo giả thiết, ta có . 

Từ .
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Câu 4. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn A

Từ đồ thị ta có . Suy ra đồ thị có 1 đường tiệm cận ngang là .

 nên đồ thị có 1 đường tiệm cận đứng là .
Vậy tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang là 2.

Câu 5. Gọi  là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường , , , . 
Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn B

 (do ).
Câu 6. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một của hàng được 
ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng)

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D
Bảng tần số ghép nhóm theo giá trị đại diện là:

Số trung bình của mẫu số liệu: . 
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 163



uigeli.xyz

.

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là: .

Câu 7. Phương trình  có nghiệm là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có .

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ , cho hai điểm , . Phương trình 
mặt cầu đường kính  có bán kính bằng

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Phương trình mặt cầu đường kính  có bán kính
Câu 9.  Một bác nông dân trồng cây trong khu vườn nhà mình. Ngày đầu bác trồng được  
cây, từ ngày thứ hai trở đi bác trồng được hơn  cây so với ngày hôm trước. Hỏi sau  ngày 
bác trồng được bao nhiêu cây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải.

Chọn D

Số lượng cây bác nông dân trồng tăng theo cấp số cộng với công sai 

Sau 6 ngày số lượng cây bác trồng được là: .

Vậy số cây trồng được sau  ngày là  cây.
Câu 10. Phương trình  có họ nghiệm là

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải.

Chọn A

Ta có: 

Câu 11. Cho hình hộp  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A
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.

Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có: .

Câu 12. Cho hàm số  có đồ thị của  như hình vẽ bên.

Hàm số đã cho đồng biến biến trên khoảng nào sau đây?

A. . B. . C. D. .
Lời giải

Chọn C

Từ đồ thị của đã cho, ta có bảng biến thiên sau

Vậy hàm số  đồng biến trên khoảng 

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng 
hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số . 

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 165



uigeli.xyz

a) .

b) Đồ thị của hàm số  đi qua điểm .

c) Phương trình  có hai nghiệm phân biệt.

d) Điểm  thuộc đồ thị  của hàm số  có hoành độ . Khi đó, phương

trình tiếp tuyến của  tại  vuông góc với đường thẳng 
Lời giải

a) Chọn ĐÚNG.

Ta có: .
b) Chọn ĐÚNG.

Ta có:  và  nên đồ thị hàm số  đi qua điểm .  
c) Chọn SAI.

Ta có:  nên . 

Phương trình  có nghiệm duy nhất.
d) Chọn ĐÚNG.

Ta có:  suy ra .

Lại có:  và 

Nên phương trình tiếp tuyến của  tại  có dạng 

.

Do  nên phương trình tiếp tuyến của  tại  vuông góc với đường thẳng

.
Câu 2. Một ô tô đang chạy với vận tốc m/s thì người ta nhìn thấy một chướng ngại vật nên 

đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong 
đó  là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đạp phanh.

a) Ô tô dừng lại sau 10 giây.

b) Quãng đường  mà xe ô tô đi được trong thời gian (giây) là một nguyên hàm của hàm số

.
c) Từ thời điểm đạp phanh đến khi dừng lại, ô tô đi được quãng đường là .
d) Quãng đường mà ô tô đi được trong giây cuối bằng .

Lời giải
a) Chọn ĐÚNG.
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 Khi ô tô dừng lại, ta có .
b) Chọn ĐÚNG.

Ta có .
c) Chọn SAI.
Ta có quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

d) Chọn SAI.
Trong 5 giây trước đó, ô tô vẫn đi với vận tốc 20 m/s nên quãng đường ô tô đi được trong 5 giây

này là .

Vậy quãng đường mà ô tô đi được trong 15 giây cuối bằng .

Câu 3. Một công ty kim cương thống kê có  người mua kim cương là nam, có số 
người mua kim cương là nam trên  tuổi và số người mua kim cương là nữ trên  tuổi 
(giả sử chỉ có 2 giới tính nam và nữ ).

a) Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là .

b) Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên  tuổi là .

c) Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên  tuổi là .
d) Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên  tuổi trong số 
những người nam cao hơn tỉ lệ người trên  tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

Lời giải
a) Chọn Đúng
Gọi A là biến cố: “người mua kim cương là nam” suy ra 

Khi đó  là biến cố: “người mua kim cương là nữ ” suy ra 
b) Chọn Sai
Gọi B là biến cố: “người mua kim cương trên 50 tuổi”.
Có số người mua kim cương là nam trên  tuổi suy ra 

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính : 
c) Chọn Đúng

Có số người mua kim cương là nữ trên  tuổi suy ra 

Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính : 
d) Chọn Sai

Dựa vào kết quả ở câu b) và câu c) ta thấy .
Vậy tỉ lệ người mua trên  tuổi trong số những người nữ cao hơn người nam gấp 1,125 lần.

Câu 4: Hải đăng là một ngọn tháp (nhà hoặc khung) được thiết kế để chiếu sáng từ một hệ 
thống đèn và thấu kính, hoặc thời xưa là chiếu sáng bằng lửa, với mục đích hỗ trợ cho các hoa 
tiêu trên biển định hướng và tìm đường. Vào năm 293 trước Công nguyên, ngọn hải đăng đầu 
tiên đã được người Phoenicia xây dựng trên hòn đảo Pharos tại Alexandria. Trong không gian 
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với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là một mét), coi một phần mặt biển được khảo sát là 

mặt phẳng , trục  hướng lên trên vuông góc với mặt biển, một ngọn hải đăng đỉnh cao 

 mét so với mực nước biển, biết đỉnh ở vị trí  và ngọn hải đăng này được thiết kế 
với bán kính phủ sáng là . 

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là

.

b) Người đi biển coi là một điểm ở vị trí  thì có thể nhìn thấy được ánh sáng của
ngọn hải đăng trên.
c) Ngọn Hải đăng phủ một vùng sáng trên mặt biển thì bán kính vùng sáng này là (làm 
tròn đến hàng phần chục của mét), giả sử yếu tố bị che khuất bởi địa hình là không đáng kể.

d) Giả sử người đi biển coi là một điểm từ vị trí  di chuyển theo đường thẳng 
đến chân ngọn Hải đăng với tốc độ  hải lý/giờ, biết một hải lý bằng 1852 mét. Khi đó người đó
mất  phút (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) để đến điểm đầu tiên nhìn thấy được ánh 
sáng ngọn Hải đăng trên.

Lời giải

a) Chọn SAI.
Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giớỉ của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là

. 
b) Chọn SAI.

Ta có 

Vì  nên điểm D nằm ngoài mặt cầu. Vậy người đi biển ở vị trí  không 
thể nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng. 
c) Chọn ĐÚNG.
Gọi  là điểm biên ngoài vùng sáng trên biển, khi đó vùng sáng là một hình tròn tâm

là chân ngọn Hải đăng (Như hình vẽ dưới); có  bán kính phủ 

sáng trên biển là . 
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d) Chọn ĐÚNG.
Giả sử di chuyển từ đến vị trí là điểm đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng ngọn Hải đăng

Ta có .
Đổi vận tốc hải lý/ giờ = mét/giờ =  mét/giờ.

Thời gian di chuyển từ đến vị trí là  phút. 
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột  tạo với mặt đất góc . Tại một 

thời điểm dưới ánh sáng mặt trời, bóng  của cây cột trên mặt đất dài  và tạo với cây 

cột một góc bằng  (tức là ). Biết góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng 
mặt trời tại thời điểm nói trên là . Tính khoảng cách từ đầu  của cây cột đến mặt đất (đơn 
vị tính là mét, kết quả làm tròn đến phần chục).

Lời giải
Trả lời: 12,2

Gọi  là hình chiếu của  trên mặt đất, khi đó  lần lượt là hình chiếu của  
trên mặt đất.

Theo giả thiết ta có .

Xét , ta có:  
Áp dụng định lí Pythagore cho tam giác vuông , ta có:  

. Suy ra   
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Gọi  là góc giữa mặt đất và đường thẳng chứa tia sáng mặt trời. Khi đó

 (vì  cùng phương với tia sáng mặt trời).

Xét , ta có: 

.  

 

 . 

Vậy khoảng cách từ đầu  của cây cột đến mặt đất là 
Câu 2. Một cơ sở đóng giày sản xuất mỗi ngày được  đôi giày, . Tổng chi phí sản 

xuất  đôi giày (đơn vị: nghìn đồng) là . Giả sử cơ sở này bán hết sản 

phẩm mỗi ngày với giá  nghìn đồng /một đôi. Gọi  là số tiền bán được và  là lợi 
nhuận thu được sau khi bán hết  đôi giày. Để lợi nhuận thu được trong một ngày là lớn nhất 
thì cơ sở nên sản xuất bao nhiêu đôi giày.

Lời giải
Trả lời: 12

Lợi nhuận thu được là .

Xét hàm số  với .

Bảng biến thiên

Vậy cơ sở sản xuất được  đôi giày thì lợi nhuận đạt cao nhất. 
Câu 3. Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu
hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu 

nhiên 1 bộ câu hỏi. Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng  với  là phân số tối 
giản. Giá trị  bằng bao nhiêu?

Lời giải
Trả lời: .
Xét các biến cố:

: "Bạn An lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên";
B: "Bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội".
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Khi đó, 
Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 16 bộ 

câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra 
Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ 

câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra 
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội là:

Suy ra  và 

Câu 4. Một chiếc máy bay đang bay trên không trung. Xét hệ trục tọa độ  được gắn như hình vẽ, 

trong đó gốc  là vị trí của trạm kiểm soát không lưu và  (km) biểu thị vị trí máy bay trên 

không trung. Tại thời điểm 9 giờ, máy bay đang ở vị trí  và chuyển động với vận tốc

 . Khi máy bay đạt độ cao 10 km so với mặt đất, máy bay đổi vận tốc mới

 để hướng đến sân bay . 

Giả sử tọa độ máy bay khi vừa đáp xuống sân bay  là . Tính giá trị của .
Lời giải

Trả lời: 2970
Tại thời điểm 11 giờ, máy bay ở điểm có tọa độ:

 hay 

Suy ra, khi đạt độ cao 10 km so với mặt đất, máy bay ở điểm có tọa độ: .

Máy bay đổi vận tốc mới  thì sau một khoảng thời gian  (h) máy bay ở điểm có tọa độ

.

Khi máy bay đáp xuống sân bay  thì độ cao của máy bay so với mặt đất bằng  nên 
.

Tọa độ máy bay khi vừa đáp xuống sân bay  là .
Câu 5. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp  dự định dựng một cái lều trại có dạng 
hình parabol như hình vẽ. 
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Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang  mét, chiều dài  mét, đỉnh trại cách nền
 mét. Thể tích phần không gian bên trong lều trại bằng mét khối. Tính giá trị của .

Lời giải
Trả lời: 38
Xét hệ trục tọa độ  như hình vẽ

Parabol  có đỉnh , đi qua hai điểm  và  nên có hệ 

phương trình .

Suy ra .
Diện tích mặt trước của lều trại là

.
+) Chọn hệ trục tọa độ  như hình vẽ

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 172



uigeli.xyz

Khi đó thể tích phần không gian bên trong lều trại là .

Câu 6. Một hồ nước có hình dạng tam giác , cạnh  và . 
Hai bờ hồ  và  bị chặn không đi được, vì thế một người muốn di chuyển từ  đến  
thì phải chạy bộ đến điểm  thuộc bờ  rồi từ  bơi đến . Tính khoảng cách  để 

thời gian người đó đến  ngắn nhất, biết rằng vận tốc chạy bộ là  và vận tốc bơi là 

.
Lời giải

Trả lời: .

Đặt , , .

Tổng thời gian chạy bộ và bơi là: .

Do  không đổi nên thời gian đến  nhỏ nhất khi  nhỏ 

nhất, .

Ta có:  

Suy ra .
Bảng biến thiên: 
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Vậy tổng thời gian di chuyển ngắn nhất khi .

ĐỀ BÁM SÁT CẤU TRÚC
ĐỀ THAM KHẢO 2025

ĐỀ 15

ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  và . Thể tích của khối tròn
xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng

A. . B. .
              

C. . D. .
Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau 

Nhóm Tần số

10

8

6

6

11

9

    Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên  là:

A. .  B. . C. . D. .

Câu 4.  Trong không gian  , cho đường thẳng  . Vectơ nào dưới đây là một
vectơ chỉ phương của đường thẳng ?

A. . B. .

C. . D. .
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Câu 5. Cho hàm số . Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào dưới đây là một véctơ

pháp tuyến của mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8.  Cho hình chóp   có đáy   là hình chữ nhật và  . Đường thẳng  CD
vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Nghiệm phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho cấp số cộng  có . Công sai  của cấp số cộng là:
A. 1. B. 2. C. 8. D. 4.

Câu 11. Cho hình hộp lập phương . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau

A. .                              B. .

C. .                              D. .

Câu 12. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

 Hàm số đã cho có điểm cực đại là

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu  1.  Vận  tốc   của  con  lắc  đơn  theo  thời  gian    được  cho  bởi  các  công  thức:

.
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a)  Tại thời điểm t = 0, vận tốc của con lắc đơn thứ là .

b)  Đạo hàm của  là .

c)  Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là .
d)  Trong khoảng từ 0 đến 10 giây, con lắc có 4 lần đạt vận tốc lớn nhất.

Câu 2. Hai chiếc xe A và B có vận tốc lần lượt là  và   kể từ lúc bắt đầu xuất phát) được thử
nghiệm trên một đường thẳng. Cho biết:

.

a)  Quãng đường  mà xe A đi được trong thời gian t giây ( ) kể từ lúc bắt đầu xuất phát được

tính theo công thức .
b)  Khi t = 5 giây, khoảng cách giữa hai xe là 10 mét.
c)  Giả sử cả hai xe khởi hành cùng thời điểm và cùng điểm xuất phát. Khi t = 10 giây, xe A đi trước xe

B và cách xe B là 30 mét.
d)  Giả sử cả hai xe khởi hành cùng thời điểm và cùng điểm xuất phát. Biết khi t =  20 giây, xe  A đi

trước xe B và cách xe B là 15 mét. Khi t = 30 giây, xe A đi sau xe B và cách xe B là 5 mét.
Câu 3. Một công ty muốn khảo sát nhu cầu nhân viên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm

việc hay rời đi nếu được công ty đào tạo chuyên môn thường xuyên. Trong vòng một năm, công ty đã
thống kê kết quả của 256 nhân viên được tuyển dụng , kết quả tóm tắt trong bảng sau:

Số nhân viên ở lại làm việc Số nhân viên rời đi Tổng cộng
Được tham gia đào tạo chuyên 
môn thường xuyên

109 43 152

Không được tham gia đào tạo 
chuyên môn thường xuyên

60 44 104

Tổng cộng 169 87 256

Gọi A là biến cố “Nhân viên được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên”.
Gọi B là biến cố “Nhân viên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc”.

a)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã  tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên là

.
b)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm

việc là .
c)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã  tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên và

không rời công ty sau một năm làm việc là .
d)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc

mà người đó chưa được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên là .
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Câu 4. Một đơn vị thiết kế theo đơn đặt hàng, làm một nhà vườn ngoài trời để trồng rau. Người thiết kế đã

vẽ mô hình nhà vườn trong hệ trục tọa độ Dxyz như hình vẽ, với các cột nhà là các đoạn thẳng AE, BF,
CG, và DH; phần mái là tứ giác EFGH và hình vuông ABCD nằm trên mặt đất. Biết độ dài các đoạn

thẳng .

a)  Tọa độ điểm  và .

b)  Đường thẳng EH có phương trình tham số là .

c)  Góc hợp bởi đường thẳng EH và mặt đất khoảng .

d)  Khách hàng đặt một camera ở vị trí L trên cột DH và cách mặt đất 8m . Một vật ở vị trí 

thỏa mãn  thì cách camera  mét.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cựt tứ giác đều (Hình 
46). Cạnh đáy dưới dài , cạnh đáy trên dài , cạnh bên dài . Tính thể tích chân tháp (làm 
tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 2. Trong một trò chơi, người chơi muốn tìm đường đi ngắn nhất để đi từ A đến P, biết từ A đến P có
những đường đi như hình vẽ và khoảng cách giữa các vị trí được cho trên hình. Đường đi thoả mãn
điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

                                                                     uigeli.xyz                                 Trang 177



uigeli.xyz

10

6

6

9

7

8

8

7

8

P

N

M

C

B

A

Câu 3. Để xác định vị trí của một địa điểm trên trái đất, một người đã chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với
đơn vị trên trục bằng với bán kính của trái đất. Biết vị trí một điểm nằm trên bề mặt của trái đất là

.  Nếu  xuyên  từ  điểm  M  vào  lòng  đất,  theo  đường  thẳng  có  phương  trình

 , thì người này xác định được vị trí của điểm N  nằm trên mặt đất. Khí đó điểm

N cách điểm  bao nhiêu km . Sử dụng số đo bán kính trái đất là 64.000 km.

Câu 4. Một người cần xây một nhà kho có mặt tiền mở và sàn hình vuông  và có thể tích là   .

Biết chi phí thi công sàn là 500 ngàn đồng/ , chi phí thi công vách là 800 ngàn đồng/ , chi phí

thi công phần mái là 1 triệu đồng/ . Biết tổng chi phí chi phí thi công nhà kho là thấp nhất, khi đó
diện tích sàn nhà kho bằng bao nhiêu mét vuông?

Câu  5.  Một  chi  tiết  máy  có  mặt  cắt  có dạng  như  trong  hình   trong  hệ  trục  tọc  độ  Oxy.  Biết

 và đồ thị  tiếp xúc với đồ thị ; đơn vị trên mỗi trục là 1 mét. Diện tích mặt

cắt bằng bao nhiêu . 
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Câu 6. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh cúm ở một địa phương là 75%. Trong số những người
đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh cúm là 4% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh cúm là
15%. Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Tính xác suất gặp được người không tiêm vắc xin
phòng bệnh cúm biết rằng người đó mắc bệnh cúm. 

HẾT

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1.  Nguyên hàm của hàm số  là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A. 
Theo công thức tìm nguyên hàm, 

Câu 2.  Gọi  là hình phẳng giới hạn bởi các đường  và . Thể tích của khối tròn
xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng

A. . B. .
              

C. . D. .
Lời giải

Chọn A
Theo công thức tìm thể tích khối tròn xoay, 
Câu 3.  Cho mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau 

Nhóm Tần số

10

8

6

6

11

9
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    Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên  là:

A. .  B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C. 
Dùng MTCT

Câu 4.  Trong không gian  , cho đường thẳng  . Vectơ nào dưới đây là một
vectơ chỉ phương của đường thẳng ?

A. . B. .

C. . D. .
Lời giải

Chọn D. 
Theo công thức phương trình chính tắc của đường thẳng

Câu 5.  Cho hàm số . Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B. 

. 

Câu 6.  Tập nghiệm của bất phương trình  là:

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn C. 

. 

Câu 7.  Trong không gian , cho mặt phẳng . Véctơ nào dưới đây là một véctơ

pháp tuyến của mặt phẳng ?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A .
Theo công thức phương trình tổng quát của mặt phẳng.

Câu 8.  Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật và . Đường thẳng CD
vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D
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. 

Câu 9.  Nghiệm phương trình  là
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn D

. 

Câu 10.  Cho cấp số cộng  có . Công sai  của cấp số cộng là:
A. 1. B. 2. C. 8. D. 4.

Lời giải
Chọn D

. 
Câu 11.  Cho hình lập phương . Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau

A. .                              B. .

C. .                              D. .
Lời giải

Chọn B

. 

Câu 12.  Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

 Hàm số đã cho có điểm cực đại là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B. 
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Dựa vào BBT

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng
hoặc sai.

Câu  1.  Vận  tốc   của  con  lắc  đơn  theo  thời  gian    được  cho  bởi  các  công  thức:

.

a)  Tại thời điểm , vận tốc của con lắc đơn thứ là .

b)  Đạo hàm của  là . Sai

c)  Nghiệm của phương trình  trên đoạn  là . Đúng
d)  Trong khoảng từ 0 đến 10 giây, con lắc có 4 lần đạt vận tốc lớn nhất. Đúng

Lời giải

a) Đúng. Với , . 

b) Sai. Đạo hàm của  là . 

c) Đúng. 

Trên đoạn , chọn nghiệm . 

d) Sai. 

Con lắc đạt vận tốc lớn nhất khi 

Trong khoảng từ 0 đến 10 giây, chọn .

Câu 2. Hai chiếc xe A và B có vận tốc lần lượt là  và   kể từ lúc bắt đầu xuất phát) được thử
nghiệm trên một đường thẳng. Cho biết:

.

a)  Quãng đường  mà xe A đi được trong thời gian t giây ( ) kể từ lúc bắt đầu xuất phát được

tính theo công thức .
b)  Khi t = 5 giây, khoảng cách giữa hai xe là 10 mét.
c)  Giả sử cả hai xe khởi hành cùng thời điểm và cùng điểm xuất phát. Khi t = 10 giây, xe A đi trước xe

B và cách xe B là 30 mét.
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d)  Giả sử cả hai xe khởi hành cùng thời điểm và cùng điểm xuất phát. Biết khi t =  20 giây, xe  A đi

trước xe B và cách xe B là 15 mét. Khi t = 30 giây, xe A đi sau xe B và cách xe B là 5 mét.
Lời giải

a) Sai. Quãng đường  mà xe A đi được trong thời gian t giây ( ) kể từ lúc bắt đầu xuất phát

được tính theo công thức: . 
b) Sai. Vì không biết cả hai xe bắt đầu khi nào hoặc khoảng cách ban đầu giữa hai xe là bao nhiêu , nên

khi t = 5 giây, không xác định được khoảng cách giữa hai xe. 
c)  Đúng. Do cả  hai  xe  khởi  hành  cùng  thời  điểm  và  cùng  điểm xuất  phát,  khi  t  =  10  giây,

 nên xe A đi trước xe B và cách xe B là 30 mét. 
d) Sai. Do cả hai xe khởi hành cùng thời điểm và cùng điểm xuất phát, khi t = 20 giây, xe A đi trước xe

B và cách xe B là 15 mét và  nên khi t = 30 giây, xe A đi sau xe B và cách xe B
là: 15 – 5 = 10 mét. 

Câu 3. Một công ty muốn khảo sát nhu cầu nhân viên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm
việc hay rời đi nếu được công ty đào tạo chuyên môn thường xuyên. Trong vòng một năm, công ty đã
thống kê kết quả của 256 nhân viên được tuyển dụng , kết quả tóm tắt trong bảng sau:

Số nhân viên ở lại làm việc Số nhân viên rời đi Tổng cộng
Được tham gia đào tạo chuyên 
môn thường xuyên

109 43 152

Không được tham gia đào tạo 
chuyên môn thường xuyên

60 44 104

Tổng cộng 169 87 256

Gọi A là biến cố “Nhân viên được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên”.
Gọi B là biến cố “Nhân viên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc”.

a)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã  tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên là

.
b)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm

việc là .
c)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên đã  tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên và

không rời công ty sau một năm làm việc là .
d)  Xác suất một nhân viên được chọn ngẫu nhiên chọn ở lại làm việc tại công ty sau một năm làm việc

mà người đó chưa được tham gia đào tạo chuyên môn thường xuyên là .
Lời giải

a) Đúng. Dựa vào bảng số liệu, theo công thức: . 
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b) Đúng.  Dựa vào bảng số liệu, theo công thức: . 

c) Đúng. Dựa vào bảng số liệu, theo công thức: . 

d) Sai. Dựa vào bảng số liệu, theo công thức: . 
Câu 4. Một đơn vị thiết kế theo đơn đặt hàng, làm một nhà vườn ngoài trời để trồng rau. Người thiết kế đã

vẽ mô hình nhà vườn trong hệ trục tọa độ Dxyz như hình vẽ, với các cột nhà là các đoạn thẳng AE, BF,
CG, và DH; phần mái là tứ giác EFGH và hình vuông ABCD nằm trên mặt đất. Biết độ dài các đoạn

thẳng .

a)  Tọa độ điểm  và .

b)  Đường thẳng EH có phương trình tham số là .

c)  Góc hợp bởi đường thẳng EH và mặt đất khoảng .

d)  Khách hàng đặt một camera ở vị trí L trên cột DH và cách mặt đất 8m . Một vật ở vị trí 

thỏa mãn  thì cách camera  mét.
Lời giải

a) Đúng. Dựa vào hình vẽ, đọc tọa độ các điểm  và . 

b)Sai.  Dựa vào hình vẽ, đọc tọa độ điểm , , phương trình đường thẳng EH, đi

qua điểm H và có vectơ chỉ phương  là:

. 
c) Đúng. Góc hợp bởi đường thẳng EH và mặt đất, là mặt phẳng : z = 0 được tính theo công thức:
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. 

d) Sai. Dựa vào hình vẽ, đọc tọa độ các điểm 

 thỏa mãn  nên M là tâm của mặt cầu đi qua A, B, C, D và có

bán kính bằng 

Phương trình mặt cầu có dạng: 

Mặt cầu đi qua A, B, C, D và có bán kính bằng  nên ta có:

. 

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cựt tứ giác đều (Hình 
46). Cạnh đáy dưới dài , cạnh đáy trên dài , cạnh bên dài . Tính thể tích chân tháp (làm 
tròn kết quả đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 
(Hình 47)
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Giả sử chân tháp là khối chóp cụt tứ giác đều   với   là hình vuông cạnh
 là hình vuông cạnh .

Vì  cắt nhau nên  đồng phẳng. Mà  nên .

Gọi   là  giao  điểm  của   và   là  giao  điểm  của   và  .  Khi  đó
.

Xét hình thang , gọi  là hình chiếu của  trên  là hình chiếu của  trên . Vì
,  trong  nên .

Suy ra  nên  bằng chiều cao của khối chóp cụt đều.

Ngoài ra, ta có  và . Suy ra  nên ta có .

Bên cạnh đó,  là hình chữ nhật nên . Từ đó ta có:

Xét tam giác  vuông tại  có:

Diện tích của hai đáy là: ,

Suy ra thể tích của khối chóp cụt đều là:
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Câu 2. Trong một trò chơi, người chơi muốn tìm đường đi ngắn nhất để đi từ A đến P, biết từ A đến P có

những đường đi như hình vẽ và khoảng cách giữa các vị trí được cho trên hình. Đường đi thoả mãn
điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?

10

6

6

9

7

8

8

7

8

P

N

M

C

B

A

Lời giải
Trả lời: 
Các đường đi từ A đến P là:
ABCMNP, ABMNP, ABNMP
ACBMNP, ACBMP, ACBNMP, ACBNP
ACNMP, ACMP
Đường đi ngắn nhất để đi từ A đến P là ACMP dài 21.
Hoặc dùng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất để tìm ra đường đi ACMP.
Câu 3. Để xác định vị trí của một địa điểm trên trái đất, một người đã chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với

đơn vị trên trục bằng với bán kính của trái đất. Biết vị trí một điểm nằm trên bề mặt của trái đất là

.  Nếu  xuyên  từ  điểm  M  vào  lòng  đất,  theo  đường  thẳng  có  phương  trình

 , thì người này xác định được vị trí của điểm N  nằm trên mặt đất. Khí đó điểm

N cách điểm  bao nhiêu nghìn km (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất). Sử
dụng số đo bán kính trái đất là 64.000 km.

Lời giải

Trả lời: 

Phương trình mặt cầu: 
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N khác M nên chọn 

Đơn vị trên trục bằng với bán kính của trái đất nên .

Câu 4. Một người cần xây một nhà kho có mặt tiền mở và sàn hình vuông  ( ) và có thể

tích là  . Biết chi phí thi công sàn là 500 ngàn đồng/ , chi phí thi công vách là 800 ngàn

đồng/ , chi phí thi công phần mái là 1 triệu đồng/ . Biết tổng chi phí thi công nhà kho là thấp
nhất, khi đó diện tích sàn nhà kho bằng bao nhiêu mét vuông?

Lời giải
Trả lời: 

Thể tích nhà kho là  nên ta có: 

Diện tích sàn cần thi công là: 

Diện tích mái cần thi công là: 

Diện tích vách cần thi công là: 
Tổng chi phí thi công là:

Bảng biến thiên:
x 0 20 50

C’ – 0 +

C

Tổng chi phí thi công nhà kho là thấp nhất khi x = 20

diện tích sàn nhà kho bằng .
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Câu  5.  Một  chi  tiết  máy  có  mặt  cắt  có dạng  như  trong  hình   trong  hệ  trục  tọc  độ  Oxy.  Biết

 và đồ thị  tiếp xúc với đồ thị ; đơn vị trên mỗi trục là 1 mét. Diện tích mặt

cắt bằng bao nhiêu . 

Lời giải

 Trả lời: 

Đồ thị  đối xứng nhau qua Oy

Đồ thị  tiếp xúc với đồ thị  tại điểm có hoành độ thỏa:

Diện tích mặt cắt S  0,3
Câu 6. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh cúm ở một địa phương là 75%. Trong số những người

đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh cúm là 4% còn trong số những người chưa tiêm, tỉ lệ mắc bệnh cúm là
15%. Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Tính xác suất gặp được người không tiêm vắc xin
phòng bệnh cúm biết rằng người đó mắc bệnh cúm. 

Lời giải

Trả lời: 
A: “Gặp được người chưa tiêm vắc xin”
B: “Gặp được người mắc bệnh cúm”

Cần tính: 

Trong đó:
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